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Giới thiệu về IFC 

Là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, IFC là tổ chức 
phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung chủ yếu vào khu vực tư 
nhân ở các thị trường mới nổi. Bằng cách tận dụng nguồn 
vốn, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình, IFC hoạt động 
tại hơn 100 quốc gia để tạo ra thị trường và cơ hội cho các 
nước đang phát triển. Trong năm tài chính 2025, IFC đã cam 
kết khoản đầu tư kỷ lục trị giá 71,7 tỷ USD vào các công ty tư 
nhân và tổ chức tài chính tại các nước đang phát triển, thông 
qua tận dụng giải pháp của khu vực tư nhân và huy động vốn 
tư nhân để xóa đói giảm nghèo và đảm bảo điều kiện sống 
trên toàn thế giới. Truy cập www.ifc.org để biết thêm thông 
tin chi tiết. 

http://www.ifc.org/
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Lời nói đầu 

 
An toàn thực phẩm (ATTP) không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn là nền tảng của sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp, khả năng tiếp cận thị trường và niềm tin của công chúng. Trong thời đại mà chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và 
kỳ vọng của người tiêu dùng ngày càng cao, các doanh nghiệp thực phẩm đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong 
việc chứng minh tuân thủ quy định và tạo giá trị thông qua hệ thống quản lý ATTP nghiêm ngặt. Báo cáo nghiên cứu “Củng 
cố luận chứng kinh doanh cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” thách thức quan điểm truyền thống cho rằng hệ thống 
quản lý ATTP chỉ đơn thuần là một khoản chi phí trong kinh doanh. Thay vào đó, báo cáo này khẳng định hệ thống quản lý 
ATTP là một khoản đầu tư chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh lâu dài. Bằng cách đưa vào khung lợi tức đầu tư điều 
chỉnh theo rủi ro (RAROI), báo cáo nghiên cứu này góp phần giải quyết bất đồng ngôn ngữ và khoảng cách chuyên môn giữa 
bộ phận quản lý ATTP/đảm bảo chất lượng thực phẩm với bộ phận tài chính, cung cấp các công cụ thiết thực để định lượng 
lợi ích kinh tế của ATTP và đưa ra cơ sở về tại sao nên đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP. 

Nội dung của báo cáo nghiên cứu bám sát cam kết chiến lược của Nhóm Ngân hàng Thế giới về thúc đẩy ATTP, sức khỏe 
cộng đồng và phát triển kinh tế bền vững. Bằng cách nhấn mạnh hệ thống quản lý ATTP với vai trò là chất xúc tác giúp đảm 
bảo năng lực vận hành xuất sắc và năng lực cạnh tranh trên thị trường, báo cáo nghiên cứu này góp phần hỗ trợ các mục 
tiêu chung của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: xóa đói giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực và xây dựng chuỗi cung 
ứng có khả năng chống chịu tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Khung RAROI và các công cụ thiết thực để đo 
lường tác động của hệ thống quản lý ATTP trực tiếp hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thúc đẩy ra quyết định dựa trên 
bằng chứng, xây dựng năng lực và đầu tư vào hạ tầng ATTP. Là một trong những sáng kiến đang được Nhóm Ngân hàng 
Thế giới triển khai, báo cáo nghiên cứu này cung cấp phân tích, đánh giá thiết thực giúp các doanh nghiệp thực phẩm và 
nhà hoạch định chính sách tạo ra thay đổi có ý nghĩa đối với ATTP, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. 

Báo cáo này cũng phản ánh chiến lược đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) với vai trò 
là động lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo và an ninh lương thực. Chiến lược đầu tư của IFC ưu tiên áp 
dụng hệ thống quản lý ATTP nghiêm ngặt để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của lĩnh vực kinh 
doanh nông nghiệp ở thị trường mới nổi. Bằng cách hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý ATTP, IFC mong có thể tạo điều 
kiện tiếp cận các thị trường cao cấp, thu hút vốn đầu tư tư nhân và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. 

Báo cáo nghiên cứu này đặc biệt có giá trị đối với các doanh nghiệp thực phẩm hoạt động trong môi trường đầy biến động và 
hạn chế về nguồn lực. Báo cáo nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép kế hoạch phát triển hệ thống quản lý 
ATTP vào mục tiêu kinh doanh chiến lược và lộ trình cải tiến liên tục, được hỗ trợ bởi hệ thống chỉ số hiệu suất rõ ràng và trao 
đổi minh bạch. Trong bối cảnh ngành thực phẩm tiếp tục phát triển, các kết quả nghiên cứu và khung phân tích trong báo cáo 
nghiên cứu này sẽ là nguồn tài liệu quý giá cho những ai muốn củng cố thông lệ quản lý ATTP và tìm cơ hội mới để tăng 
trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Anup Jagwani,                                                            
Giám đốc Nông nghiệp và Kinh doanh Nông nghiệp, 
Nhóm Ngân hàng Thế giới 
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Báo cáo nghiên cứu “Củng cố luận chứng kinh doanh cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” là kết quả từ nỗ lực chung 
của Bộ phận Kinh doanh Nông nghiệp Toàn cầu của IFC. Báo cáo nghiên cứu này là do bà Noreen Hobayan – Chuyên gia tư 
vấn về an toàn thực phẩm của IFC biên soạn dưới sự chỉ đạo chiến lược của ông Yuriy Zvazhenko – Chuyên gia toàn cầu về 
an toàn thực phẩm của IFC. 

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp tại IFC đã dành thời gian rà soát nội dung báo cáo nghiên cứu: Bà 
Jacqueline Njonjo – Giám đốc Ban Tư vấn An toàn Thực phẩm và Phòng ngừa Thất thoát Thực phẩm của IFC tại Châu Phi, 
ông Phạm Đức Úy – Cán bộ điều hành IFC, Bộ phận Phát triển Thượng nguồn và Tư vấn Ngành Sản xuất, Nông nghiệp và 
Dịch vụ, và Ghislaine Muyangata – Chuyên gia Tư vấn An toàn Thực phẩm Toàn cầu của IFC. Kinh nghiệm chuyên môn và 
hướng dẫn của họ đã giúp củng cố các phân tích và khuyến nghị trong báo cáo nghiên cứu này. 

Chúng tôi cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ và định hướng chiến lược của ông Anup Jagwani – Giám 
đốc Nông nghiệp và Kinh doanh Nông nghiệp, Nhóm Ngân hàng Thế giới, và bà Natia Mgeladze – Giám đốc Nền tảng 
Tư vấn về An toàn Thực phẩm, Ngăn ngừa Thất thoát Thực phẩm và Tăng cường Vi chất Dinh dưỡng vào Thực phẩm, Bộ 
phận Nông nghiệp và Kinh doanh Nông nghiệp, Giải pháp và Tác động, Nhóm Ngân hàng Thế giới. 

Báo cáo nghiên cứu này được thực hiện nhờ tài trợ của Chương trình An ninh Lương thực và Nông nghiệp Toàn cầu (GAFSP), 
Quỹ Dịch vụ Tư vấn Môi trường Đầu tư (FIAS) và Chính phủ Canada. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các đơn vị. 

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bà Aliza Marcus – Chuyên viên Truyền thông Cấp cao Toàn cầu của IFC và Faher Fawaz 
Faleh Elfayez – Chuyên viên Truyền thông Toàn cầu của IFC đã hỗ trợ công tác chuẩn bị và hoàn thiện báo cáo nghiên 
cứu này. 

  

https://www.gafspfund.org/
https://www.thefias.info/
https://www.thefias.info/
https://www.linkedin.com/company/global-affairs-canada-affaires-mondiales-canada/
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Tóm tắt 

 
 
 
 
 

Hệ thống quản lý ATTP, trong đó bao gồm các phương pháp 
dựa trên Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới 
hạn (HACCP) và các tiêu chuẩn như Chứng nhận Hệ thống 
An toàn Thực phẩm (FSSC) 22000, đã được các doanh 
nghiệp thực phẩm áp dụng rộng rãi để tuân thủ quy định. 
Tuy nhiên, giá trị chiến lược và tài chính tổng thể của hệ 
thống quản lý ATTP vẫn chưa được khai thác triệt để. Để giải 
quyết vấn đề trên, báo cáo nghiên cứu này đánh giá lợi tức 
đầu tư (ROI) và tái định hình hệ thống quản lý ATTP với vai 
trò tạo giá trị thay vì chỉ đơn thuần là cơ chế đảm bảo tuân 
thủ. Trên cơ sở các nghiên cứu đã được bình duyệt và phân 
tích trường hợp, báo cáo nghiên cứu này tổng hợp minh 
chứng về kết quả tài chính và phi tài chính của việc triển khai 
hệ thống quản lý ATTP. Các lợi ích chính được xác định bao 
gồm tránh phát sinh chi phí nhờ giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu 
quả hoạt động và tăng doanh thu thông qua mở rộng khả 
năng tiếp cận thị trường. Song, các rào cản như chi phí triển 
khai cao, năng lực nội bộ hạn chế và thiếu các chỉ số ROI 
được chuẩn hóa đang cản trở việc mở rộng phạm vi áp 
dụng. Để giải quyết những hạn chế này và hỗ trợ lồng ghép  

hệ thống quản lý ATTP một cách có chiến lược hơn, báo cáo 
nghiên cứu này cung cấp khung RAROI cho hệ thống quản lý 
ATTP, bao gồm: chi phí triển khai, cải tiến hoạt động, tạo giá trị 
thị trường và giảm thiểu rủi ro. Báo cáo nghiên cứu này cũng 
đề xuất một bộ chỉ số hiệu suất để giúp các công ty theo dõi và 
kiểm chứng tác động của hệ thống quản lý ATTP. Các báo cáo 
nghiên cứu trường hợp được thực hiện bởi Ban Dịch vụ Tư vấn 
An toàn Thực phẩm của IFC và một nghiên cứu trường hợp từ 
nghiên cứu trước đây cho thấy ngay cả những khoản đầu tư 
khiêm tốn vào ATTP cũng có thể mang lại lợi nhuận kinh doanh 
đáng kể. Tóm lại, nghiên cứu này kêu gọi thay đổi quan điểm 
để khẳng định hệ thống quản lý ATTP là đòn bẩy kinh doanh 
chiến lược cần thiết cho năng lực cạnh tranh, quản lý rủi ro và 
khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong dài hạn. 
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Giới thiệu 

 
 

 
Ước tính cho thấy tổn thất kinh tế do sự cố ATTP gây ra lên tới hơn 110 tỷ USD/năm chỉ riêng ở các nước có thu 
nhập thấp và trung bình, chủ yếu là do chi phí y tế, tổn thất năng suất và gián đoạn hoạt động thương mại 
(Jaffee và cộng sự, 2019). Một sự cố nhiễm bẩn tại một doanh nghiệp thực phẩm có thể dẫn đến thu hồi sản 
phẩm trên diện rộng, gián đoạn chuỗi cung ứng và thiệt hại lâu dài về uy tín. Dù chủ cơ sở kinh doanh thực 
phẩm thường coi tuân thủ quy định là lý do chính để áp dụng các biện pháp quản lý ATTP, nhưng ngày càng có 
nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng chứng nhận hệ thống quản lý ATTP, chẳng hạn như Chứng nhận Hệ thống An 
toàn Thực phẩm (FSSC) 22000, Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và các chứng 
nhận khác theo tiêu chuẩn của Tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), cũng mang lại giá trị có 
thể đo lường được cho doanh nghiệp bằng cách góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả và mở rộng khả 
năng tiếp cận thị trường. 

Khung hệ thống quản lý ATTP (ví dụ: các chương trình được công nhận qua HACCP, FSSC 22000 hoặc GFSI) cung 
cấp cơ chế bài bản để chủ động nhận diện và giảm thiểu rủi ro ATTP trong suốt quá trình hoạt động. Dù từng bị 
coi là một công cụ tốn nhiều chi phí hoặc công cụ để đảm bảo tuân thủ, các hệ thống quản lý ATTP ngày càng 
được công nhận vì khả năng tác động đến nhiều phương diện trong hiệu quả vận hành, khả năng tiếp cận thị 
trường, giá trị thương hiệu, giảm thiểu rủi ro và nền tảng tài chính của doanh nghiệp (Radu và cộng sự, 2023). 

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trước nay mới chỉ dừng lại ở lý do sức khỏe cộng đồng hoặc quy định về 
quản lý ATTP. Có rất ít nghiên cứu phân tích những giá trị mà hệ thống quản lý ATTP mang lại cho doanh nghiệp 
thực phẩm, đặc biệt là lợi nhuận tài chính. Các nghiên cứu thường định lượng chi phí bệnh tật (COI) hoặc gánh 
nặng pháp lý do hành vi vi phạm, nhưng hiếm khi đánh giá cách hệ thống quản lý ATTP có thể cải thiện kết quả 
kinh doanh trong dài hạn. Sự thiếu sót này phản ánh một thực trạng chung là hệ thống quản lý ATTP được coi là 
nghĩa vụ tài chính bắt buộc thay vì là khoản đầu tư chiến lược (Becot và cộng sự, 2021; Liu và cộng sự, 2021). 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải quyết thiếu sót trên bằng cách tổng hợp các bằng chứng thực nghiệm 
gần đây về lợi tức đầu tư (ROI) của hệ thống quản lý ATTP, đồng thời cung cấp một khung phân tích thiết thực 
để doanh nghiệp tính toán và phổ biến các lợi ích tài chính mà hệ thống quản lý ATTP mang lại. Bằng cách tái 
định hình hệ thống quản lý ATTP với vai trò là khoản đầu tư thay vì là nghĩa vụ, nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm 
năng của hệ thống quản lý ATTP trong việc tạo ra giá trị bền vững ở nhiều môi trường khác nhau trong ngành 
thực phẩm. 

Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu hiện có về ROI liên quan đến hệ thống quản lý ATTP để đánh giá kết 
quả tài chính và phi tài chính, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo và các bên liên quan của doanh nghiệp thực phẩm đưa 
ra quyết định sáng suốt về đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP. Bằng cách cung cấp một khung ROI thiết thực, 
nghiên cứu này khẳng định hệ thống quản lý ATTP không chỉ là cơ chế đảm bảo tuân thủ mà còn là công cụ 
chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng chống chịu và khả năng tạo giá trị lâu dài. 
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2 
Mục tiêu và phạm vi 

 
 
 
 
 

Phần tổng quan cơ sở lý thuyết trong nghiên cứu này giải đáp các câu hỏi nghiên cứu sau: 

• Đâu là những lý do chính để áp dụng hệ thống quản lý ATTP? 
• Việc triển khai hệ thống quản lý ATTP mang lại những lợi ích tài chính và phi tài chính nào? 
• Những rào cản hiện tại đối với việc triển khai hệ thống quản lý ATTP là gì? 
• Những phương pháp nào đã được áp dụng để đánh giá ROI của hệ thống quản 

lý ATTP, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp này là gì? 
• Đâu là các thiếu sót trong các nghiên cứu hiện tại về ROI của hệ thống quản lý ATTP? 
• Làm thế nào để doanh nghiệp có thể áp dụng khung ROI nhằm phổ biến và kiểm 

chứng ROI của hệ thống quản lý ATTP một cách hiệu quả? 

Phần tổng quan cơ sở lý thuyết tập trung vào các nghiên cứu đã được bình duyệt, phân tích dựa trên 
trường hợp cụ thể và ấn phẩm về chính sách. Các nghiên cứu được lựa chọn dựa trên mức độ liên quan 
đến kết quả tài chính, hoạt động vận hành và uy tín khi triển khai hệ thống quản lý ATTP trong ngành 
thực phẩm, trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu từ khâu sản xuất sơ cấp cho đến bán lẻ. Dù 
hầu hết các nghiên cứu được xem xét đều được công bố trong vòng 5 năm trở lại đây, song nhóm 
nghiên cứu đã mở rộng phạm vi ở những nội dung mà các nghiên cứu gần đây còn hạn chế. 
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3  
Phương pháp nghiên cứu 

 
 
 
 

 

Các nghiên cứu được tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu học thuật, bao gồm Google Scholar, 
PubMed, Scopus và Web of Science. 1 Các nghiên cứu xám (nghiên cứu không chính thống nhưng 
có giá trị chuyên môn) đóng vai trò bổ trợ đã được xem xét, đánh giá bởi các tổ chức uy tín như 
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ 
chức chuyên ngành như GFSI. 2 Ngoài ra, phương pháp tra cứu theo chuỗi trích dẫn và khai thác 
danh mục tài liệu tham khảo cũng được áp dụng để xác định thêm các nghiên cứu liên quan. 

Nghiên cứu được lựa chọn nếu đề cập đến việc triển khai hệ thống quản lý ATTP, các hệ thống 
chứng nhận có liên quan hoặc các kết quả liên quan đến hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, báo 
cáo nghiên cứu này tập trung vào các nghiên cứu có các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực 
phẩm toàn cầu, đồng thời ưu tiên các nghiên cứu cung cấp dữ liệu thực nghiệm, dữ liệu dựa trên 
trường hợp cụ thể hoặc dữ liệu kinh tế phản ánh ROI. Tiêu chí loại trừ bao gồm các ấn phẩm 
không bằng tiếng Anh (do hạn chế về nguồn lực) và các bài luận chưa được bình duyệt. 

Các từ khóa tìm kiếm bao gồm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, FSMS, HACCP, ISO 22000, lợi 
tức đầu tư, chỉ số hiệu suất chính (KPI), lợi ích kinh tế, hiệu quả chi phí, tiếp cận thị trường và luận 
chứng kinh doanh. 3 Nghiên cứu này áp dụng toán tử Boolean để tối ưu hóa kết quả tìm kiếm 
theo từ khóa liên quan và năm xuất bản. 

Phương pháp tổng hợp theo chủ đề được áp dụng để phân loại nội dung phân tích thành 5 
nhóm chính: (1) lý do để áp dụng hệ thống quản lý ATTP, (2) kết quả tài chính và phi tài chính, (3) 
rào cản đối với việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP, (4) các khung phân tích được áp dụng để 
đánh giá ROI và (5) KPI cho ATTP. Báo cáo nghiên cứu này đặc biệt chú trọng các nghiên cứu 
cung cấp ước tính số liệu tài chính thực nghiệm/từ trường hợp cụ thể để tăng khả năng ứng dụng 
trong thực tế. Những hạn chế trong phương pháp đo lường ROI cũng được lưu ý rõ. 

1 Vui lòng xem Google Scholar (cổng thông tin), Google, Mountain View, CA, 
https://scholar.google.com/; PubMed (cơ sở dữ liệu), Trung tâm Thông tin Công 
nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM) Hoa Kỳ, Bethesda, 
MD, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; Scopus (trang tổng quan), Elsevier, 
Amsterdam, https://www.elsevier.com/products/scopus; WoS (Web of Science) 
(nền tảng), Clarivate, London và Philadelphia, https://clarivate.com/academia-
government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-
referencing/web-of-science/. 

2 Ví dụ, hãy tham khảo nội dung của GFSI (Tổ chức sáng kiến an toàn thực phẩm toàn 
cầu) (trang web), CGF (Diễn đàn Hàng tiêu dùng), Levallois-Perret, Pháp, 
https://mygfsi.com/; INFOSAN (Mạng lưới Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm Quốc 
tế) (trang tổng quan), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Rome; Tổ 
chức Y tế Thế giới, Geneva, https://www.fao.org/food-safety/emergencies/infosan/en/. 

3 Đối với ISO 22000, vui lòng tham khảo ISO 22000:2018 (tiếng Anh), Hệ thống quản lý 
an toàn thực phẩm: Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng thực 
phẩm, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22000:ed-2:v1:en. 

 

https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/
https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/
https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/
https://www.fao.org/food-safety/emergencies/infosan/en/
http://www.fao.org/food-safety/emergencies/infosan/en/
http://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3A22000%3Aed-2%3Av1%3Aen
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4 
Tổng quan cơ sở lý thuyết 

 
4.1 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

 
Hệ thống quản lý ATTP đóng vai trò quan trọng trong việc 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, duy trì tiêu chuẩn ATTP và đảm 
bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng thực phẩm. Hệ thống 
quản lý ATTP cung cấp một khung bài bản và có cơ sở khoa 
học để xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy ATTP 
trong quá trình sản xuất và phân phối. Nếu được triển khai 
hiệu quả, hệ thống quản lý ATTP góp phần cải thiện hiệu quả 
hoạt động và kết quả kinh doanh (Arshad và cộng sự, 2023). 
Hệ thống quản lý ATTP cũng góp phần củng cố khả năng 
chống chịu bằng cách hỗ trợ các công ty ứng phó hiệu quả 
hơn trước các rủi ro mới (Tibebu, Tamrat và Bahiru, 2024). 
Trong bối cảnh hệ thống lương thực ngày càng trở nên phức 
tạp, hệ thống quản lý ATTP đóng vai trò là cơ chế quan trọng 
để kiểm soát hoạt động theo đúng quy định và kỳ vọng của 
người tiêu dùng. 

Các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận là nền tảng cho việc 
triển khai hệ thống quản lý ATTP. Các tiêu chuẩn này bao gồm 
các hệ thống như HACCP, ISO 22000 và các chương trình 
chứng nhận đã được GFSI đánh giá đạt chuẩn (Chen, Ping và 
Liang, 2023; Radu và cộng sự, 2023). Nền tảng hỗ trợ các hệ 
thống này là các chương trình tiên quyết như thực hành sản 
xuất tốt (GMP) và thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Đây là 
những chương trình thiết lập quy chuẩn vệ sinh và sản xuất cơ 
bản (Lee và cộng sự, 2021). GMP và GAP tập trung vào các 
điều kiện ATTP nói chung, còn hệ thống quản lý ATTP cung 
cấp một khung toàn diện để quản lý rủi ro và thúc đẩy 

cải tiến liên tục (Radu và cộng sự, 2023). Việc các chứng nhận 
đạt chuẩn GFSI được công nhận rộng rãi trên toàn cầu cho 
thấy sự đồng thuận lớn của ngành về vấn đề ATTP, đồng thời 
góp phần khẳng định hệ thống quản lý ATTP là công cụ 
chiến lược để nâng cao ATTP và uy tín trên thị trường (Granja, 
2022). 

Doanh nghiệp thực phẩm phải điều chỉnh quá trình triển 
khai hệ thống quản lý ATTP sao cho phù hợp với các rủi ro 
đặc thù và thực tế hoạt động của ngành thực phẩm. Việc 
điều chỉnh là cần thiết để kiểm soát các mối nguy đặc thù 
của mỗi loại hàng hóa và phương pháp chế biến. Ví dụ, 
các rủi ro về vi sinh vật đối với sản phẩm tươi sống sẽ 
khác so với rủi ro vi sinh vật trong sản xuất thịt/sữa (Jeffer 
và cộng sự, 2021). Khu vực địa lý, cơ sở hạ tầng hiện hữu 
và độ phức tạp của chuỗi cung ứng sẽ quyết định các yêu 
cầu của hệ thống quản lý ATTP (Radu và cộng sự, 2023). 
Chiến lược triển khai thích ứng có thể giúp cải thiện kết 
quả hoạt động và tuân thủ, đặc biệt là trong bối cảnh hạn 
chế về nguồn lực (Boulfoul và Brabez, 2022; Duong, 
Nguyen và Hoang, 2023). Vì công tác triển khai hệ thống 
quản lý ATTP ở mỗi ngành đều có sự phức tạp riêng, việc 
tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật được xem là yếu tố quan trọng 
quyết định thành công, đặc biệt là khi năng lực chuyên 
môn hoặc cơ sở hạ tầng nội bộ còn hạn chế. 
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4.2 Dịch vụ tư vấn an toàn thực phẩm 

 
Các chuyên gia tư vấn ATTP độc lập có thể giải quyết 
những thiếu sót trong năng lực nội bộ bằng cách cung cấp 
đào tạo, hỗ trợ tài liệu hóa và chuẩn bị cho đợt đánh giá. 
Việc thuê tư vấn có thể đặc biệt hữu ích nếu doanh nghiệp 
phải đối mặt với quy trình chứng nhận phức tạp hoặc thiếu 
chuyên môn trong nội bộ (Abebe và cộng sự). 2020). 
Thường được hỗ trợ bởi quan hệ hợp tác công – tư và các 
chương trình phát triển do ngành chủ trì, các dịch vụ tư vấn 
đã góp phần mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý 
ATTP(Charalambous và cộng sự, 2015). 

Hợp tác hiệu quả với các chuyên gia tư vấn về ATTP có thể 
giúp ban lãnh đạo và bộ phận vận hành có sự thống nhất, từ 
đó củng cố văn hóa quản lý ATTP và quá trình cải tiến liên tục 
(Wilcock, Ball và Fajumo, 2011). Hỗ trợ kỹ thuật có thể tạo 
điều kiện cho việc triển khai, nhưng quyết định áp dụng hệ 
thống quản lý ATTP xét cho cùng sẽ dựa trên nhiều yếu tố 
trong doanh nghiệp, bao gồm yêu cầu tuân thủ quy định, tiếp 
cận thị trường và vị thế cạnh tranh. 

 
4.3 Lý do để áp dụng hệ thống quản lý ATTP 

 
Tuân thủ các quy định về ATTP vẫn là lý do chính để triển khai 
hệ thống quản lý ATTP. Các doanh nghiệp ngày càng nhận ra 
rằng hệ thống quản lý ATTP là một công cụ để tiếp cận thị 
trường, giảm thiểu rủi ro và tạo vị thế cạnh tranh. Để đánh giá 
ROI dự kiến, cần phải hiểu được lý do tại sao các chủ cơ sở 
kinh doanh thực phẩm lại muốn đạt chứng nhận hệ thống 
quản lý ATTP. 

Đảm bảo tuân thủ quy định ATTP quốc gia và quốc tế là yếu 
tố căn bản để quyết định áp dụng hệ thống quản lý ATTP. 
Các cơ quan quản lý và hiệp định thương mại hiện nay 
thường yêu cầu các biện pháp kiểm soát bài bản và có thể 
kiểm tra đánh giá được, đặc biệt là ở các ngành hướng tới 
xuất khẩu. Các công ty đã thiết lập hệ thống quản lý ATTP có 
thể sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu liên tục thay đổi và tự tin 
vượt qua các đợt thanh tra của cơ quan quản lý (Abebe và 
cộng sự, 2020). Ví dụ, các công ty đạt chứng nhận ISO 22000 
có tỷ lệ vi phạm và bị xử phạt thấp hơn (Rihawi, 2024). Việc 
chủ động tuân thủ cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt 
động liên tục. Nghiên cứu của Fitzsimmons, Kinchla và 
Allingham (2024) cho thấy nếu đã áp dụng hệ thống quản lý 
ATTP bài bản, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới sự điều 
chỉnh của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) 
của Hoa Kỳ dễ dàng thích ứng với FSMA hơn và ít khi buộc cơ 
quan pháp lý phải vào cuộc hơn. Dù đảm bảo tuân thủ quy 
định là cơ sở để áp dụng hệ thống quản lý ATTP, song khả 
năng tiếp cận thị trường và kỳ vọng của khách hàng thường 
đóng vai trò là động lực chiến lược để doanh nghiệp đạt 
chứng nhận hệ thống quản lý ATTP. 

Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP đã trở thành điều kiện tiên quyết 
để tham gia vào các chuỗi cung ứng có giá trị cao trong nhiều 
ngành. Các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và tổ chức mua lớn thường yêu 
cầu chứng nhận để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và giảm 
thiểu rủi ro cung ứng. Khả năng ký được hợp đồng với những bên 
mua này và tham gia được vào thị trường xuất khẩu của các doanh 
nghiệp thực phẩm được chứng nhận thường cao hơn (Arshad và 
cộng sự, 2023). Theo Tibebu, Tamrat và Bahiru (2024), hệ thống quản 
lý ATTP nghiêm ngặt giúp đáp ứng kỳ vọng của thị trường và tăng sự 
tuân thủ với các khung quy định thương mại và pháp lý. Theo nghiên 
cứu của Ebata, Espinoza và Ton (2025), các công ty được chứng nhận 
có thể được ưu tiên hơn trong quyết định đấu thầu, đặc biệt là trong 
các ngành mà ATTP được quản lý chặt chẽ và sự tin tưởng của người 
tiêu dùng là cực kỳ quan trọng. Ngoài các lý do đến từ thị trường, 
quản lý rủi ro vẫn là lý do cơ bản để áp dụng hệ thống quản lý ATTP, 
bao gồm: ứng phó thụ động vì sự cố trước đây và chủ động bảo vệ 
hoạt động vận hành. 

Hệ thống quản lý ATTP cung cấp khung để chủ động quản lý rủi ro 
ATTP trước khi trở thành khủng hoảng trong hoạt động vận hành 
hoặc khủng hoảng uy tín. Các cấu phần cốt lõi của hệ thống quản 
lý ATTP như phân tích mối nguy, truy xuất nguồn gốc và xác minh 
giúp giảm khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các sự cố 
nhiễm bẩn. Các công ty áp dụng các biện pháp kiểm soát này có 
khả năng giải quyết và được trang bị tốt hơn để ứng phó với các 
sự cố (Kafetzopoulos, Psomas, và Kafetzopoulos, 2013). Đặc biệt, 
chứng nhận FSSC 22000 tập trung vào cách tiếp cận dựa trên rủi ro 
thông qua lồng ghép ATTP vào kế hoạch hoạt động tổng thể. Việc 
không quản lý được rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ 
thương mại quốc tế và sự tin tưởng của bên mua, đặc biệt là ở các 
thị trường được quản lý chặt chẽ (Tibebu, Tamrat, và Bahiru 2024). 
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4.4 Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý ATTP 

 
Hệ thống quản lý ATTP mang lại những lợi ích thiết thực cho 
doanh nghiệp ngoài đảm bảo tuân thủ quy định. Những lợi 
ích này bao gồm giảm thiểu rủi ro tài chính, tăng hiệu quả vận 
hành, củng cố vị thế trên thị trường, thắt chặt mối quan hệ với 
khách hàng và tiết kiệm chi phí trong dài hạn. Các tiểu mục 
sau tóm tắt kết quả chính được ghi nhận trong các nghiên cứu 
trước đây về cách hệ thống quản lý ATTP đóng vai trò là một 
khoản đầu tư tạo ra giá trị. 

 

4.4.1 Lợi ích tài chính 

Khả năng giảm thiểu rủi ro phát sinh sự cố ATTP tốn kém là 
một lợi ích quan trọng của hệ thống quản lý ATTP. Thông 
qua phân tích mối nguy một cách có hệ thống, biện pháp 
kiểm soát phòng ngừa và hệ thống xác minh, hệ thống quản 
lý ATTP giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố nhiễm bẩn, thu hồi 
sản phẩm và bị xử phạt bởi cơ quan quản lý. Theo kết quả 
nghiên cứu của Gomez và Marks (2020), trường hợp thu hồi 
thực phẩm loại I ở phân khúc thực phẩm có độ ẩm thấp gây 
tổn thất trung vị lên tới 243 triệu USD/doanh nghiệp, đồng 
thời ước tính rằng một công ty áp dụng các công nghệ 
phòng ngừa sẽ tiết kiệm được hơn 2 triệu USD/năm nhờ 
tránh được chi phí phát sinh. Tương tự, theo báo cáo của 
Spalding và cộng sự (2023), vụ bùng phát dịch khuẩn E. coli 
liên quan đến rau xà lách romaine năm 2018 đã gây ra thiệt 
hại kinh tế hơn 343 triệu USD tại Hoa Kỳ, phần lớn trong số 
đó đáng ra có thể tránh được nếu có hệ thống truy xuất 
nguồn gốc nghiêm ngặt hơn. Theo Tibebu, Tamrat và Bahiru 
(2024), quản lý rủi ro kém hiệu quả trực tiếp dẫn đến thiệt 
hại và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ thương mại. 
Những phát hiện này nhấn mạnh giá trị mà hệ thống quản lý 
ATTP mang lại thông qua việc giúp tránh gián đoạn hoạt 
động và tài chính do các sự cố ATTP gây ra. 

Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP ngày càng trở nên cần 
thiết để tiếp cận thị trường xuất khẩu và thị trường có giá trị 
cao. Các nhà bán lẻ, tổ chức mua và đối tác xuất khẩu lớn 
thường yêu cầu chứng nhận theo các chương trình như 
HACCP, ISO 22000 hoặc các chương trình khác theo tiêu 
chuẩn của GFSI. Arshad và cộng sự (2023) đã chứng minh 
rằng các hộ sản xuất sữa nhỏ lẻ áp dụng tiêu chuẩn ATTP sẽ  

tiếp cận được các thị trường mới và có được điều khoản hợp 
đồng tốt hơn. Theo quan sát của Tibebu, Tamrat và Bahiru 
(2024), các công ty có hệ thống quản lý ATTP thường sẽ tuân 
thủ các quy định thương mại quốc tế hơn và ít bị từ chối lô 
hàng hơn. Trong một nghiên cứu về các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, 
Tunaer Vural và Akgüngör (2015) kết luận rằng chứng nhận ISO 
22000 giúp tăng 37% kim ngạch xuất khẩu rau và 53% kim 
ngạch xuất khẩu trái cây. Đây là minh chứng trực tiếp dưới góc 
độ tài chính về khả năng áp dụng hệ thống quản lý ATTP nhằm 
nâng cao hiệu quả xuất khẩu ở các thị trường nông nghiệp đầy 
tính cạnh tranh. Những kết quả tích cực nêu trên ở khía cạnh thị 
trường cho thấy hệ thống quản lý ATTP có thể giúp doanh 
nghiệp tiếp cận thị trường mới và tạo dựng uy tín để định giá 
cao hơn. 

Các doanh nghiệp thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý ATTP 
ghi nhận sự cải thiện trong hoạt động vận hành có thể quy ra 
được kết quả tài chính. Kết quả này chủ yếu là nhờ tăng sự nhất 
quán trong quy trình, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả 
nhờ tiến hành chuẩn hóa. Hệ thống quản lý ATTP thúc đẩy quy 
trình làm việc có hệ thống, giảm thiểu tình trạng phải làm lại và 
củng cố hệ thống đảm bảo chất lượng, từ đó trực tiếp góp phần 
tiết kiệm chi phí. Ví dụ, El-Tanboly và cộng sự (2021) ghi nhận 
lượng nguyên vật liệu bị lãng phí giảm đáng kể và sản lượng ổn 
định hơn tại một nhà sản xuất thực phẩm tại Ai Cập sau khi triển 
khai HACCP. Nghiên cứu của Duong, Nguyen và Hoang (2023) 
chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các nội dung được đưa vào chính 
thức của hệ thống quản lý ATTP (ví dụ: quy trình được tài liệu 
hóa, đào tạo nhân sự có trọng tâm và đánh giá nội bộ) với những 
cải thiện có thể đo lường được về năng suất và khả năng kiểm 
soát chi phí của các doanh nghiệp thực phẩm tại Trung Quốc và 
Việt Nam. Tương tự, theo báo cáo của Rihawi (2024), chứng nhận 
ISO 22000 giúp tăng năng suất sản xuất, giảm trường hợp bị xử 
phạt do vi phạm và tăng biên lợi nhuận hoạt động. Nhìn chung, 
những phát hiện này nhấn mạnh hệ thống quản lý ATTP với vai 
trò là chất xúc tác để mang lại sự cải thiện có thể đo lường được 
trong hoạt động vận hành. 

Hệ thống quản lý ATTP tăng sự ổn định của quy trình bằng cách 
giảm tình trạng thiếu thống nhất và đảm bảo áp dụng tiêu chuẩn 
hoạt động một cách nhất quán. Các quy trình chuẩn hóa, giám sát 
  

4 Thu hồi thực phẩm loại I là loại thu hồi nghiêm trọng nhất. Đây là loại thu hồi trong đó có 
khả năng hợp lý để tin rằng việc tiêu thụ hoặc tiếp xúc với sản phẩm sẽ dẫn đến hậu quả 
nghiêm trọng đối với sức khỏe hoặc tử vong. Chẳng hạn như tiêu thụ hoặc tiếp xúc với thực 
phẩm có chứa các chất gây dị ứng không được khai báo (ví dụ: trứng, đậu phộng) có khả 
năng gây ra các phản ứng dị ứng đe dọa đến tính mạng, hoặc thực phẩm bị nhiễm các mầm 
bệnh nguy hiểm như Listeria hoặc Salmonella. 
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điểm kiểm soát tới hạn và đánh giá định kỳ giúp giảm thiểu 
rủi ro sai lệch và đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng nhất. 
Theo kết quả nghiên cứu của Lee và cộng sự (2023), hệ 
thống HACCP giúp các công ty thực phẩm cải thiện công tác 
quản lý chi phí, mức độ an toàn của sản phẩm và điều kiện 
làm việc của người lao động. Theo quan sát của Fitzsimmons, 
Kinchla và Allingham (2024), các công ty được chứng nhận 
có ít trường hợp khách hàng khiếu nại hơn, đồng thời có chỉ 
số hiệu suất và uy tín thương hiệu ổn định hơn. Radu và 
cộng sự (2023) nhấn mạnh rằng hệ thống quản lý ATTP thúc 
đẩy sự thống nhất giữa các phòng ban chức năng, làm rõ 
trách nhiệm và giảm bất cập trong quá trình phối hợp. 
Những nghiên cứu này khẳng định hệ thống quản lý ATTP là 
một công cụ chiến lược để quản lý ATTP, đảm bảo chất 
lượng, duy trì hoạt động và tiết kiệm chi phí. 

Ngoài giúp tiết kiệm chi phí nội bộ thông qua cải thiện hoạt 
động vận hành, hệ thống quản lý ATTP còn có thể nâng cao 
vị thế tài chính của công ty bằng cách hỗ trợ mở rộng thị 
trường và thu hút đầu tư từ bên ngoài. Nhờ hỗ trợ tuân thủ 
tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu của bên mua, hệ 
thống quản lý ATTP giúp doanh nghiệp tiếp cận các thị 
trường xuất khẩu có giá trị cao hơn và tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Việc có chứng nhận và cải thiện hệ thống 
truy xuất nguồn gốc thể hiện khả năng kiểm soát hoạt động 
và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đây là các yếu tố giúp tăng uy tín 
trong mắt các tổ chức tài chính, nhà đầu tư và đối tác thương 
mại. Trong số các doanh nghiệp thực phẩm, việc cải thiện 
thông lệ quản lý ATTP giúp đem về thêm 478 triệu USD 
doanh thu mới và thu hút 564 triệu USD vốn đầu tư từ bên 
ngoài (IFC, 2020). Những kết quả tài chính này rất ấn tượng, 
song việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP cũng mang lại một 
số lợi ích phi tài chính giúp củng cố sự vững vàng lâu dài của 
doanh nghiệp và sự tin tưởng của các bên liên quan. 

 

4.4.2 Lợi ích phi tài chính 
Một lợi ích phi tài chính quan trọng của hệ thống quản lý 
ATTP là vai trò trong việc củng cố văn hóa của tổ chức về 
trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục. Các hệ thống như 
HACCP và ISO 22000 thường bao gồm quy trình vận hành 
chuẩn (SOP), quy trình tài liệu hóa và kiểm tra xác minh, góp 
phần định hình thói quen làm việc của nhân viên và tăng sự 
tập trung vào vấn đề an toàn. Theo nghiên cứu của Awuchi 
(2023), một hệ thống quản lý ATTP bài bản và có hệ thống 
giúp đảm bảo kỷ luật, tinh thần đồng đội và phát triển 

 

chuyên môn trong các công ty thực phẩm. Boulfoul và Brabez 
(2022) kết luận rằng việc triển khai hệ thống quản lý ATTP trong 
các công ty Algeria đã giúp nâng cao nhận thức về vấn đề vệ 
sinh và giao tiếp giữa nhân viên. Theo quan sát của Spagnoli và 
cộng sự (2024), sự phát triển của văn hóa quản lý ATTP có ảnh 
hưởng tích cực đến kết quả thanh tra và hiệu quả làm việc của 
nhân viên. Những phát hiện này cho thấy hệ thống quản lý ATTP 
có thể đóng góp đáng kể vào quá trình học hỏi và thay đổi hành 
vi lâu dài trong tổ chức. 

Hệ thống quản lý ATTP cũng có thể giúp các công ty nắm được 
môi trường pháp lý phức tạp và luôn thay đổi tốt hơn. Nhờ 
chuẩn hóa quy trình tài liệu hóa, truy xuất nguồn gốc và báo 
cáo, hệ thống quản lý ATTP giúp chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn cho 
các đợt đánh giá và giảm rủi ro vi phạm. Theo Nair và cộng sự 
(2023), một nhà sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ ở Ấn Độ đã 
đạt được điểm tuân thủ là 97% theo Chương trình xác minh nhà 
cung cấp nước ngoài (FSVP) của Hoa Kỳ sau khi đạt chứng nhận 
hệ thống quản lý ATTP. Kết quả này là nhờ cải thiện các biện 
pháp kiểm soát quy trình và tài liệu hóa. Nghiên cứu của 
Fajarwaty và Jukes (2022) xác định những thách thức dai dẳng 
trong vấn đề tuân thủ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 
Indonesia, đồng thời đề xuất rằng các hệ thống bài bản như hệ 
thống quản lý ATTP có thể giúp giải quyết lỗ hổng trong nhận 
thức về quy định và sự sẵn sàng cho đợt thanh tra. Kết quả 
nghiên cứu của Williamson, Pugh và Akinbote (2024) cho thấy 
các công ty có phương pháp tiếp cận bài bản đối với ATTP có 
khả năng đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh ở nhiều khu vực tài phán 
tốt hơn, đặc biệt ở những nơi mà cơ chế thực thi không thống 
nhất. Theo Farné (2020), khả năng truy xuất nguồn gốc được kết 
hợp với hệ thống quản lý ATTP sẽ hỗ trợ thu hồi chính xác. Đây 
là một phần quan trọng trong việc tuân thủ quy định. Tóm lại, 
những phát hiện này khẳng định hệ thống quản lý ATTP là công 
cụ chiến lược giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định, giảm bớt 
gánh nặng từ các đợt thanh tra và tăng cường khả năng chống 
chịu rủi ro pháp lý trên thị trường toàn cầu. 

Dù hệ thống quản lý ATTP chủ yếu được thiết kế để đảm bảo 
ATTP, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hệ thống 
này có thể góp phần mang lại kết quả bền vững ở cả các lĩnh vực 
khác. Theo ghi nhận của Varyvoda và cộng sự (2021), các nghiên 
cứu trường hợp ở Ethiopia, Nepal và Senegal cho thấy các thông 
lệ quản lý ATTP theo các nguyên tắc của hệ thống quản lý ATTP 
giúp các doanh nhân kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ chuyển 
sang kinh doanh chính thức, tạo việc làm và cải thiện an toàn lao 
động cũng như sức khỏe cộng đồng. Tương tự, theo kết quả 
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nghiên cứu của Purwanto và cộng sự (2020), các công ty kết 
hợp hệ thống quản lý ATTP với hệ thống quản lý môi 
trường và chất lượng đạt kết quả kinh doanh tốt hơn, bao 
gồm giảm trường hợp vi phạm và tăng sự hài lòng của 
khách hàng, đồng thời đảm bảo tuân thủ các mục tiêu phát 
triển bền vững. Nhìn chung, các nghiên cứu này cho thấy 

dù hệ thống quản lý ATTP không phải là khung nguyên tắc về 
môi trường, xã hội và quản trị (ESG), nhưng có thể đóng vai trò 
là công cụ nền tảng để thúc đẩy hệ thống lương thực có trách 
nhiệm, bền vững và bao trùm, đặc biệt nếu được lồng ghép vào 
các chiến lược phát triển bền vững tổng thể. 

 

4.5 Rào cản trong việc triển khai hệ thống quản lý ATTP 

 
Nhiều doanh nghiệp thực phẩm phải đối mặt với những 
thách thức đáng kể trong việc xây dựng và duy trì năng lực kỹ 
thuật cần thiết để đảm bảo hệ thống quản lý ATTP hoạt động 
hiệu quả. Việc thiếu kiến thức nền tảng về quy trình phân tích 
mối nguy, giám sát điểm kiểm soát tới hạn và tài liệu hóa 
thường cản trở việc tuân thủ HACCP và các tiêu chuẩn ATTP. 
Việc thiếu những kiến thức này có thể dẫn đến triển khai hệ 
thống không hoàn chỉnh, từ đó ảnh hưởng tới việc tuân thủ 
quy định và hiệu quả hoạt động. Các nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng việc thiếu chuyên môn nội bộ thường buộc các công ty 
phải dựa vào tư vấn độc lập, do đó làm tăng chi phí hoạt 
động và giảm cơ hội phát triển kỹ năng nội bộ (Amer, 2024; 
Fitzsimmons, Kinchla và Allingham, 2024). Theo báo cáo của 
Duong, Nguyen và Hoang (2023), các công ty ở Trung Quốc 
và Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống 
quản lý ATTP do hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh và sự phối 
hợp rời rạc giữa các bộ phận. Tương tự, theo Alkhafaji và 
Herrera (2021), các công ty đã trì hoãn việc áp dụng hệ thống 
quản lý ATTP ở Iraq do chi phí tư vấn cao và thiếu nhân sự có 
đủ trình độ. Những thách thức này cho thấy hạn chế về năng 
lực kỹ thuật là trở ngại kéo dài và mang tính hệ thống đối với 
việc triển khai hệ thống quản lý ATTP trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. 

Việc triển khai hệ thống quản lý ATTP thường đòi hỏi sự thay 
đổi căn bản trong văn hóa tổ chức: từ các thông lệ không 
chính thức mang tính đối phó sang quy trình chuẩn hóa giúp 
chủ động ứng phó. Quá trình chuyển đổi này có thể vấp phải 
sự kháng cự, đặc biệt là ở các công ty gia đình hoặc công ty 
phi chính thức bị chi phối bởi các quy trình, thông lệ đã có từ 
lâu và coi ATTP là nghĩa vụ pháp lý hơn là ưu tiên chiến lược 
(Granja 2022). Ví dụ về sự kháng cự trước thay đổi bao gồm 
sự miễn cưỡng của nhân viên, thiếu trao đổi giữa các phòng 
ban chức năng và sự tham gia hời hợt đối với các hệ thống 
mới (Radu và cộng sự, 2023). Những thách thức này ảnh 
hưởng tiêu cực đến công tác đào tạo và làm giảm hiệu quả 
lâu dài của việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP. Nghiên cứu  

cho thấy việc triển khai thành công phụ thuộc không chỉ vào 
việc có chương trình đào tạo chính thức, mà còn phải đảm bảo 
sự cam kết trong nội bộ. Theo quan sát của Spagnoli và cộng sự 
(2024), việc đẩy mạnh đầu tư vào ATTP chỉ mang lại kết quả tốt 
hơn nếu đi đôi với văn hóa quản lý ATTP nghiêm ngặt trong nội 
bộ. Những phát hiện này cho thấy để tránh được sự kháng cự 
trước thay đổi, cần có sự hiện diện và chỉ đạo sát sao của ban 
lãnh đạo, duy trì thông điệp nhất quán trong nội bộ và cam kết 
lâu dài đối với việc đưa ATTP vào các giá trị và hoạt động hàng 
ngày của tổ chức. 

Chi phí cảm nhận và thực tế cho việc triển khai hệ thống quản lý 
ATTP là rào cản chính đối với việc áp dụng, đặc biệt là đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các khoản chi phí ban đầu như thiết bị, 
đào tạo nhân viên, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thử nghiệm sản phẩm 
và phí chứng nhận có thể rất cao. Boulfoul và Brabez (2022) xác 
định những yếu tố này là những trở ngại chính đối với việc duy trì 
hệ thống quản lý ATTP, đặc biệt là trong môi trường hạn chế về 
nguồn lực. Theo báo cáo của El-Tanboly và cộng sự (2021), tại 
Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, việc triển khai HACCP cần khoản đầu tư 
ban đầu là 65.200 LE/doanh nghiệp (tương đương khoảng 3.912 
USD theo tỷ giá hối đoái năm 2021), bao gồm cho việc thiết lập 
phòng thí nghiệm, đào tạo và quy trình tài liệu hóa. Chi phí đảm 
bảo tuân thủ quy định cũng có thể chiếm một phần lớn trong tổng 
chi phí. Theo kết quả nghiên cứu của Engle và cộng sự (2023), chi 
phí đảm bảo tuân thủ chiếm 15% tổng chi phí sản xuất của các 
công ty nuôi trồng thủy sản, điều này làm hạn chế việc tái đầu tư 
vào cải thiện ATTP. Đối với các công ty hoạt động với biên lợi 
nhuận thấp, những khoản chi phí này thường cạnh tranh với các 
nhu cầu cơ bản khác của doanh nghiệp, nên càng làm tăng sự 
ngần ngại trong việc khởi động hoặc mở rộng hệ thống hệ thống 
quản lý ATTP. 

Chi phí định kỳ liên quan đến việc duy trì hệ thống quản lý ATTP 
cũng đặt ra thách thức đáng kể, bao gồm chi phí đánh giá định kỳ, 
xác minh bởi bên thứ ba, lưu trữ hồ sơ, biện pháp khắc phục và 
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phí tư vấn. Việc kiểm soát các khoản chi phí này có thể được 
coi là một thách thức và luôn cần thiết. Theo kết quả nghiên 
cứu của Fitzsimmons, Kinchla và Allingham (2024), các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thường nêu những yêu cầu tài chính phát 
sinh liên tục này là trở ngại lớn nhất, ngay cả khi họ hiểu 
được lợi ích tiềm năng của hệ thống phòng ngừa. Theo 
Arshad và cộng sự (2023), dù lợi ích dài hạn trong các nghiên 
cứu trường hợp của họ là rõ rệt, nhưng các công ty lại thiếu 
thanh khoản để duy trì các khoản chi tiêu này. Theo 
Nugroho và cộng sự (2022), chỉ riêng chi phí triển khai liên 
quan đến chứng nhận đã đủ để các nhà sản xuất ở Indonesia 
trì hoãn việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP, chủ yếu là do 
bên mua không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ tài 
chính. Những phát hiện này cho thấy ở nhiều doanh nghiệp, 
sự do dự liên quan đến vấn đề chi phí không chỉ bắt nguồn 
từ khả năng chi trả mà còn từ sự không chắc chắn về thời 
gian triển khai, khả năng dự đoán và ROI. 

Bên cạnh những hạn chế trên thực tế về ngân sách, nhiều 
doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc ước tính yêu cầu 
tài chính của việc triển khai hệ thống quản lý ATTP. Theo 
Fitzsimmons, Kinchla và Allingham (2024), 69% học viên từng 
tin rằng việc nâng cấp biện pháp quản lý ATTP là không khả 
thi về mặt chi phí hoặc sẽ cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài trước 
khi tiến hành đào tạo. Quan điểm này một phần xuất phát từ 
việc thiếu năng lực ước tính chi phí trong nội bộ. Việc đưa ra 
giả định không chính xác về quy mô và thời điểm phát sinh chi 
phí có thể dẫn đến trì hoãn áp dụng hoặc đầu tư không đủ 
vào hệ thống quản lý ATTP, ngay cả khi lợi nhuận dự kiến ở 
mức dương. Theo Arshad và cộng sự (2023), dù lợi nhuận dài 
hạn là rõ rệt trong mẫu nghiên cứu, nhưng những hạn chế về 
ngân sách trước mắt thường làm trì hoãn quyết định triển khai. 

Nếu không có các công cụ để đánh giá lợi ích dài hạn so với 
chi phí ngắn hạn, các doanh nghiệp có thể bỏ qua những thay 
đổi giúp nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.  

Mặc dù những thách thức liên quan đến chi phí này là rất lớn, 
nhưng đây không phải là rào cản không thể vượt qua. Nếu 
lãnh đạo xác định việc triển khai hệ thống quản lý ATTP là một 
khoản đầu tư theo từng giai đoạn với lợi nhuận có thể đo 
lường được thay vì là một gánh nặng về mặt quy định, thì công 
ty sẽ được tạo điều kiện để ra quyết định có cơ sở. Minh chứng 
cho thấy việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP góp phần giảm 
tổn thất sản phẩm, tăng hiệu quả, tránh rủi ro vi phạm quy 
định và rủi ro uy tín, cũng như tạo điều kiện tiếp cận các thị 
trường có giá trị cao (Amer, 2024; Duong, Nguyen và Hoang, 
2023; Liu và cộng sự, 2021). Những kết quả này phản ánh sự 
cải thiện trong hoạt động vận hành và khả năng giảm thiểu rủi 
ro từ các sự cố tốn kém như thu hồi sản phẩm, xử phạt do vi 
phạm quy định và bị loại bỏ khỏi chuỗi cung ứng. Việc ước tính 
lợi nhuận là rất quan trọng để củng cố luận chứng kinh doanh 
cho việc triển khai hệ thống quản lý ATTP. Tiểu mục tiếp theo 
sẽ phân tích các phương pháp đã được đưa ra để định lượng 
ROI của hệ thống quản lý ATTP và các KPI quan trọng đối với 
người ra quyết định trong chuỗi cung ứng thực phẩm. 
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Tổng quan cơ sở lý thuyết 
 

 

 

 

4.6 Lợi tức đầu tư 
 

Tiểu mục này cung cấp tổng quan về ROI, bao gồm: sự phát 
triển về mặt khái niệm và ứng dụng đa dạng của ROI, các chỉ 
số tài chính liên quan đến ATTP, cách áp dụng ROI vào hệ 
thống quản lý ATTP và cách doanh nghiệp có thể đánh giá 
giá trị tài chính và giá trị chiến lược của các khoản đầu tư vào 
ATTP. 

ROI được áp dụng rộng rãi để đo lường lợi nhuận tài chính 
thu được từ một sáng kiến chiến lược so với chi phí bỏ ra. ROI 
giúp các doanh nghiệp đánh giá xem một khoản đầu tư có tạo 
ra giá trị ròng hay không. ROI thường được tính như sau: 

 
 

ROI là cơ sở để các tổ chức sắp xếp ưu tiên nguồn lực, so sánh 
các phương án đầu tư và đo lường hiệu quả theo thời gian. 
Được áp dụng đầu tiên trong lĩnh vực tài trợ vốn, ROI nay đã 
được áp dụng trong cả các lĩnh vực khác, từ đào tạo nhân lực 
và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho đến marketing số và sáng kiến 
phát triển bền vững (Patrocínio, Madaleno, và Nogueira, 
2024). Chỉ số ROI rất quan trọng đối với các doanh nghiệp 
thực phẩm nếu muốn vừa vượt qua áp lực đầu tư, vừa duy trì 
hiệu quả chi phí và tuân thủ quy định. 

Đã có nhiều thước đo tài chính khác nhau xuất hiện trong 
các nghiên cứu trước đây về ATTP. Dù hầu hết các thước đo 
này không được thiết kế cụ thể để đánh giá ROI nhưng giúp 
định lượng tác động kinh tế và xã hội của các biện pháp 
quản lý ATTP. Các thước đo này bao gồm: mô hình chi phí 

bệnh tật (cost of illness), phân tích chi phí – lợi ích (cost-benefit 
analysis), phân tích kinh tế từng phần (partial budgeting) và nghiên cứu 
sự cố (event study). Độ phức tạp, nhu cầu dữ liệu và khả năng ghi nhận 
giá trị của các thước đo này rất khác nhau. Bảng 1 trình bày các công 
cụ kinh tế phổ biến, trong đó phân biệt giữa các công cụ đo lường hệ 
lụy của sự cố ATTP (ví dụ: bệnh tật, thu hồi sản phẩm) và công cụ ước 
tính giá trị của khoản đầu tư vào biện pháp phòng ngừa (ví dụ: phân 
tích chi phí – lợi ích, ROI). Để đặt ROI vào bối cảnh kinh tế tổng quan 
của ATTP, bảng sau đây tóm tắt các phương pháp đánh giá tài chính 
được áp dụng trong các nghiên cứu trước đây. Các chỉ số đo lường này 
cho thấy có nhiều công cụ để định lượng chi phí do sự cố ATTP gây ra 
và lợi ích của các khoản đầu tư vào biện pháp phòng ngừa. 

ROI = (lợi nhuận ròng – tổng chi phí)/tổng chi phí x 100% (4.1) 



21 

CHƯƠNG 4 
 

 

 

 
Bảng 1 

Các thước đo kinh tế liên quan đến ATTP 
 

Phương pháp Phân 
loại Trọng tâm Mô tả Ưu điểm Nhược điểm Tài liệu tham khảo 

Chi phí bệnh tật 
Y tế 
công 
cộng 

Hệ lụy của 
sự cố 

Tính tổng chi phí y tế, chi phí 
ngoài y tế và chi phí gián tiếp 
để định lượng hệ lụy kinh tế 
của bệnh truyền qua thực phẩm 

Cung cấp một thước đo 
toàn diện về hệ lụy kinh tế; 
được áp dụng rộng rãi trong 
lĩnh vực y tế công cộng 

Không trực tiếp phản ánh 
lợi ích của các biện pháp 
phòng ngừa; cần phải suy 
luận hàm ý đầu tư 

Hoffmann và 
Ahn (2021) 

Số năm sống 
tiềm năng mất 
đi do mắc bệnh 
và tử vong sớm 
chuẩn hóa 
(DALY) 

Y tế 
công 
cộng 

Hệ lụy của 
sự cố 

Ước tính tổng số năm sống 
khỏe mạnh bị mất đi do 
bệnh tật hoặc tử vong sớm 

Cho phép so sánh các tác 
động đến sức khỏe; là chỉ 
số đánh giá sức khỏe 
toàn cầu tiêu chuẩn 

Không trực tiếp quy ra giá trị 
tiền tệ; cần đưa ra giả định 
để quy đổi thành giá trị tài 
chính 

Focker và van der 
Fels-Klerx (2020); 
USDA (2001) 

Số năm sống 
chuẩn hóa theo 
chất lượng cuộc 
sống (QALY) 

Y tế 
công 
cộng 

Hệ lụy của 
sự cố 

Tính chất lượng cuộc sống 
và số năm sống bị mất đi do 
bệnh truyền qua thực phẩm 

Được áp dụng rộng rãi 
trong lĩnh vực kinh tế y tế; 
giúp so sánh lợi ích giữa các 
biện pháp can thiệp 

Rất khó để quy ra giá trị 
kinh tế; giá trị chất lượng 
cuộc sống có thể mang 
tính chủ quan 

Focker và van der 
Fels-Klerx (2020); 
USDA (2001) 

Phân tích chi phí 
– lợi ích Kết hợp 

Giá trị của 
việc phòng 
ngừa 

So sánh tất cả các khoản chi 
phí tiền tệ phát sinh từ biện 
pháp quản lý ATTP với lợi ích 
định lượng để tính lợi ích 
ròng hoặc tỷ lệ lợi ích trên 
chi phí 

Được hiểu rộng rãi; cung 
cấp một tỷ lệ duy nhất để 
làm cơ sở cho khoản đầu 
tư; có thể đưa vào nhiều 
yếu tố chi phí và lợi ích 
khác nhau 

Khó định lượng các lợi ích 
vô hình (ví dụ: sự tin tưởng 
của người tiêu dùng, uy tín); 
dễ bị ảnh hưởng bởi giả 
định và chất lượng dữ liệu; 
còn hạn chế trong việc so 
sánh các khoản đầu tư 

Bovay (2023); 
Golan và cộng sự 
(2000) 

Lợi nhuận bất 
thường tích lũy 
(CAR) 

Doanh 
nghiệp 

Hệ lụy của 
sự cố 

Đánh giá tác động của việc thu 
hồi sản phẩm đến kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp bằng 
cách so sánh kết quả tài chính 
dựa trên dữ liệu thị trường 

Sử dụng dữ liệu thị trường 
theo thời gian thực; sẽ 
hiệu quả đối với các công 
ty niêm yết 

Chỉ áp dụng cho các công ty 
niêm yết công khai; chịu ảnh 
hưởng bởi hoạt động chung 
của thị trường 

Gomez và Marks 
(2020) 

Phân tích 
kinh tế từng 
phần 

Doanh 
nghiệp 

Giá trị của 
việc phòng 
ngừa 

Phân tích chi phí và lợi ích tăng 
thêm từ việc thay đổi thông lệ 
quản lý ATTP 

Dễ dàng áp dụng cho 
những thay đổi ở quy mô 
nhỏ; tập trung trực tiếp 
vào sự khác biệt giữa 
thông lệ hiện tại và thông 
lệ mới 

Có thể không nắm bắt 
được lợi ích dài hạn hoặc 
lợi ích gián tiếp; hiệu quả 
còn hạn chế nếu thay đổi 
có tác động trên diện 
rộng hơn 

Becot và cộng 
sự (2021) 

Mô hình tất 
định (ví dụ: mô 
hình tác động 
của nhiễm 
dioxin ở sữa) 

Doanh 
nghiệp 

Giá trị của 
việc phòng 
ngừa 

Sử dụng dữ liệu kinh tế cố 
định và các giả định đã được 
xác định trước để lập mô hình 
tác động tài chính của sự cố 
ATTP 

Cung cấp ước tính định 
lượng rõ ràng cho kịch 
bản xấu nhất; đặc biệt 
hữu ích trong phân tích 
độ nhạy 

Dựa nhiều vào các giả định 
có thể không mang tính 
khái quát hóa; mức độ linh 
hoạt còn hạn chế trong bối 
cảnh có nhiều biến động 

Lascano-Al-coser 
và cộng sự (2011) 

Phương pháp 
nghiên cứu sự 
cố 

Doanh 
nghiệp 

Hệ lụy của 
sự cố 

Đánh giá tác động tài chính của 
sự cố ATTP bằng cách so sánh 
kết quả hoạt động của doanh 
nghiệp trước và sau sự cố 

Sử dụng dữ liệu thị 
trường thực tế; giúp nắm 
bắt hiệu quả các tác động 
tài chính trước mắt 

Có thể không phản ánh lợi 
ích lâu dài; dễ bị ảnh 
hưởng điều kiện thị trường 
bên ngoài 

Kalaitzandonakes, 
Ellison và Serra 
Devesa (2024) 

Phân tích số liệu 
mảng bằng 
phương pháp 
ghép cặp 

Doanh 
nghiệp 

Giá trị của 
việc phòng 
ngừa 

Áp dụng các kỹ thuật kinh tế 
lượng để so sánh kết quả giữa 
các doanh nghiệp đầu tư và 
không có đầu tư vào ATTP 

Kiểm soát các yếu tố nhiễu 
(confounding factor); giúp 
suy luận nhân quả (causal 
inference) từ dữ liệu quan 
sát. 

Yêu cầu nguồn dữ liệu chất 
lượng cao và phong phú; 
kết quả dễ bị ảnh hưởng 
bởi thiết lập của mô hình 

Liu và cộng sự 
(2021) 

Lợi tức đầu tư 
(ROI) 

Doanh 
nghiệp 

Giá trị của 
việc phòng 
ngừa 

Đánh giá ROI tài chính theo 
tỷ lệ giữa lợi ích ròng và tổng 
chi phí 

Trực quan; được hiểu rộng 
rãi trong giới kinh doanh; 
gắn liền với các chỉ số hiệu 
suất 

Ít khi được sử dụng trực tiếp 
trong lĩnh vực ATTP; khó định 
lượng được các lợi ích phi tài 
chính 

Patrocínio, 
Madaleno và 
Nogueira (2024) 

NGUỒN: Bảng dữ liệu gốc cho ấn phẩm này. 
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Tổng quan cơ sở lý thuyết 
 

 

 

 
Khác với các mô hình dựa trên hệ lụy với trọng tâm là chi phí 
phát sinh từ các sai sót về ATTP, ROI cung cấp góc nhìn tập 
trung vào tương lai và khía cạnh kinh doanh. ROI giúp công ty 
đánh giá xem khoản đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP có tạo 
ra lợi nhuận đo lường được so với chi phí bỏ ra hay không. 
Bằng cách quy đổi lợi ích thành số liệu tài chính đã được 
chuẩn hóa, ROI có thể hỗ trợ ra quyết định nội bộ, so sánh 
giữa các phòng ban và đảm bảo trách nhiệm giải trình 
(Patrocínio, Madaleno và Nogueira, 2024). 

So với phân tích chi phí – lợi ích được áp dụng rộng rãi 
trong hoạch định chính sách để đánh giá kết quả sức khỏe 
cộng đồng (Bovay, 2023; Golan và cộng sự, 2000), ROI cung 
cấp một thước đo trực tiếp hơn về kết quả hoạt động trước 
mắt và dễ áp dụng trong nội bộ. ROI có thể được kết hợp 
với các chỉ số hiệu suất để hỗ trợ cải tiến liên tục (GFSI, 
2018) và thống nhất nội dung ATTP với các mục tiêu chiến 
lược như giá trị thương hiệu, tiếp cận thị trường xuất khẩu 
và đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn (Arshad và 
cộng sự, 2023). Việc ROI ít xuất hiện trong các nghiên cứu 
trước đây về hệ thống quản lý ATTP có thể không hẳn là do 
bất đồng về mặt khái niệm, mà xuất phát từ thách thức về 
mặt phương pháp luận cho việc đo lường lợi nhuận một 
cách thống nhất trong các bối cảnh khác nhau. Việc giải 
quyết thiếu sót này là cơ hội để củng cố luận chứng kinh 
doanh cho việc đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP. 

Quá trình triển khai hệ thống quản lý ATTP thường phát sinh 
các khoản chi phí cho đào tạo, hệ thống tài liệu, đánh giá và 
nâng cấp cơ sở hạ tầng. Song, đây thường được xem là các 
khoản chi phí chung để đảm bảo tuân thủ quy định hơn là 
khoản đầu tư chiến lược, đặc biệt nếu lợi nhuận tài chính 
không rõ rệt ngay lập tức (Arshad và cộng sự, 2023; Granja, 
2022). Bên cạnh những hạn chế trực tiếp về ngân sách, nhiều 
doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc ước tính yêu cầu 
tài chính thực tế của việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP. 
Theo kết quả nghiên cứu của Fitzsimmons, Kinchla và 
Allingham (2024), các học viên tham gia chương trình đào tạo 
về ATTP ban đầu tin rằng việc nâng cấp biện pháp quản lý 
ATTP là không khả thi về mặt chi phí. Một phần lý do là vì 
thiếu năng lực ước tính chi phí trong nội bộ. Tương tự, theo 
báo cáo của Arshad và cộng sự (2023), dù các doanh nghiệp 
thực phẩm dự đoán thu được lợi ích lâu dài, song các hạn chế 
tài chính trước mắt dẫn đến trì hoãn quyết định triển khai. 
Nếu không có các công cụ thích hợp để so sánh chi phí ngắn 
hạn so với giá trị dài hạn, các doanh nghiệp có thể sẽ bỏ qua 
những thay đổi có thể giúp cải thiện đáng kể năng lực cạnh 
tranh và khả năng chống chịu. 

Có nhiều minh chứng chỉ ra tiềm năng tạo giá trị của các khoản 
đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP, đặc biệt là lợi nhuận tài 
chính gián tiếp, bao gồm: tránh phát sinh chi phí (giảm số vụ 
việc thu hồi sản phẩm và xử phạt bởi cơ quan quản lý), tăng 
hiệu quả (giảm lãng phí, cải thiện năng suất) và mang lại lợi ích 
chiến lược (cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tạo sự khác 
biệt cho thương hiệu). Ví dụ, theo kết quả nghiên cứu của El-
Tanboly và cộng sự (2021), việc triển khai HACCP tại một công 
ty thực phẩm đóng hộp của Ai Cập đã giảm đáng kể lượng 
lãng phí và lỗi chất lượng sản phẩm. Điều này đã giúp tiết kiệm 
chi phí vận hành một cách rõ rệt. Nghiên cứu của Duong, 
Nguyen và Hoang (2023) ở 324 công ty ở Trung Quốc và Việt 
Nam cho thấy các thông lệ bài bản của hệ thống quản lý ATTP 
như đánh giá nội bộ và đào tạo nhân viên có mối tương quan 
rõ rệt với hiệu quả vận hành và hiệu quả tài chính. Tương tự, 
theo kết quả nghiên cứu của Purwanto và cộng sự (2020), việc 
tích hợp hệ thống quản lý ATTP với hệ thống chất lượng và 
môi trường giúp tăng tỷ suất sinh lời nhờ giảm được các sự cố 
trong nội bộ và tăng sự hài lòng của khách hàng. 

Dù cho thấy được các hệ quả đầy hứa hẹn này, song khung ROI 
chính thức dành riêng cho hệ thống quản lý ATTP vẫn chưa 
được xây dựng hoàn chỉnh. Tuy một số nghiên cứu và báo cáo 
ngành đã công nhận tiềm năng của việc đo lường kết quả đầu 
tư vào ATTP (bao gồm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả), 
nhưng rất ít nghiên cứu cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách 
vận dụng các chỉ số đo lường này trong thực tế. Ví dụ, GFSI 
khuyến khích áp dụng KPI và các chỉ số hiệu suất khác để xây 
dựng văn hóa quản lý ATTP nghiêm ngặt, nhưng lại đưa ra rất ít 
hướng dẫn về mặt phương pháp luận để liên kết các chỉ số đó 
với kết quả tài chính. Tương tự, các nghiên cứu về văn hóa 
quản lý ATTP, trong đó có nghiên cứu của Spagnoli và cộng sự 
(2024), đã chỉ ra xu hướng tăng cường đầu tư vào các biện 
pháp phòng ngừa, nhưng vẫn chưa giải đáp một cách hệ thống 
về cách các khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận kinh doanh có 
thể định lượng được. 

Để lấp đầy khoảng trống này, các tổ chức cần xây dựng mô 
hình ROI phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. Trên thực 
tế, điều này có thể bao gồm theo dõi các chỉ số đại diện, chẳng 
hạn như: giảm số lượng sản phẩm bị thu hồi, số lần đánh giá 
không đạt, số lần bị xử phạt do vi phạm quy định hoặc số 
lượng khiếu nại của khách hàng. Bằng cách lồng ghép chỉ số 
ROI vào đánh giá hệ thống quản lý ATTP, các doanh nghiệp có 
thể tăng cường trách nhiệm giải trình trong nội bộ, truyền đạt 
giá trị đến các bên liên quan hiệu quả hơn và tái định vị FSMS 
với vai trò là lợi ích chiến lược và lợi ích tài chính. 
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CHƯƠNG 4 
 

 

 
4.7 Chỉ số hiệu suất chính 

 
Các công ty áp dụng KPI để đánh giá tiến độ đạt được các 
mục tiêu chiến lược hoặc mục tiêu hoạt động cụ thể. Trong 
quản lý ATTP, KPI là các chỉ số định lượng đóng vai trò là 
công cụ thiết yếu để giám sát hiệu quả triển khai và hỗ trợ 
quá trình cải tiến liên tục. KPI có thể giúp kiểm chứng ROI. 
KPI hiệu quả phải gắn liền với mục tiêu kinh doanh và 
thường được thiết lập theo một khuôn khổ như tiêu chí 
SMART (nghĩa là đảm bảo chỉ số phải cụ thể (S), đo lường 
được (M), khả thi (A), phù hợp (R) và có thời hạn(T)) hoặc thẻ 
điểm có sự cân bằng, từ đó giúp theo dõi hiệu quả một cách 
đa chiều (Bottani và cộng sự, 2023). 

Trong ngành thực phẩm, KPI được điều chỉnh theo từng lĩnh 
vực, bao gồm hiệu quả trong: sản xuất, khả năng chống chịu 
của chuỗi cung ứng, tuân thủ quy định và khả năng sinh lời. 
Các chỉ số thường xuyên được dùng bao gồm: khả năng truy 
xuất nguồn gốc đối với nhà cung cấp, chất lượng nguyên vật 
liệu, năng suất lao động và giá trị gia tăng trên mỗi nhân 
công (Hashmi và Zhang, 2016; Mansour và Al-hamdani, 
2024). Kết quả kinh doanh tổng thể thường được đánh giá 
bằng các KPI tài chính như chỉ số tỷ suất sinh lời, mức độ hài 
lòng của khách hàng và hiệu quả sử dụng tài sản, còn các 
thước đo về đổi mới sáng tạo phản ánh hiệu quả của việc 
nghiên cứu và thương mại hóa (Abeysiriwardana, 
Jayasinghe-Mudalige và Kodituwakku, 2023).  

Theo đề xuất của Bottani và cộng sự (2023), các KPI trong ngành 
thực phẩm có thể được chia theo chức năng trong chuỗi cung 
ứng, sự liên quan đối với bên liên quan và loại kết quả. Nhờ đó, 
KPI cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý hiệu suất. 

Nếu được áp dụng trong hệ thống quản lý ATTP, KPI sẽ cụ thể là 
để theo dõi công tác triển khai, tuân thủ và kết quả thực hiện 
chương trình. KPI trong hệ thống quản lý ATTP bao gồm chỉ số về 
mức độ tuân thủ HACCP, độ chính xác của tài liệu ghi chép, tỷ lệ 
hoàn thành hành động khắc phục và kết quả đánh giá nội bộ 
hoặc đánh giá độc lập (Duong, Nguyen, và Hoang 2023). Ví dụ, 
kết quả kiểm tra an toàn vi sinh và điểm đánh giá nội bộ đóng vai 
trò là KPI về mặt hoạt động, còn chỉ số về việc đạt chứng nhận 
của bên thứ ba hoặc tần suất thu hồi thực phẩm phản ánh kết 
quả chiến lược tổng thể (Qamar và cộng sự, 2024). Một số hệ 
thống KPI cũng đưa vào chỉ số đo lường kết quả phát triển bền 
vững để liên kết ATTP với quản trị môi trường và xã hội (Granja, 
2022; Runge và Gonzalez-Valero, 2011). 
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5 
Mô hình đề xuất để tính 
lợi tức đầu tư trong an 
toàn thực phẩm 

 
 
 
 

Các nghiên cứu trước đây đều nhất trí rằng, ngoài việc tuân 
thủ quy định, hệ thống quản lý ATTP còn mang lại giá trị 
kinh doanh to lớn. Trong nhiều lĩnh vực và khu vực, việc 
triển khai hệ thống quản lý ATTP luôn gắn liền với việc 
giảm rủi ro vận hành, cải thiện hiệu quả và tăng cường khả 
năng tiếp cận thị trường. Các lợi ích được ghi nhận bao 
gồm cải thiện hiệu quả vận hành, ví dụ như tăng năng suất, 
giảm lãng phí và giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu 
chuẩn, cũng như các lợi thế trên thị trường như tiếp cận thị 
trường cao cấp hoặc thị trường xuất khẩu, gia tăng mức độ 
hài lòng của khách hàng (Cahyaningrum, Priyandani, và 
Gusti 2024; Chen, Ping, và Liang 2023; El-Tanboly và cộng 
sự 2021; Mekimah và Sayad 2020). Tuy nhiên, thay vì đo 
lường bằng thước đo tài chính, các lợi ích này thường được 
mô tả bằng thuật ngữ kỹ thuật hoặc định tính. Mặc dù hệ 
thống quản lý ATTP mang lại nhiều lợi ích, ở nhiều nơi, chi 
phí vẫn là một rào cản đối với việc áp dụng hệ thống này, 

không chỉ vì khả năng chi trả mà còn vì khó khăn trong việc 
ước tính chi phí triển khai, quy đổi lợi ích thành giá trị tiền tệ 
và chứng minh lợi tức đầu tư - ROI (Arshad và cộng sự 2023; 
Fitzsimmons, Kinchla và Allingham 2024). Hiện chưa có nghiên 
cứu nào trực tiếp tính toán chỉ số ROI của việc triển khai hệ 
thống quản lý ATTP từ góc độ kinh doanh. 

Nhằm giải quyết khoảng trống này, nghiên cứu giới thiệu một 
khung lý thuyết để tính lợi tức đầu tư điều chỉnh theo rủi ro 
(RAROI) cho các khoản đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP 
nhằm hỗ trợ các nhà quản lý an toàn thực phẩm và các chủ cơ 
sở kinh doanh thực phẩm trong việc ước tính chi phí và lợi 
nhuận tiềm năng khi áp dụng hệ thống quản lý ATTP. Khung lý 
thuyết được thiết lập dựa trên công thức tính ROI cơ bản: 

 
 

 

Mô hình này bao gồm các chi phí triển khai, đồng thời 
phân loại lợi ích theo 3 phương diện: lợi thế vận hành, lợi 
thế thị trường và giảm thiểu rủi ro. Bằng cách quy đổi 
các kết quả an toàn thực phẩm thành các thước đo tài 
chính, mô hình này giúp doanh nghiệp nhìn nhận hệ 
thống quản lý ATTP như một khoản đầu tư mang lại lợi 
nhuận thực tế. Mô hình cũng hỗ trợ quá trình ra quyết 

 

định sáng suốt,trao đổi thông tin dựa trên giá trị và thúc đẩy 
cải tiến liên tục. Các mục sau đây mô tả từng yếu tố trong công 
thức tính RAROI bằng các ví dụ thực tế trong nghiên cứu trước 
đây, đồng thời đề xuất các phương pháp ước tính cho các dự 
án triển khai hệ thống quản lý ATTP. 

 

ROI = (tổng lợi ích - tổng chi phí) / tổng chi phí (5.1) 
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Bảng 2 

Chi phí xây dựng, thẩm định và đánh giá lại các kế hoạch HACCP, SSOP và lấy mẫu theo 
quy mô doanh nghiệp 

USD/kế hoạch 

NGUỒN: Dựa trên nghiên cứu của Viator 
    

CHÚ THÍCH: — = Một cơ sở quy mô lớn sẽ không tự xây dựng kế hoạch nội bộ mà 
không có tham vấn của chuyên gia tư vấn. HACCP = phân tích mối nguy và điểm kiểm 
soát tới hạn; SSOP = quy trình vệ sinh chuẩn. 

 
5.1 Chi phí 

 
Các chi phí bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp liên 
quan đến việc triển khai hệ thống quản lý ATTP. Các chi phí 
này có thể bao gồm chi phí thiết kế hệ thống, đào tạo, hạ 
tầng lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị đánh giá và chứng nhận. Mặc 
dù chi phí thường là rào cản, đặc biệt đối với các SME, một 
số nghiên cứu đã bắt đầu tiến hành đối sánh các khoản chi 
này, từ đó giúp tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ quá 
trình ước tính chi phí. Ollinger, Moore và Chandran (2004) 
phân tích các khoản đầu tư vào an toàn thực phẩm trong 
ngành công nghiệp giết mổ gia súc và gia cầm ở Hoa Kỳ, 
đồng thời chứng minh mức đầu tư có khác biệt tùy thuộc  

vào quy mô,yêu cầu về mặt pháp lý và độ phức tạp trong vận 
hành. Dựa trên các yếu tố này, Viator và cộng sự (2017) cung cấp 
các dự toán chi phí cập nhật hơn, bao gồm nhiều khoản chi, ví dụ 
như phát triển kế hoạch HACCP, xét nghiệm vi sinh, nâng cấp thiết 
bị và đánh giá bởi bên thứ ba (xem bảng 2). Kết quả nghiên cứu 
của họ cho thấy mức đầu tư khác nhau tùy thuộc vào quy mô cơ 
sở và loại sản phẩm, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc 
hoạch định tài chính và ước tính ROI. 

 
  

 

 

 

 
Hoạt động phát sinh chi phí Cơ sở quy mô nhỏ Cơ sở quy mô lớn 

Kế hoạch HACCP 

Xây dựng kế hoạch nội bộ 13.540 USD — 

Xây dựng kế hoạch với chuyên gia tư vấn 17.770 USD 43.080 USD 

Thẩm định kế hoạch 10.832 USD 8.666 USD 

Đánh giá lại kế hoạch 365 USD 730 USD 

Kế hoạch SSOP 
Xây dựng kế hoạch nội bộ 13.540 USD — 

Xây dựng kế hoạch với chuyên gia tư vấn 10.270 USD 43.080 USD 

Thẩm định kế hoạch 10.832 USD 8.666 USD 

Đánh giá lại kế hoạch 365 USD 730 USD 

Kế hoạch lấy mẫu 

Xây dựng kế hoạch với chuyên gia tư vấn 6.542 USD 87.240 USD 

Thẩm định kế hoạch 32.496 USD 46.997 USD 

Đánh giá lại kế hoạch 243 USD 486 USD 
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Bảng 3 

Chi phí triển khai trung bình của các biện pháp kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm 
cho con người 

NGUỒN: Dựa trên nghiên cứu của Fitzsimmons, Kinchla và Allingham 
 

CHÚ THÍCH: Chi phí trung bình là mức chi phí trung bình theo các chi phí 
tương ứng đã ghi nhận của các cơ sở chế biến quy mô nhỏ và vừa tham gia 

      

 
 
 
 

 
Tương tự, Fitzsimmons, Kinchla và Allingham (2024) tìm hiểu 
về gánh nặng chi phí để đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm soát 
phòng ngừa đối với thực phẩm cho con người. Nghiên cứu 
của họ chỉ ra rằng các chi phí có chênh lệch tùy thuộc vào cơ 
sở hạ tầng tuân thủ hiện có và năng lực của nhân viên. Các 
tác giả cũng xây dựng một khung lý thuyết để ước tính chi 
phí triển khai thông qua các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc. 
Bảng 3 trình bày các chi phí trung bình phát sinh trong quá 
trình lập kế hoạch, triển khai và quản lý các tiêu chuẩn về 

kiểm soát phòng ngừa đối với thực phẩm cho con người, 
như báo cáo của các cơ sở chế biến nhỏ và vừa tham gia 
phỏng vấn trong nghiên cứu nêu trên. Việc ghi nhận các chi 
phí này là yếu tố cần thiết để tính ROI và xây dựng các chiến 
lược hỗ trợ tài chính và kỹ thuật có trọng tâm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giai đoạn Hạng mục Chi phí trung bình 

Lập kế hoạch 

Đào tạo 1.749 USD 
Nhiệm vụ đào tạo 1.329 USD 
Thẩm định 2.157 USD 
Tư vấn 2.250 USD 
Tổng 5.272 USD 

Triển khai 

Giờ làm việc của quản lý 2.358 USD 
Giờ làm việc của nhân viên 997 USD 
Thiết bị và cơ sở vật chất 11.500 USD 
Đánh giá và thanh tra 3.167 USD 
Kiểm soát sinh vật gây hại 1.867 USD 
Tổng 8.731 USD 

Quản lý 

Giờ làm việc của quản lý 3.560 USD 
Giờ làm việc của nhân viên 2.063 USD 
Văn hóa 6.007 USD 
Đào tạo và chứng nhận 1.980 USD 
Tổng 7.929 USD 
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Bảng 4 

Hướng dẫn ước tính chi phí triển khai 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 

Các nghiên cứu thực nghiệm này cung cấp các điểm tham 
chiếu quan trọng cho chi phí thuộc khung RAROI áp dụng 
cho hệ thống quản lý ATTP. Bằng cách xác định các hạng 
mục chi phí điển hình và chứng minh các khoản chi thay đổi 
tùy thuộc theo quy mô doanh nghiệp, độ phức tạp trong vận 
hành và bối cảnh pháp lý, các nghiên cứu của Fitzsimmons, 
Kinchla và Allingham (2024), Ollinger và cộng sự (2004), 
Viator và cộng sự (2017) cung cấp các đối chuẩn thực tiễn. 
Lồng ghép các phát hiện này vào mô hình giúp ước tính chi 
phí chính xác hơn, phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh 
thực phẩm khác nhau. Ước tính chi phí chính xác sẽ củng cố 
độ tin cậy tài chính của kết quả đánh giá ROI, đồng thời cung 
cấp cơ sở để lập kế hoạch đầu tư. 

Bảng 4 cung cấp góc nhìn tổng quan về các thành phần chi 
phí điển hình trong hệ thống quản lý ATTP và các phương 
pháp đề xuất để ước tính từng hạng mục. Công cụ tham 
khảo này được thiết kế để giúp các chủ cơ sở kinh doanh 
thực phẩm xác định các nhân tố chi phí liên quan, áp dụng 
các kỹ thuật ước tính nhất quán và cải thiện độ chính xác của 
phép tính ROI. Bằng cách làm rõ các chi phí cần tính đến và 
cách tính các khoản này, bảng 4 hỗ trợ việc hoạch định tài 
chính và ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. 

 
 
 
 
 

Hạng mục chi phí Phương pháp ước tính Mẹo/ghi chú 

Đào tạo và chứng nhận Số lượng nhân viên × chi phí mỗi buổi đào 
tạo 

Bao gồm học phí của khóa học, chi phí đi lại, 
tài liệu, chi phí thuê giảng viên 

Chứng nhận Báo giá của tổ chức chứng nhận dựa trên 
địa điểm và phạm vi 

Bao gồm chi phí đánh giá thử, đánh giá và cấp lại 
chứng nhận 

Tư vấn bên ngoài Mức lương theo giờ × số giờ ước tính Yêu cầu báo giá từ ít nhất 2 chuyên gia tư vấn 

Nhân công nội bộ Thời gian thực hiện × mức lương theo giờ 
(cộng thêm chi phí gián tiếp) 

Bao gồm thời gian cập nhật quy trình vận hành 
tiêu chuẩn, tham gia cuộc họp và điều phối 

Chuẩn bị đánh giá Chi phí đánh giá thử + chi phí đánh giá chính 
thức 

Xác nhận liệu tổ chức chứng nhận có cung cấp 
dịch vụ trọn gói không 

Nâng cấp cơ sở vật chất Báo giá của nhà cung cấp hoặc nhà thầu 
Bao gồm thiết kế vệ sinh, hệ thống sưởi, thông 
gió và điều hòa không khí, hệ thống thoát 
nước, hệ thống vách ngăn 

Thiết bị và công nghệ Giá thị trường hoặc giá theo báo giá của nhà 
cung cấp cho mỗi mặt hàng 

Bao gồm các công cụ, thiết bị giám sát, nhật 
ký điện tử, v.v. 

Hệ thống phần mềm Chi phí thiết lập + phí đăng ký hàng năm Bao gồm phí gia hạn giấy phép và phí người dùng 

Đóng gói và dán nhãn Chi phí thiết kế + in lại Tính đến khoản khấu trừ do bao bì lỗi thời 

Thiết bị bảo hộ cá nhân và dụng 
cụ an toàn Đơn giá × số lượng × tần suất thay thế Bao gồm đồng phục, găng tay, khẩu trang, ủng 

Kiểm thử sản phẩm Chi phí mỗi lần kiểm thử × số lượng × tần suất Yêu cầu báo giá từ các cơ sở kiểm nghiệm được 
chứng nhận 

Chi phí tiện ích và tài nguyên Ước tính mức tăng từ đội bảo trì Nước, năng lượng và hóa chất trong giai 
đoạn tăng tốc vận hành 

Quản lý thay đổi Vật liệu + điều phối + thời gian của nhân sự Bao gồm các hội thảo, áp phích và cuộc họp 
nhóm 
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Bảng 5 

Lợi thế vận hành đạt được thông qua các dự án triển khai hệ thống quản lý ATTP tiêu biểu 
của IFC 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. CHÚ THÍCH: FMEA = phân tích lỗi và tác động. FTI = Fairtrade International. GLOBALG.AP. là các tiêu chuẩn dựa 
trên thông lệ tốt về nông nghiệp. Tham khảo GLOBALG.A.P. (dashboard), Agraya GmbH, Cologne, Đức, 
https://www.globalgap.org/uk_en/. 

 
5.2 Lợi ích 

 
5.2.1 Lợi thế vận hành  

Phương diện lợi ích đầu tiên khi áp dụng hệ thống quản lý 
ATTP đề cập đến cải thiện năng suất và hiệu quả quy trình, 
cũng như các lợi thế vận hành, ví dụ như giảm thiểu lãng 
phí, thời gian ngừng hoạt động và tiêu thụ tài nguyên. Kết 
quả cho thấy các công ty áp dụng hệ thống quản lý ATTP có 
chất lượng sản phẩm được cải thiện, tiết kiệm chi phí nhờ 
sản xuất hiệu quả hơn, quy trình mua sắm và đảm bảo chất 
lượng được tinh giản, đồng thời ít gián đoạn hơn trong quá 
trình thanh tra, do đó tiết kiệm cả thời gian và nguồn lực 
(Fitzsimmons, Kinchla và Allingham 2024; Radu và cộng sự 
2023). Mặc dù các kết quả này thường ít được khai thác 

giá trị tài chính trong các nghiên cứu trước đây, nhưng 
chúng lại đại diện cho các cơ hội tiết kiệm chi phí thực tế và 
là yếu tố cốt lõi để tìm hiểu lợi nhuận tài chính khi áp dụng 
hệ thống quản lý ATTP. 

Các ví dụ điển hình của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) minh 
họa các lợi thế vận hành khi triển khai hệ thống quản lý ATTP. 
Các lợi thế vận hành mà khách hàng của IFC ghi nhận sau khi 
triển khai hệ thống quản lý ATTP bao gồm tiết kiệm chi phí nhờ 
giảm thiểu chất thải, giảm tiêu thụ năng lượng và nước, tăng 
năng suất, cải thiện quản lý cây trồng và quy trình, đồng thời 
tăng hiệu quả sản xuất. Bảng 5 tóm tắt một số dự án tiêu biểu 
của IFC. Lợi thế vận hành được thể hiện bằng giá trị tiền tệ. 

 
 

 

Công ty Quốc gia 
Loại thực 
phẩm 

Hệ thống quản lý 
ATTP Hỗ trợ từ IFC Hiệu suất vận hành 

PRAN 
Group Bangladesh Rau, củ, quả 

Tiêu chuẩn toàn cầu 
của BRC về an toàn 
thực phẩm 

Đánh giá, đào tạo, hướng dẫn, 
nâng cao năng lực, Chương trình 
đảm bảo chất lượng PRAN dành 
cho nông dân 

Tiết kiệm được khoản chi phí 1,5 triệu 
USD nhờ giảm thiểu lượng thất thoát 

Twiga 
Foods 

Kenya Rau, củ, quả GLOBALG.A.P. 
Chứng nhận, quản lý đất đai, thủy 
lợi, tài trợ cho nông dân 

Tiết kiệm được khoản chi phí 100.000 
USD nhờ giảm thiểu lượng thất thoát 
thực phẩm 

Công ty 
CP BEL 
Gà 

Việt Nam Gia cầm 
Tiêu chuẩn đảm bảo 
trang trại tích hợp 
GLOBALG.A.P. 

Chứng nhận cho 54 chuồng gia 
cầm, đào tạo cho trang trại chăn 
nuôi 

Tiết kiệm được khoản chi phí 307.000 
USD 

PAN Foods Việt Nam Thực phẩm 
chế biến sẵn FSSC 22000 

Đánh giá và đào tạo về an toàn 
thực phẩm, kiểm soát nhiễm bẩn 
sản phẩm, chương trình cho nhà 
cung cấp 

Tiết kiệm được khoản chi phí 30.000 
USD trong 2 năm nhờ giảm số lượng 
sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 

Nafoods 
Group Việt Nam 

Chanh dây 
và các loại 
trái cây 
khác 

GLOBALG.A.P., 
FTI, Tiêu chuẩn 
nông nghiệp bền 
vững của Rainforest 
Alliance 

Tư vấn an toàn thực phẩm, công 
cụ tiết kiệm chi phí (FMEA, phân 
tích chi phí sản phẩm không đạt 
chất lượng), tích hợp công nghệ 
thông tin và truyền thông 

Tiết kiệm 233.000 USD nhờ giảm 
thiểu 53 tấn thực phẩm thất thoát 

Kaufland 
Bulgaria, 
Moldova, 
Romania 

Rau, củ, 
quả tươi GLOBALG.A.P. 

Chương trình đào tạo và hướng 
dẫn cho nông dân theo tiêu chuẩn 
GLOBALG.A.P. 

Tiết kiệm được khoản chi phí 66.000 
USD nhờ cải thiện hiệu suất chế biến 

Gaselia 
Group 

Bờ Biển Ngà, 
Guinea, Mali Đồ uống 

Sổ tay an toàn 
thực phẩm, quy 
trình vận hành tiêu 
chuẩn, FMEA 

Đánh giá, tư vấn, đào tạo, hướng 
dẫn và cố vấn về an toàn thực 
phẩm, đào tạo cách dùng các công 
cụ chất lượng 

Tiết kiệm được tổng chi phí là 
500.000 USD 

MHP Ukraina 
Gia cầm 
và ngũ 
cốc 

GLOBALG.A.P. Hỗ trợ triển khai tiêu chuẩn 
GLOBALG.A.P. 

Tiết kiệm được 700.000 USD nhờ 
quản lý cây trồng hiệu quả hơn và 
cải thiện hoạt động vận hành 

http://www.globalgap.org/uk_en/
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Mặc dù lợi thế vận hành ít được định lượng bằng giá trị tài 
chính trong các nghiên cứu trước đây, các ví dụ điển hình và 
phân tích định lượng cho thấy việc triển khai hệ thống quản 
lý ATTP mang lại kết quả có tác động tài chính rõ ràng. Các ví 
dụ điển hình chứng minh một loạt các lợi thế vận hành, bao 
gồm giảm thời gian ngừng hoạt động, giảm tiêu thụ nước và 
năng lượng, giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, giảm 
lãng phí và thất thoát sản phẩm, cải thiện hiệu quả sản xuất 
và giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (Cahyaningrum, 
Priyandani và Gusti 2024; El-Tanboly và cộng sự 2021; 
Mekimah và Sayad 2020). Các kết quả này thể hiện những cơ 
hội tiết kiệm chi phí thiết thực. Bên cạnh những thông tin 
định tính này, các nghiên cứu định lượng cung cấp bằng 
chứng thực nghiệm, góp phần chứng minh các lợi ích đó. Ví 
dụ, Purwanto và cộng sự (2020) xác định mối liên hệ lớn giữa 
việc triển khai hệ thống quản lý ATTP, tăng năng suất và giảm 
tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. 

Tương tự, nghiên cứu của Rihawi (2024) cho thấy sau khi áp 
dụng tiêu chuẩn ISO 22000 tại các cơ sở sản xuất thịt, sữa và 
bánh mì, thời gian ngừng hoạt động và các sự cố không đạt 
tiêu chuẩn được ghi nhận là có sụt giảm. Các cải tiến về mặt 
vận hành được ghi nhận trong các nghiên cứu này cho thấy 
những lợi ích kinh tế có thể đo lường được. 

Các nghiên cứu nêu trên không gán giá trị tài chính trực tiếp 
cho các kết quả. Do đó, cần phân tích thêm để quy đổi lợi 
thế vận hành thành giá trị tiền tệ. Bảng 6 tóm tắt các cải tiến 
về mặt vận hành thường có liên quan đến việc triển khai hệ 
thống quản lý ATTP và đề xuất các công thức minh họa để 
ước tính giá trị tiền tệ của các lợi ích đó, từ đó cung cấp 
khung lý thuyết thực tiễn để ước tính giá trị tài chính của 
các lợi thế vận hành. 

 
 
 
 
 

 
Bảng 6 

Ước tính giá trị tài chính đề xuất của lợi thế vận hành 
 

 
Lợi thế vận hành Mô tả Công thức đề xuất để tính giá trị tài chính 

Giảm thời gian ngừng hoạt động Thiết bị hoặc quy trình: giảm thời gian 
ngừng hoạt động 

(Số giờ ngừng hoạt động giảm/năm) × (doanh 
thu hoạt động hàng giờ bị thất thoát hoặc chi phí 
nhân công) 

Giảm tiêu thụ nước Giảm tiêu thụ tài nguyên nước (Lít nước tiết kiệm được/năm) × (chi phí mỗi lít) 

Giảm tiêu thụ năng lượng Giảm lượng điện, gas hoặc nhiên liệu tiêu 
thụ 

(kWh hoặc BTU tiết kiệm được/năm) × (chi phí 
trên mỗi đơn vị năng lượng) 

Giảm yêu cầu về nhân công Giảm thời gian nhân viên cần thực hiện 
trong quy trình 

(Số giờ tiết kiệm được/năm) × (mức lương trung 
bình theo giờ) 

Tăng năng suất Sản lượng cao hơn, đầu vào không đổi (Số đơn vị sản xuất thêm/năm) × (tỷ suất lợi 
nhuận trên mỗi đơn vị) 

Giảm thất thoát hoặc lãng phí sản 
phẩm 

Giảm lượng sản phẩm bị loại bỏ hoặc trả 
lại 

(Số lượng rác thải giảm/năm) × (chi phí trên mỗi 
đơn vị sản xuất) 

Tăng hiệu quả sản xuất Thông lượng nhanh hơn hoặc mức độ sử 
dụng công suất hiệu quả hơn 

[(Sản lượng tăng – đầu vào tăng)/đầu vào] × 
(doanh thu trên mỗi đơn vị hoặc chi phí tiết kiệm 
được) 

Giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt 
tiêu chuẩn Số lượng sản phẩm lỗi ít hơn 

(Số sự cố tránh được/năm) × (chi phí trung bình 
trên mỗi sự cố: làm lại, loại bỏ hoặc giảm cấp chất 
lượng) 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 



Mô hình đề xuất để tính lợi tức đầu tư trong an toàn thực phẩm 

31 

 

 

Bảng 7 

Các ví dụ điển hình của IFC và lợi thế thị trường liên quan đến hệ thống quản lý ATTP 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 
CHÚ THÍCH: FMEA = phân tích lỗi và tác động. FTI = Fairtrade International. GLOBALG.AP. là các tiêu chuẩn 
dựa trên thông lệ tốt về nông nghiệp. Tham khảo GLOBALG.A.P. (dashboard), Agraya GmbH, Cologne, Đức, 
https://www.globalgap.org/uk_en/. 

 
5.2.2 Lợi thế thị trường 
Phương diện lợi ích thứ hai khi áp dụng hệ thống quản lý 
ATTP đề cập đến sự đóng góp của hệ thống quản lý ATTP 
vào giá trị thị trường. Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP có 
thể nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty, đặc biệt là tại các 
thị trường xuất khẩu hoặc chuỗi cung ứng có giá trị cao. 
Johnson và cộng sự (2023) nhận thấy rằng các cơ sở sản xuất 
quy mô nhỏ được chứng nhận có nhiều khả năng tiếp cận 
các thị trường cao cấp và ký kết hợp đồng mua bán có kỳ 
hạn dài hơn. Hoyos-Vallejo và Chinelato (2025) chỉ ra rằng 
hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm có ảnh hưởng tích cực 
đến niềm tin của người tiêu dùng và lòng trung thành với 
thương hiệu, đặc biệt là trong thương mại điện tử. Hệ thống 
quản lý ATTP có thể đóng vai trò như minh chứng về độ tin 
cậy cho các nhà bán lẻ, người tiêu dùng và nhà đầu tư, đồng 
thời góp phần hỗ trợ năng lực định giá, tỷ lệ giữ chân 

khách hàng và quá trình tích hợp chuỗi cung ứng. Mặc dù các 
lợi ích như lòng trung thành và niềm tin vào thương hiệu rất 
khó định lượng, các công ty có thể ước tính doanh thu tăng 
thêm nhờ mở rộng thị trường thông qua việc thu hút khách 
hàng mới, tiếp cận các thị trường cao cấp và thâm nhập thị 
trường xuất khẩu. 

Các ví dụ điển hình của IFC chứng minh lợi nhuận tài chính 
thu được từ lợi thế thị trường có được nhờ triển khai hệ 
thống quản lý ATTP. Lợi thế thị trường mà khách hàng của 
IFC ghi nhận bao gồm tăng doanh thu, đạt được mức giá cao 
cấp, mở rộng sang thị trường nội địa, đô thị và xuất khẩu, 
cũng như cải thiện niềm tin vào thương hiệu, khả năng tiếp 
cận thị trường và vị thế thị trường. Bảng 7 tóm tắt một số ví 
dụ điển hình của IFC và các lợi ích tài chính liên quan đến thị 
trường được ghi nhận sau khi triển khai hệ thống quản lý 
ATTP. 

 

 
Công ty Quốc gia Loại thực phẩm Hệ thống quản lý 

ATTP Hỗ trợ từ IFC Lợi thế thị trường 

PRAN Group Bangladesh Rau, củ, quả 
Tiêu chuẩn toàn 
cầu của BRC về an 
toàn thực phẩm 

Đánh giá, đào tạo, hướng dẫn, 
nâng cao năng lực, Chương trình 
đảm bảo chất lượng PRAN dành 
cho nông dân 

Doanh thu tăng 233 triệu 
USD; doanh thu của nông dân 
(nhà cung cấp) tăng 920.000 
USD; 134 nước xuất khẩu 

Mali Shi Mali Bơ hạt mỡ ISO 22000 
Đào tạo kỹ thuật và quản lý, đào 
tạo kiểm tra về an toàn thực 
phẩm, hướng dẫn 

Định giá cao cấp; mở rộng thị 
trường 

Twiga Foods Kenya Rau, củ, quả GLOBALG.A.P. Chứng nhận, quản lý đất đai, thủy 
lợi, tài trợ cho nông dân 

Tăng nguồn cung cho khu 
vực đô thị 

Luna Ethiopia Thịt FSSC 22000 Nâng cấp thiết bị, chăm sóc thú y, 
đào tạo 

Lô hàng xuất khẩu đầu tiên 
(thịt hút chân không) sang 
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh 

Công ty CP 
BEL Gà Việt Nam Gia cầm 

Tiêu chuẩn đảm 
bảo trang trại tích 
hợp GLOBALG.A.P. 

Chứng nhận cho 54 chuồng gia 
cầm, đào tạo cho trang trại chăn 
nuôi 

Doanh thu tăng 25 triệu USD 

PAN Foods Việt Nam Thực phẩm chế 
biến sẵn FSSC 22000 

Đánh giá và đào tạo về an toàn 
thực phẩm, kiểm soát nhiễm bẩn 
sản phẩm, chương trình cho nhà 
cung cấp 

Doanh thu tăng thêm 19,5 
triệu USD trong 2 năm; cải 
thiện niềm tin vào thương 
hiệu và tăng khả năng tiếp 
cận thị trường 

Nafoods 
Group Việt Nam 

Chanh dây và các 
loại trái cây khác 

GLOBALG.A.P., FTI, 
Tiêu chuẩn nông 
nghiệp bền vững 
của Rainforest 
Alliance 

Tư vấn an toàn thực phẩm, công 
cụ tiết kiệm chi phí (FMEA, phân 
tích chi phí sản phẩm không đạt 
chất lượng), tích hợp công nghệ 
thông tin và truyền thông 

Doanh thu của nông dân tăng 
thêm 390.000 USD 

Kaufland 
Bulgaria, 
Moldova, 
Romania 

Rau, củ, quả tươi GLOBALG.A.P. 
Chương trình đào tạo và hướng 
dẫn cho nông dân theo tiêu 
chuẩn GLOBALG.A.P. 

Doanh thu của nhà cung cấp 
tăng 10,3 triệu USD 

Korzinka. uz Uzbekistan 
Chuỗi cửa hàng 
bán lẻ thực phẩm 
và sản xuất nội bộ 

FSSC 22000 
Đánh giá, lập kế hoạch hành 
động, chương trình thí điểm, đào 
tạo 

Doanh thu tăng 10,5%; củng 
cố vị thế tại thị trường nội địa 

 

http://www.globalgap.org/uk_en/
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Bảng 8 

Ước tính giá trị tài chính của lợi thế thị trường liên quan đến hệ thống quản lý ATTP 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 
Các ví dụ điển hình và phân tích thực nghiệm trong các 
nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những lợi thế thị trường liên 
quan đến việc triển khai hệ thống quản lý ATTP. Tương tự 
như những cải tiến về mặt vận hành, lợi thế thị trường 
thường được mô tả bằng chất lượng hơn là định lượng bằng 
giá trị tiền tệ. Các lợi thế thị trường được ghi nhận thường 
bao gồm tăng trưởng doanh thu, mở rộng khả năng tiếp 
cận thị trường cao cấp hoặc xuất khẩu, và tăng sự hài lòng 
của khách hàng, lòng trung thành và niềm tin với thương 
hiệu (Cahyaningrum, Priyandani và Gusti 2024; Chen và cộng 
sự 2022; El-Tanboly và cộng sự 2021; Mekimah và Sayad 
2020). Ví dụ, Weifang Artisan Foods, một cơ sở sản xuất rau 
củ của Trung Quốc, ghi nhận mức tăng 400% về khối lượng 
xuất khẩu trong vòng 2 năm kể từ khi triển khai Tiêu chuẩn 

toàn cầu của BRC về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn 
International Featured Standards và tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. 
Tương tự, công ty Edfina của Ai Cập, một cơ sở sản xuất thực 
phẩm đóng hộp, cũng ghi nhận khối lượng xuất khẩu tăng 
thêm 2000 tấn sau khi triển khai HACCP (El-Tanboly và cộng 
sự 2021; GFSI 2020). Việc ghi nhận các tác động này một cách 
có hệ thống và khai thác giá trị tài chính của chúng sẽ giúp các 
doanh nghiệp xây dựng được những luận điểm mạnh mẽ và 
chính xác hơn để thuyết phục doanh nghiệp đầu tư vào hệ 
thống quản lý ATTP. 

Bảng 8 trình bày tổng quan về các lợi thế thị trường điển hình 
liên quan đến hệ thống quản lý ATTP và các phương pháp 
thực tiễn để ước tính giá trị tài chính tương ứng. 

 
 
 

 
 

Loại lợi thế thị trường Mô tả Phương pháp đề xuất để ước tính giá trị tài chính 

Tăng doanh số 
Tăng trưởng doanh thu nhờ triển khai hệ 
thống quản lý ATTP 

Doanh thu sau khi áp dụng hệ thống quản lý ATTP, trừ đi 
doanh thu trước khi áp dụng hệ thống quản lý ATTP, đã 
điều chỉnh theo xu hướng thị trường 

Định giá cao cấp 
Khả năng định giá cao hơn sau khi được 
chứng nhận (Giá cao cấp − giá tiêu chuẩn) × số lượng sản phẩm đã bán 

Mở rộng thị trường 
Thâm nhập vào các thị trường mới hoặc 
tăng cường thâm nhập thị trường nhờ hệ 
thống quản lý ATTP 

Doanh thu tăng thêm từ các thị trường mới liên quan trực 
tiếp đến chứng nhận hệ thống quản lý ATTP 

Hợp đồng kỳ 
hạn dài hơn 

Thời hạn hợp đồng được kéo dài hoặc giá trị 
hợp đồng tăng lên nhờ áp dụng hệ thống 
quản lý ATTP 

Chênh lệch về doanh thu/giá trị hợp đồng trước và sau 
khi triển khai hệ thống quản lý ATTP 

Tăng lòng trung thành 
và niềm tin vào 
thương hiệu 

Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và tỷ lệ quay 
lại mua hàng 

Tỷ lệ giữ chân khách hàng tăng × giá trị vòng đời trung 
bình của khách hàng sau khi triển khai hệ thống quản lý 
ATTP 
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Bảng 9 

Tác động tài chính của một số sự cố an toàn thực phẩm tiêu biểu 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 
5.2.3 Giảm thiểu rủi ro  

Một trong những lợi ích tài chính chính của việc triển khai hệ 
thống quản lý ATTP là giảm thiểu rủi ro liên quan đến các sự 
cố an toàn thực phẩm. Theo đó, phương diện lợi ích thứ ba 
khi áp dụng khung RAROI tập trung vào việc giảm thiểu rủi 
ro. Phương diện này đề cập đến chi phí tiết kiệm được liên 
quan đến các sự cố về an toàn thực phẩm, bao gồm thu hồi 
sản phẩm, phạt vi phạm quy định, tổn hại uy tín và gián 

đoạn chuỗi cung ứng. Mặc dù khó có thể định lượng chính 
xác các kết quả giảm thiểu này, nhưng chúng thể hiện giá trị 
tài chính thực sự dưới dạng các tổn thất tránh được. 

Bảng 9 tóm tắt một số sự cố an toàn thực phẩm tiêu biểu và 
minh họa rủi ro tài chính mà từng doanh nghiệp thực phẩm 
đã phải đối mặt. 

 
 
 
 

 
Năm Quốc gia Công ty Loại thực phẩm Nguyên nhân sự cố Tác động ước tính Nguồn 

2015 Hungary Greenyard 
Rau củ đông 
lạnh Listeria 

Chi phí thu hồi sản phẩm 35 
triệu USD; thiệt hại 35% hàng 
tồn kho 

FreshFruitPortal.co
m (2018) 

2015 Ấn Độ Nestlé Mì Maggi 
Hàm lượng chì và bột 
ngọt quá cao 

Thiệt hại trực tiếp 45 triệu 
USD; thị phần giảm mạnh 

Knowledge at 
Wharton (2015) 

2015 Hoa Kỳ Chipotle 
Nhiều món 
trong thực 
đơn 

Nhiều đợt bùng phát 
vi khuẩn E. coli, vi 
khuẩn Salmonella và 
Norovirus 

Giá cổ phiếu giảm 6,31 tỷ 
USD 

Kalaitzandonakes, 
Ellison và Serra 
Devesa (2025) 

2016 Israel Unilever 
Ngũ cốc ăn 
sáng Salmonella 

Chi phí kiện tụng 23 triệu 
USD; doanh thu giảm 30%–
50% 

Dovrat (2016) 

2016 Hà Lan Mars Thanh sô cô la Ô nhiễm vi nhựa Hàng chục triệu euro Chaudhuri (2016) 

2017 Nam Phi 
Tiger 
Brands 

Thịt chế biến 
sẵn: xúc xích Ý 
(bologna) 

Listeria 
Chi phí có thể lên tới hơn 67,5 
triệu USD FSN (2018) 

2018 Pháp Lactalis Sữa công thức 
cho trẻ sơ sinh Salmonella Hàng trăm triệu euro de La Hamaide 

(2018) 

2018 Hoa Kỳ Fresh 
Express 

Xà lách 
Romaine E. Coli 276 – 343 triệu USD Spalding và cộng 

sự (2023) 

2022 Bỉ Ferrero Sản phẩm sô 
cô la Kinder Salmonella Chi phí thu hồi sản phẩm 60 

triệu USD Whitworth (2022) 

2022 Pháp Nestlé Pizza đông lạnh E. Coli Chi phí kiện tụng 250 triệu 
USD Reuters (2022) 

2024 Hoa Kỳ McDonald’s Hành tây trong 
bánh hamburger E. Coli Giá cổ phiếu giảm 5,1% 

(khoảng 14,7 tỷ USD) 
Baertlein và Kumar 
(2024) 

2024 Hoa Kỳ Boar’s 
Head 

Thịt nguội Listeria 
Thỏa thuận dàn xếp vụ kiện 
tập thể trị giá 3,1 triệu USD Janney (2025) 
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Hệ thống quản lý ATTP có thể giúp giảm thiểu xác suất và 
mức độ nghiêm trọng của các sự cố như vậy. Ví dụ, các công 
ty có hệ thống kiểm soát mối nguy và quy trình truy xuất 
nguồn gốc được ghi chép đầy đủ sẽ có nhiều khả năng phát 
hiện nhiễm bẩn sớm, tiến hành thu hồi sản phẩm có mục tiêu 
hoặc tránh việc thu hồi toàn bộ sản phẩm ra thị trường. Các 
biện pháp kiểm soát phòng ngừa này giúp tiết kiệm chi phí 
đáng kể. Việc ước tính các chi phí tránh được này đòi hỏi một 
phương pháp tiếp cận có cấu trúc, kết hợp xem xét xác suất 
và hệ quả. Ba phương pháp ước lượng chính là định tính, định 
lượng và bán định lượng. 

Phương pháp định tính để ước lượng mức độ giảm thiểu rủi 
ro dựa trên đánh giá chủ quan của chuyên gia nhằm xác định 
mức độ rủi ro trước và sau khi áp dụng các biện pháp can 
thiệp liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm HACCP, hệ 
thống quản lý ATTP và các sáng kiến cải tiến. Để đơn giản 
hóa, rủi ro có thể được phân loại thành rủi ro thấp, trung bình 
hoặc cao, hoặc trên một thang đo tương ứng với các phạm vi 
xác suất, tương tự như phân tích lỗi và tác động. Phương 
pháp định tính đơn giản dễ tiếp cận và nhanh chóng, đặc biệt 
là đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc trong giai đoạn đánh 
giá ban đầu, nhưng lại thiếu độ chính xác và chuẩn xác. 
Phương pháp định tính cũng không bao gồm việc định lượng 
mức độ rủi ro tránh được bằng giá trị tiền tệ, do đó ít hữu ích 
hơn trong việc tính toán chi phí tránh được trong các mô hình 
ROI. 

Phương pháp định lượng hoàn toàn sẽ mang lại độ chuẩn xác 
cao hơn thông qua việc áp dụng các phương pháp thống kê 
và dữ liệu tài chính để ước tính khả năng xảy ra và chi phí của 
một sự cố an toàn thực phẩm có thể xảy ra. Tuy nhiên, để áp 
dụng phương pháp định lượng, các công ty sẽ phải phân tích 
tỷ lệ xảy ra lỗi trước đây, mô phỏng phân bố xác suất hoặc sử 
dụng các mô hình dự đoán để tính chi phí tránh được nhờ 
giảm thiểu rủi ro. Do đó, mặc dù phương pháp định lượng 
hoàn toàn có thể mang lại nhiều kết quả đáng tin cậy dựa  

trên dữ liệu, nhưng phương pháp này tiêu tốn nhiều nguồn 
lực và cần có nhiều dữ liệu sự cố cũng như chuyên môn về 
mô hình hóa. Vậy nên, việc triển khai phương pháp này là 
không khả thi đối với hầu hết doanh nghiệp. 

Phương pháp bán định lượng có thể cung cấp giải pháp thiết 
thực dung hòa giữa tính dễ dàng đạt được kết quả với nỗ lực 
tối thiểu của phương pháp định tính và năng lực ước tính chi 
phí của phương pháp định lượng. Phương pháp bán định lượng 
kết hợp lập luận có cấu trúc với dữ liệu sẵn có, các nghiên cứu 
trước đây và ý kiến chuyên gia để ước tính xác suất xảy ra sự cố 
và chi phí có thể phát sinh nếu sự cố xảy ra. Để ước tính tổn 
thất tránh được, phương pháp bán định lượng đơn giản hóa áp 
dụng công thức nhân khả năng xảy ra sự cố an toàn thực phẩm 
theo ước tính với tác động kinh tế dự kiến. Ví dụ, dựa trên dữ 
liệu của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA 
2025), trung bình mỗi năm có khoảng 265 vụ thu hồi thực 
phẩm tại Hoa Kỳ. Chia số này cho khoảng 65.000 cơ sở kinh 
doanh thực phẩm và đồ uống đã đăng ký, xác suất xảy ra sự cố 
trung bình hàng năm là 0,3% trên mỗi doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp sẽ cần áp dụng hệ số giảm thiểu rủi ro dựa trên 
ước tính hiệu quả dự kiến của các biện pháp can thiệp an toàn 
thực phẩm của họ, ví dụ, tỷ lệ giảm thiểu rủi ro 50%. Kết hợp 
với chi phí thu hồi trung bình (dao động từ 8 triệu USD đến 
hơn 300 triệu USD cho mỗi sự cố), chi phí tránh được hàng năm 
theo ước tính của mỗi doanh nghiệp do áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro đạt từ 12.000 USD đến 450.000 USD, tùy 
thuộc vào ngành, quy mô và loại sản phẩm (Hussain và Dawson 
2013; Spalding và cộng sự 2023). 

Để định lượng các khoản tiết kiệm được này, các doanh nghiệp 
có thể áp dụng công thức sau: 

 

 

(xác suất xảy ra sự cố cơ sở × chi phí trung bình của sự cố) – 
(xác suất xảy ra sự cố sau khi can thiệp × chi phí trung bình 
của sự cố)

Chi phí tránh 
được theo ước 

tính 
(5.2) = 
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Bảng 10 

Ví dụ về ước tính mức độ giảm thiểu rủi ro do triển khai hệ thống quản lý ATTP 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

Bảng 11 

Ước tính mức độ giảm thiểu rủi ro: So sánh các phương pháp tiếp cận 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 
Bảng 10 minh họa phương pháp sử dụng dữ liệu tần suất sự 
cố của FDA và các phạm vi chi phí đã công bố. Bảng này cho 
thấy hệ thống quản lý ATTP hoặc các biện pháp can thiệp 

 an toàn thực phẩm khác có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra các sự 
cố phát sinh chi phí lớn. 

 
 
 
 
 

Biến số Mô tả Giá trị ví dụ 

Xác suất xảy ra sự cố cơ sở 
Xác suất trung bình xảy ra sự cố an toàn thực phẩm 
theo số liệu trước đây hoặc theo ngành 0,3% (dựa trên dữ liệu của FDA) 

Chi phí trung bình của sự cố Chi phí ước tính của một vụ thu hồi thực phẩm hoặc 
sự cố tương tự 

8 triệu USD – 300 triệu USD (dựa trên 
các nghiên cứu trước đây) 

Xác suất xảy ra sự cố sau khi can 
thiệp 

Xác suất dự kiến sau khi triển khai hệ thống quản lý 
ATTP hoặc các biện pháp can thiệp 

0,15% (ước tính giảm 50% dựa trên biện 
pháp can thiệp dự kiến) 

Chi phí tránh được theo ước tính 
(thấp) (0,3% x 8 triệu USD) - (0,15% x 8 triệu USD) 24.000 USD 

Chi phí tránh được theo ước tính 
(cao) (0,3% x 300 triệu USD) - (0,15% x 300 triệu USD) 900.000 USD 

 
 

Các ước tính dựa trên dữ liệu của FDA và các nghiên cứu trước 
đây cung cấp một phương pháp minh họa đơn giản hóa (xem 
bảng 10). Tuy nhiên, các ước tính này thể hiện tỷ lệ xảy ra sự 
cố trong số các công ty Hoa Kỳ bắt buộc phải có hệ thống 
quản lý ATTP. Khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của 
rủi ro thay đổi đáng kể tùy thuộc vào sản phẩm thực phẩm, 
bản chất của mối nguy, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, 
mức độ tiếp cận thị trường của công ty và các yếu tố bối cảnh 
khác. Ví dụ, hệ quả của việc thu hồi sản phẩm có mầm bệnh 
tại một nhà máy chế biến thịt đa quốc gia rất khác so với 

ảnh hưởng của việc khiếu nại về vật lạ trong sản phẩm của 
một cơ sở sản xuất đồ khô trong nước. Tương tự, giá trị giảm 
thiểu rủi ro phụ thuộc vào quy mô thiệt hại tiềm ẩn về danh 
tiếng, pháp lý hoặc tài chính khi rủi ro xảy ra. Do đó, phương 
pháp đơn giản hóa có thể đánh giá thấp rủi ro mà các công ty 
không có hệ thống quản lý ATTP phải đối mặt hoặc đánh giá 
quá cao chi phí tại các công ty hoạt động ở các khu vực khác 
nhau. Vì lý do này, các công ty nên điều chỉnh phương pháp 
ước tính của mình cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể (xem 
bảng 11). 

 
 
 
 

Phương pháp Mô tả Ưu điểm Hạn chế 

Định tính 

Sử dụng các thuật ngữ mô tả và đánh giá 
chuyên môn để đánh giá mức độ giảm 
thiểu rủi ro (thấp, trung bình, cao; từ 1 
đến 10, v.v.) 

Đơn giản, nhanh chóng, chi phí thấp, 
hữu ích nếu có dữ liệu hạn chế 

Mang tính chủ quan; thiếu 
chính xác; không ước tính chi 
phí 

Định lượng 
Sử dụng dữ liệu thống kê và mô hình hóa 
để tính xác suất chính xác và tác động của 
việc giảm thiểu rủi ro 

Độ chính xác cao và dựa trên dữ liệu; 
hỗ trợ phân tích chi tiết lợi tức đầu tư 

Cần nhiều dữ liệu, đòi hỏi 
chuyên môn về mô hình hóa; 
có thể không khả thi đối với 
hầu hết doanh nghiệp 

Bán định lượng 
Kết hợp đánh giá chuyên môn với số liệu 
ước tính về xác suất và chi phí; sử dụng 
dữ liệu có sẵn 

Cân bằng giữa tính chặt chẽ và tính 
khả thi; có thể điều chỉnh theo từng 
bối cảnh khác nhau; có căn cứ hơn so 
với chỉ dựa vào phương pháp định 
tính đơn thuần 

Vẫn dựa trên đánh giá chuyên 
môn; phạm vi có thể khá 
rộng; chưa đủ chính xác 
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Phương pháp bán định lượng là phương án phù hợp nhất cho 
các công ty muốn đầu tư vào an toàn thực phẩm để giảm 
thiểu rủi ro, từ đó quy đổi thành giá trị tài chính. 

 
5.2.3.1 Ví dụ về ước tính chi phí tránh được 

 
Sau đây là một ví dụ giả định nhằm mục đích minh họa. Ví 
dụ minh họa cách một công ty có thể sử dụng phương pháp 
bán định lượng thiết kế riêng để ước tính chi phí có thể tránh 
được do áp dụng các biện pháp can thiệp về an toàn thực 
phẩm. 

Ví dụ giả định này là về một công ty thực phẩm nhập nghệ từ 
châu Á, nơi có ghi nhận tình trạng nhiễm chì, chủ yếu là do 
pha trộn với các chất tạo màu công nghiệp sau khi thu hoạch. 
Công ty thực phẩm đang đánh giá xem có nên đầu tư vào các 
cải tiến, ví dụ như các biện pháp tăng cường kiểm soát đối với 
nhà cung cấp, chương trình kiểm nghiệm nguyên liệu thô 
hoặc hệ thống quản lý ATTP toàn diện hay không. Công ty 
muốn ước tính giá trị tài chính khi tránh được sự cố an toàn 
thực phẩm nghiêm trọng thông qua việc giảm thiểu rủi ro để 
hỗ trợ đề án kinh doanh. Bằng cách kết hợp kiến thức trong 
nội bộ với kết quả nghiên cứu công khai và các đối chuẩn 
ngành, công ty có thể phát triển một mô hình đơn giản hóa 
để ước tính chi phí tránh được. 

Dựa trên các đánh giá nội bộ và nghiên cứu bên ngoài, ví dụ 
như nghiên cứu của Forsyth và cộng sự (2019), nghiên cứu chỉ 
ra rằng việc sử dụng chì cromat rất phổ biến trong nghệ nhập  

từ châu Á do các thông lệ làm đậm màu, công ty ước tính 
xác suất xảy ra sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng hàng 
năm (ví dụ: lô hàng không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm bị thu 
hồi, hoặc thực thi pháp luật) là 5% nếu không áp dụng biện 
pháp kiểm soát. Mức độ rủi ro cơ sở bao gồm thu mua 
nguyên liệu từ khu vực địa lý có rủi ro cao, thiếu biện pháp 
giám sát hoặc truy xuất nguồn gốc đối với nhà cung cấp, 
thiếu chứng nhận chính thống hoặc chương trình an toàn 
thực phẩm có cấu trúc. 

Công ty đang xem xét đầu tư để áp dụng kết hợp nhiều biện 
pháp kiểm soát, ví dụ như biện pháp kiểm soát đối với nhà 
cung cấp, chương trình đào tạo cho nông dân và cơ sở chế 
biến, biện pháp phòng ngừa dựa trên HACCP và chứng nhận 
của bên thứ ba (ví dụ: Tiêu chuẩn toàn cầu của BRC về an 
toàn thực phẩm hoặc ISO 22000). Áp dụng kết hợp các biện 
pháp can thiệp này có thể giúp giảm 95% khả năng xảy ra sự 
cố, từ đó giảm rủi ro ước tính hàng năm xuống mức 0,25%. 

Để đánh giá tác động tài chính của sự cố an toàn thực phẩm 
nghiêm trọng, công ty có thể tiến hành mô phỏng thu hồi sản 
phẩm dựa trên dòng sản phẩm nghệ và rủi ro xuất khẩu mặt 
hàng đó. Chi phí theo mô hình của một sự cố nghiêm trọng 
bao gồm chi phí thu hồi và tiêu hủy sản phẩm bị nhiễm bẩn, 
kiểm nghiệm và điều tra, làm việc với cơ quan quản lý và xử lý 
khủng hoảng, tiền phạt vi phạm hợp đồng hoặc mất thị 
trường, và thiệt hại lâu dài về danh tiếng. Trong trường hợp 
giả định này, tổng chi phí ước tính tránh được nhờ giảm thiểu 
rủi ro là 5 triệu USD. 

 
 

Trong kịch bản giả định này, công ty có thể tiết kiệm 
được khoảng 237.500 USD mỗi năm đối với chi phí có 
thể phát sinh liên quan đến an toàn thực phẩm bằng 
cách giảm thiểu rủi ro bằng cách áp dụng các biện pháp 
can thiệp an toàn thực phẩm theo kế hoạch. 

Ví dụ giả định này cho thấy phương pháp bán định lượng có 
thể giúp các công ty khẳng định giá trị của các khoản đầu tư 
vào an toàn thực phẩm bằng cách quy đổi việc giảm thiểu 

rủi ro thành giá trị tài chính có thể đo lường được. Mặc dù dữ 
liệu đầu vào chỉ là ước tính, phương pháp này hỗ trợ ra quyết 
định hiệu quả hơn bằng cách coi vấn đề an toàn thực phẩm 
là một khoản đầu tư chiến lược với ROI thiết thực. 

(rủi ro trước khi can thiệp × 
rủi ro giảm thiểu) ×  

chi phí sự cố

Chi phí 
tránh được (5.3) = = 

(5% × 95%) × 
5.000.000 USD = 237.500 USD 
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5.3 Dữ liệu cơ sở 

 
Để hỗ trợ quá trình ứng dụng mô hình RAROI trong thực 
tiễn, khuyến nghị các doanh nghiệp nên bắt đầu từ việc 
thiết lập nền tảng là một hệ thống quản lý ATTP chính 
thức. Phương pháp này bao gồm ghi chép chi phí hiện tại 
liên quan đến an toàn thực phẩm, rủi ro pháp lý, tỷ lệ tổn 
thất sản phẩm và điều kiện tiếp cận của khách hàng trước 
khi triển khai. Việc thiết lập một nền tảng có cấu trúc cho 
phép doanh nghiệp theo dõi thay đổi, ước tính ROI tiềm 
năng, đồng thời kiểm chứng hiệu quả thông qua các kết 
quả thực tế thu được. Ngay cả những ước tính sơ bộ, nếu 
được thu thập một cách nhất quán, cũng có thể hỗ trợ quá 
trình ra quyết định hiệu quả hơn. 

Mặc dù không phải tất cả lợi ích liên quan đến hệ thống 
quản lý ATTP đều có thể quy đổi thành tiền, nhưng nhiều lợi 
ích có thể được quy đổi thành giá trị tài chính. Đối với các 
tác động có thể định lượng được, khung RAROI hỗ trợ việc 
sử dụng ROI như một lăng kính chiến lược để triển khai hệ 
thống quản lý ATTP. Phương pháp này không yêu cầu tất cả 
các kết quả phải là các giá trị chính xác, nhưng nó cung cấp 
một cấu trúc có cơ sở để xác định, ước tính và kiểm chứng 
giá trị. Nền tảng này cũng hỗ trợ tích hợp các cơ chế theo 
dõi hiệu suất, vấn đề này sẽ được đề cập trong mục tiếp 
theo. 
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Bảng 12 

Ví dụ về các chỉ số KPI để theo dõi và thẩm định giá trị của hệ thống quản lý ATTP 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 
5.4. Thẩm định RAROI bằng chỉ số KPI 

 
Để hỗ trợ quá trình theo dõi ROI, có thể gán các KPI liên 
quan đến hệ thống quản lý ATTP cho các thành phần cốt lõi 
của mô hình RAROI: kiểm soát chi phí, lợi thế vận hành, tạo 
ra giá trị thị trường và giảm thiểu rủi ro. Đối với từng hạng 
mục, doanh nghiệp đều có thể tối ưu bằng cách kết hợp 
giữa các chỉ số nhanh (dự báo hoặc báo hiệu hiệu suất trong 
tương lai) và các chỉ số chậm (đo lường kết quả đạt được). Ví 
dụ, có thể đánh giá việc triển khai có thành công hay không 
thông qua các chỉ số nhanh, ví dụ như tỷ lệ hoàn thành quy 
trình vận hành chuẩn và tỷ lệ nhân viên tham gia đào tạo, 
cùng các chỉ số chậm, ví dụ như kết quả kiểm tra hoặc tình 
trạng chứng nhận. Việc theo dõi chi phí có thể áp dụng các 
chỉ báo nhanh như đo lường chênh lệch với ngân sách ban  

đầu và các chỉ số chậm như so sánh chi phí thực tế của 
dự án. Có thể ghi nhận rủi ro giảm thông qua hiệu quả 
kiểm tra nội bộ và theo dõi tình trạng không đạt tiêu 
chuẩn (chỉ số nhanh), cùng với chi phí thu hồi sản phẩm 
hoặc tiền phạt theo quy định (chỉ số chậm) (Duong, 
Nguyen và Hoang 2023; Rihawi 2024). 

Bảng 12 thể hiện sự tương quan giữa các chỉ số KPI và 
khung ROI của hệ thống quản lý ATTP. Mỗi chỉ số KPI được 
sắp xếp theo loại, phương diện lợi ích và phương pháp đề 
xuất để đánh giá mức độ liên quan về mặt tài chính. Hướng 
dẫn này có thể giúp các doanh nghiệp xác định và theo dõi 
các chỉ số phù hợp với nỗ lực ước tính RAROI. 

 
 
 

  

KPI 
Loại 

(nhanh/chậm) Thành phần RAROI Mức độ liên quan về mặt tài 
chính (USD) 

Tần suất khuyến 
nghị 

Tỷ lệ hoàn thành bảo trì 
phòng ngừa 

Nhanh Lợi thế vận hành 
Chi phí tiết kiệm được nhờ tránh 
được thời gian ngừng hoạt động 
hoặc sửa chữa 

Hàng tháng 

Điểm đánh giá tuân thủ quy trình Nhanh Lợi thế vận hành Giảm chi phí làm lại/lãng phí Hàng tháng 

Lãng phí sản phẩm (% và USD) Chậm Lợi thế vận hành 
Giá trị thất thoát sản phẩm(USD) 
= đơn giá × lượng lãng phí Hàng tháng 

Tỷ lệ làm lại hoặc trả lại Chậm Lợi thế vận hành 
Chi phí nhân công + vật liệu để 
làm lại Hàng tháng 

Gia hạn chứng nhận đúng hạn Nhanh Lợi thế thị trường 
Giá trị của các hợp đồng giữ 
được hoặc các gián đoạn tránh 
được 

Hàng quý 

Tỷ lệ chuyển đổi yêu cầu của 
khách hàng 

Nhanh Lợi thế thị trường 
Doanh thu trên mỗi khách 
hàng chuyển đổi Hàng tháng 

Doanh thu nhờ thị trường mới Chậm Lợi thế thị trường 
Doanh thu từ thâm nhập thị 
trường mới Hàng quý 

Tỷ lệ giữ chân khách hàng Chậm Lợi thế thị trường Lợi ích của tỷ lệ giữ chân khách 
hàng Hàng năm 

Tần suất và điểm số đánh giá nội 
bộ 

Nhanh Tránh rủi ro Chỉ số đại diện cho xác suất xảy 
ra sự cố thấp hơn Hàng tháng 

Tỷ lệ báo cáo sự cố suýt xảy ra Nhanh Tránh rủi ro 
Dữ liệu đầu vào cho mô hình xác 
suất sự cố Hàng tháng 

Kiểm tra trường hợp không đạt 
tiêu chuẩn Chậm Tránh rủi ro Chi phí cho mỗi trường hợp 

không đạt tiêu chuẩn Theo đợt 

Giảm phí bảo hiểm Chậm Tránh rủi ro 
Tiết kiệm được một khoản tiền 
nhờ giảm phí bảo hiểm Hàng năm 



Mô hình đề xuất để tính lợi tức đầu tư trong an toàn thực phẩm 
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Nếu các chỉ số KPI gắn liền với mục tiêu của hệ thống quản lý 
ATTP và được theo dõi, chúng có thể cung cấp một phương 
pháp minh bạch và có cơ sở để thẩm định ROI trong mảng 
an toàn thực phẩm. Phương pháp tiếp cận có cấu trúc này 
không chỉ hỗ trợ việc tuân thủ quy định mà còn tạo ra giá trị 
chiến lược dài hạn. 
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Bảng 13 

Tóm tắt ROI: Ví dụ điển hình về Nafoods 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

6 
Lợi tức đầu tư của 
hệ thống quản lý 
ATTP trong thực tiễn 

6.1 Ví dụ điển hình về Nafoods 
 

Nafoods Group, một đơn vị xuất khẩu hàng đầu của Việt 
Nam về chanh dây và các loại trái cây nhiệt đới khác, đang 
tìm cách cải thiện tính nhất quán trong quy trình, giảm 
thiểu tình trạng hư hỏng và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất 
khẩu ngày càng khắt khe. Để đạt được các mục tiêu này, 
công ty đã triển khai một hệ thống quản lý ATTP đa tiêu 
chuẩn, tích hợp các chứng nhận của GLOBALG.A.P., 
Fairtrade International và Tiêu chuẩn nông nghiệp bền 
vững của Rainforest Alliance. 

Với sự hỗ trợ của Dịch vụ tư vấn an toàn thực phẩm của 
IFC, Nafoods đã làm quen và sử dụng các công cụ kỹ 
thuật, bao gồm phân tích lỗi và tác động, phân tích chi phí  

sản phẩm không đạt chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn 
gốc dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Các biện 
pháp can thiệp này nhằm mục đích tăng cường kiểm soát nội 
bộ, nâng cao khả năng phản hồi và giảm thiểu thất thoát 
thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị. 

Tổng vốn đầu tư cho việc triển khai là 300.000 USD. Nỗ lực 
này đã mang lại lợi thế vận hành tức thì, bao gồm khoản tiết 
kiệm chi phí thực tế là 233.000 USD (xem bảng 13). Dự báo 
sẽ tiết kiệm thêm 484.000 USD dựa trên các cải tiến đang 
được áp dụng. Trong quá trình triển khai, lượng lương thực 
thất thoát đã giảm 53 tấn và dự báo sẽ còn giảm thêm và cải 
thiện hơn nữa trong tương lai. 

 
 
 

Yếu tố ROI Mô tả Giá trị (USD) 

Chi phí triển khai Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP, dịch vụ tư vấn, công cụ công nghệ thông 
tin và truyền thông 300.000 USD 

Lợi thế vận hành Tiết kiệm chi phí nhờ giảm thiểu thất thoát thực phẩm và tăng hiệu quả hoạt động 233.000 USD 
Tăng giá trị thị trường Cải thiện khả năng tiếp cận xuất khẩu và chất lượng sản phẩm Chưa khai thác giá 

trị tài chính 
Giảm thiểu rủi ro Giảm thiểu rủi ro thu hồi sản phẩm; cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và chất 

lượng nguồn cung 
Chưa khai thác giá 

trị tài chính 
Tổng số lợi ích được định 
lượng 

Chỉ tính lợi thế vận hành 233.000 USD 

ROI ước tính (%) (Tổng lợi ích – chi phí) / chi phí × 100% ~78% 



CHƯƠNG 6 
 

42 

 

 

Bảng 14 

Tóm tắt ROI: Ví dụ điển hình về PAN Foods 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 
Chương trình này cũng góp phần làm tăng thu nhập của 
nông dân thêm 390.000 USD trên thị trường, phản ánh chất 
lượng nguồn cung được nâng cao và cải thiện quá trình tích 
hợp hợp đồng với mạng lưới thu mua của Nafoods. Hệ thống 
quản lý ATTP đã nâng cao năng lực quản lý rủi ro của công ty, 
đặc biệt là trong việc ngăn ngừa tình trạng thu hồi sản phẩm 
và truy xuất nguồn gốc, một yếu tố quan trọng đối với các 
đơn vị xuất khẩu quản lý các sản phẩm dễ hư hỏng tại các thị 
trường cạnh tranh trên toàn cầu. ROI hiện tại là 78%. 

Việc giảm thiểu thất thoát thực phẩm và tiết kiệm chi phí hơn 
nữa dự báo sẽ giúp tăng đáng kể ROI. Ví dụ này là minh 
chứng cho thấy việc nâng cấp hệ thống quản lý ATTP một 
cách có mục tiêu, đặc biệt nếu kết hợp với các công cụ số và 
phân tích tiết kiệm chi phí, có thể thúc đẩy những cải tiến lớn 
về tài chính và vận hành, đồng thời tăng cường khả năng 
chống chịu của chuỗi cung ứng và sự công bằng cho nhà 
cung cấp. 

 
6.2 Ví dụ điển hình về PAN Foods 

 
PAN Foods, một công ty chế biến thực phẩm tại Việt Nam, 
đã áp dụng hệ thống quản lý ATTP FSSC 22000 nhằm nâng 
cao năng lực an toàn thực phẩm của tổ chức, giảm tỷ lệ sản 
phẩm không đạt tiêu chuẩn và xây dựng mối quan hệ bền 
chặt hơn với nhà cung cấp. Công ty nhận thấy rằng việc đáp 
ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế là điều 
kiện thiết yếu để đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng và 
mở rộng kinh doanh. 

Với sự hỗ trợ của IFC, PAN Foods nhận được hỗ trợ kỹ thuật 
trong các đợt đánh giá an toàn thực phẩm, kiểm soát nhiễm 
bẩn sản phẩm, quản lý nhà cung cấp và đào tạo nhân viên. 

Sự hỗ trợ này đã tạo nền tảng để triển khai hệ thống quản lý 
ATTP một cách có cấu trúc, chú trọng vào các hệ thống nội 
bộ và sự tham gia của các nhà cung cấp thượng nguồn. 

Tổng chi phí triển khai là 60.532 USD. Công ty đã ghi nhận 
khoản tiết kiệm chi phí vận hành là 30.000 USD trong vòng 
2 năm, chủ yếu nhờ giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu 
chuẩn và lượng lãng phí tương ứng (xem bảng 14). Những 
cải tiến quy trình này cũng góp phần tạo ra quy trình làm 
việc dễ dự đoán hơn và quy trình kiểm soát chất lượng nội 
bộ hiệu quả hơn. 

 
 
 
 
 
 

Yếu tố ROI Mô tả Giá trị (USD) 

Chi phí triển khai Chứng nhận FSSC 22000, đào tạo, kiểm soát nhiễm bẩn sản phẩm và nhà cung cấp 60.532 USD 

Lợi thế vận hành Tiết kiệm chi phí nhờ giảm số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 30.000 USD 

Tăng giá trị thị trường Doanh thu tăng trưởng trong 2 năm nhờ cải thiện niềm tin vào thương hiệu và 
khả năng tiếp cận 19.500.000 USD 

Giảm thiểu rủi ro Quản lý rủi ro hiệu quả hơn trên toàn bộ hoạt động và nguồn cung Chưa khai thác giá 
trị tài chính 

Tổng số lợi ích được định 
lượng Lợi thế vận hành + lợi thế thị trường 19.530.000 USD 

ROI ước tính (%) ((Tổng lợi ích – Chi phí) / Chi phí) × 100% ~32.208% 
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Bảng 15 

Tóm tắt ROI: Ví dụ điển hình về Edfina 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

  

Lợi tức đầu tư của hệ thống quản lý ATTP trong thực tiễn 
 

 
Tác động lớn nhất là về mặt thương mại. Trong 2 năm, PAN 
Foods ghi nhận doanh thu tăng thêm 19,5 triệu USD nhờ 
củng cố uy tín thương hiệu và tiếp cận tốt hơn với các thị 
trường cao cấp trong nước và xuất khẩu. Các số liệu này thể 
hiện tăng trưởng doanh thu thuần, nhưng chúng cũng cho 
thấy việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP có thể hỗ trợ định 
vị chiến lược kinh doanh. 

Giảm thiểu rủi ro là một kết quả đáng chú ý khác. Thông qua 

các biện pháp kiểm soát nhà cung cấp và biện pháp bảo vệ 
quy trình nội bộ, PAN Foods đã nâng cao năng lực quản lý 
rủi ro an toàn thực phẩm và tuân thủ quy định, giảm thiểu 
khả năng xảy ra các gián đoạn gây tốn kém, ví dụ như thu 
hồi sản phẩm hoặc từ chối lô hàng. 

Ví dụ này là minh chứng cho tác động của hệ thống quản lý 
ATTP đối với sự vận hành ổn định và khả năng cạnh tranh trên 
thị trường, cho thấy ngay cả những khoản đầu tư khiêm tốn 
cũng có thể tạo ra lợi nhuận tài chính to lớn nếu kết hợp với 
một chiến lược tăng trưởng rõ ràng. 

 
6.3 Ví dụ điển hình về Edfina 

 
Edfina, một cơ sở chế biến thực phẩm hàng đầu của Ai Cập, 
từng phải đối mặt với tình trạng kém hiệu quả trong vận 
hành và các vấn đề về kiểm soát chất lượng kéo dài. Trước 
khi áp dụng hệ thống quản lý ATTP, mỗi năm có hơn 400 
tấn sản phẩm bị thất thoát. Để ứng phó, công ty đã triển 
khai hệ thống quản lý ATTP dựa trên HACCP, đồng thời 
nâng cấp thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực. Trọng tâm của 
biện pháp can thiệp này là các khu vực sản xuất chính, từ đó 
có những cải tiến có thể định lượng: giảm một nửa thời 
gian đóng gói tương cà và giảm 43 tấn thực phẩm thất 
thoát trong quy trình sản xuất mứt (với mức tăng 6% công 
suất). Hiệu quả tương tự cũng được ghi nhận tại các dây 
chuyền chiết rót nước ép và rau củ đông lạnh. 

Tổng số tiền tiết kiệm được hàng năm nhờ các biện pháp 
can thiệp này lên tới 382.622 EGP (Bảng Ai Cập) (El-Tanboly 
và cộng sự 2021). 

Việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP đã giúp Edfina tiếp cận 
các thị trường quốc tế có quy trình quản lý nghiêm ngặt. 
Công ty đã xuất khẩu 2.000 tấn rau củ đông lạnh và 25 tấn 
nước ép trái cây sang châu Âu và Hoa Kỳ, với giá trị giao dịch 
lần lượt là 73.000 EGP và 7.6 triệu EGP (xem bảng 15). Những 
số liệu xuất khẩu này nhấn mạnh vai trò của hệ thống quản lý 
ATTP trong việc hỗ trợ tạo ra giá trị thị trường thông qua khả 
năng truy xuất nguồn gốc, chứng từ an toàn và tuân thủ các 
yêu cầu của bên mua quốc tế. 

 
 
 
 

 
Thành phần mô 
hình ROI Chi tiết Ghi chú 

Chi phí triển khai 138.430 EGP (đào tạo, công cụ, giám sát) Bao gồm triển khai toàn bộ hệ thống quản lý ATTP, 
đồng thời nâng cấp theo HACCP 

Lợi thế vận hành Tiết kiệm 382.622 EGP hàng năm; giảm 60,5 tấn 
sản phẩm thất thoát; cải thiện kiểm soát quy trình 

Tăng hiệu quả hoạt động trên các dây chuyền sản xuất 
tương cà chua, mứt, nước ép và rau củ đông lạnh 

Lợi thế thị trường 7.673.000 EGP từ rau củ đông lạnh + 73.000 
EGP từ xuất khẩu nước ép trái cây 

Được thâm nhập thị trường châu Âu và Hoa Kỳ nhờ 
có chứng nhận hệ thống quản lý ATTP 

Giảm thiểu rủi ro 
Không ghi nhận trường hợp thu hồi sản phẩm 
nào; các biện pháp kiểm soát phòng ngừa được 
cải thiện 

Rủi ro được giảm thiểu thông qua cải thiện các quy 
trình; chưa trực tiếp khai thác giá trị tài chính 

ROI được tính 5.819% = (8.055.622 EGP − 138.430 EGP) / 
138.430 EGP × 100 

Được tính theo tỷ lệ tổng lợi ích (8.055.622 EGP) trên 
chi phí 
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Bảng 16 

Các chỉ số KPI đề xuất để hỗ trợ thẩm định ROI (Edfina) 

NGUỒN: Bảng gốc của ấn phẩm này. 

 

 
Tổng vốn đầu tư để triển khai hệ thống quản lý ATTP, bao 
gồm cả công cụ đào tạo và giám sát, là 138.430 EGP. Kết 
hợp với lợi ích tài chính từ vận hành và xuất khẩu (8.055.622 
EGP), tính được ROI ước tính là 5.819%. Mặc dù không tính 
được mức giảm thiểu rủi ro, việc giảm thiểu lãng phí trong 
quá trình sản xuất thể hiện rủi ro an toàn thực phẩm được 
hạn chế rõ rệt, đồng thời năng lực kiểm soát quy trình cũng 
được cải thiện. Nhìn chung, ví dụ về Edfina là minh chứng 
cho thấy hệ thống quản lý ATTP có thể đồng thời mang lại 

hiệu quả tiết kiệm chi phí, đáp ứng quy định pháp lý và mở 
rộng nguồn doanh thu, từ đó biến hệ thống này thành một 
khoản đầu tư chiến lược có giá trị cao. 

Mặc dù ví dụ điển hình về Edfina không đề cập đến chỉ số 
KPI chính thức nào, nhưng bảng 16 đề xuất một bộ KPI ví dụ 
có thể giúp tăng cường theo dõi kết quả và thẩm định ROI. 
Mỗi KPI gắn liền với một trụ cột cụ thể trong khung ROI của 
hệ thống quản lý ATTP và bao gồm một chỉ số nhanh và 
một chỉ số chậm để thể hiện cả quy trình và kết quả. 

 
 
 
 
 
 

    
Thành phần 
RAROI Mục tiêu Chỉ số nhanh Chỉ số chậm 

Chi phí 
Đảm bảo tuân thủ ngân sách 
triển khai theo kế hoạch 

% ngân sách chi tiêu cho mỗi giai 
đoạn (theo dõi hàng tháng) 

Chi phí triển khai cuối cùng so với dự 
kiến (65.200 EGP) 

Lợi thế vận hành 
Giảm thiểu lãng phí nguyên 
vật liệu và thời gian chế biến 

Theo dõi mức giảm rác thải bao bì 
hàng tuần 

Tiết kiệm chi phí vận hành hàng năm 
nhờ giảm thiểu lãng phí (382.622 EGP) 

Giá trị thị trường 
Tăng doanh thu thông qua 
các thị trường mới 

Số lượng yêu cầu hoặc phê duyệt 
của bên mua phát sinh sau khi nâng 
cấp 

Doanh thu xuất khẩu thu được sau khi 
chứng nhận (7,6 triệu EGP) 

 
 

 
Ví dụ của Edfina là minh chứng cho thấy các hệ thống quản lý 
ATTP, ví dụ như HACCP, có thể mang lại mức ROI cao. Bằng 
cách áp dụng các KPI có cấu trúc cho từng thành phần 
RAROI, các doanh nghiệp thực phẩm có thể nâng cao năng 
lực quản lý tài nguyên, theo dõi hiệu suất, thẩm định và 
truyền đạt giá trị của việc triển khai hệ thống quản lý ATTP tới 

các bên liên quan nội bộ và bên ngoài. Phương pháp có cấu 
trúc này tạo nền tảng để cải tiến liên tục và đối chuẩn trong 
tương lai. 
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Thảo luận và Kết luận 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nghiên cứu này củng cố một nhận định cốt lõi: việc triển khai 
hệ thống quản lý ATTP không đơn thuần là đáp ứng quy định 
pháp lý mà còn là một quyết định kinh doanh chiến lược có 
thể tạo ra lợi ích có thể đo lường được về mặt vận hành và tài 
chính. Trong các nghiên cứu trước đây, sau khi áp dụng hệ 
thống quản lý ATTP, các doanh nghiệp ghi nhận có tăng năng 
suất, giảm lãng phí và tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, 
cũng như cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cao cấp và 
xuất khẩu. Sự hài lòng của khách hàng được nâng cao và 
danh tiếng thương hiệu được cải thiện cũng được ghi nhận là 
các lợi ích gián tiếp của các thông lệ an toàn thực phẩm hiệu 
quả (Abebe và cộng sự 2020; Cahyaningrum, Priyandani và 
Gusti 2024; Chen và cộng sự 2022; El-Tanboly và cộng sự 
2021; Mekimah và Sayad 2020). 

Mặc dù có các lợi ích như vậy, chi phí vẫn là một trong những 
rào cản thường được nhắc đến nhất khi triển khai hệ thống 
quản lý ATTP. Gánh nặng tài chính, dù là trên thực tế hay 
trong nhận thức, có thể trì hoãn hoặc ngăn cản đầu tư đối với 
nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có biên lợi 
nhuận hạn chế hoặc thiếu nguồn lực. Khung RAROI cung cấp 
một phương pháp có cấu trúc để ước tính chi phí và lợi 
nhuận, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá khả năng chi 
trả, xác định thứ tự ưu tiên các biện pháp can thiệp và đưa ra 
lựa chọn sáng suốt về vị trí và cách thức phân bổ nguồn lực. 
Khung RAROI cũng hỗ trợ việc giao tiếp minh bạch hơn với 
các nhà đầu tư và những người ra quyết định nội bộ về cơ sở 
tài chính để triển khai hệ thống quản lý ATTP. 

Mặc dù lợi ích của hệ thống quản lý ATTP đã được ghi nhận 
rõ ràng, giá trị chiến lược của nó thường bị đánh giá thấp. Tại 
nhiều doanh nghiệp thực phẩm, hệ thống quản lý ATTP vẫn 
chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ tuân thủ quy định, thay  

vì là một khoản đầu tư dài hạn. Cách định nghĩa này có thể 
hạn chế sự thống nhất nội bộ, giảm mức độ ưu tiên trong việc 
hoạch định nguồn lực và che lấp bài toán lợi ích kinh tế tổng 
thể mà việc triển khai hệ thống quản lý ATTP mang lại. 

Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu kết quả khi áp dụng hệ thống 
quản lý ATTP, nhưng rất ít nghiên cứu khai thác giá trị tài chính 
của các lợi ích hoặc tính ROI. Hầu hết các phương pháp hiện có 
để đánh giá lợi nhuận từ các khoản đầu tư liên quan đến an 
toàn thực phẩm đều dựa trên các ví dụ điển hình định tính 
hoặc chỉ tập trung vào các biện pháp y tế công cộng. Các 
phương pháp này thường không gắn liền với các chỉ số tài 
chính rõ ràng hoặc bỏ qua lợi ích của việc tiếp cận thị trường 
rộng hơn và tránh rủi ro. Do đó, các chủ cơ sở kinh doanh thực 
phẩm có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng những phát 
hiện này trong việc hoạch định tài chính. Mô hình RAROI được 
trình bày trong nghiên cứu này giải quyết những hạn chế đó 
bằng cách cung cấp một khung lý thuyết có cấu trúc, hướng 
đến kinh doanh và được tùy chỉnh theo thực tế hoạt động. 

Mô hình này được xây dựng dựa trên công thức ROI cơ bản 
(tổng lợi ích trừ tổng chi phí, chia cho tổng chi phí) và phân 
loại lợi ích thành 3 nhóm: lợi thế vận hành (ví dụ: năng suất 
và hiệu quả), lợi thế thị trường (ví dụ: khả năng tiếp cận 
khách hàng và lợi thế về giá cả) và giảm thiểu rủi ro (ví dụ: 
tránh tình trạng thu hồi sản phẩm, tiền phạt theo quy định 
hoặc tổn hại uy tín). Khung RAROI giúp các doanh nghiệp 
đánh giá hệ thống quản lý ATTP như một khoản đầu tư dài 
hạn bằng cách quy đổi các kết quả về an toàn thực phẩm 
thành các thước đo tài chính. 

Việc định vị hệ thống quản lý ATTP dưới góc độ tài chính hỗ trợ 
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quá trình ra quyết định có cơ sở hơn. Qua đó, các doanh 
nghiệp có thể thống nhất giữa các mục tiêu an toàn thực 
phẩm và chiến lược kinh doanh, đồng thời giúp các bên liên 
quan, bao gồm đội ngũ quản lý và nhà đầu tư, hiểu được giá 
trị thương mại của các hệ thống an toàn hiệu quả. Điều này 
cũng tạo ra cơ sở vững chắc hơn cho việc đầu tư có mục tiêu, 
trách nhiệm giải trình nội bộ và cải tiến liên tục. 

Một số bước thực tiễn sau đây có thể giúp nâng cao hiệu 
quả ứng dụng của khung RAROI: 

• Trước hết, các nguyên tắc RAROI cần được tích hợp 
vào quá trình hoạch định, giám sát hiệu quả và báo 
cáo của hệ thống quản lý ATTP. 

• Thứ hai, các chương trình nâng cao năng lực nên bao 
gồm đào tạo về ước tính chi phí, theo dõi tài chính và 
truyền thông về ROI. 

• Thứ ba, cần có thêm nghiên cứu để cải thiện quá trình 
định lượng chi phí tránh được nhờ giảm thiểu rủi ro, 
bao gồm giá trị tiền tệ của các sự cố an toàn thực 
phẩm được ngăn ngừa hoặc mất quyền tiếp cận thị 
trường. 

Để hỗ trợ việc áp dụng RAROI, IFC đã phát triển “Sổ tay tính 
lợi tức đầu tư điều chỉnh theo rủi ro cho hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm” (Ngân hàng Thế giới 2025), một sổ tay thực 
tiễn giúp các lãnh đạo doanh nghiệp thực phẩm nắm bắt các 
khái niệm và cách tính RAROI cho các hệ thống quản lý ATTP 
hoặc các dự án triển khai khác. 

Việc ghi nhận các nền tảng đạo đức và pháp lý của an toàn 
thực phẩm là vô cùng quan trọng. Bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
là một nghĩa vụ không thể thỏa hiệp. Các công ty không nên 
sử dụng phép tính ROI để biện minh cho việc trì hoãn các hành 
động khắc phục, giảm đầu tư vào các hệ thống an toàn cốt lõi 
hoặc tránh các yêu cầu chứng nhận. Mô hình RAROI nhằm mục 
đích hỗ trợ các quyết định kinh doanh có trách nhiệm và minh 
bạch, không phải để thay thế việc tuân thủ quy định. 

Một điểm quan trọng nữa là phải nhìn nhận những hạn chế 
của mô hình tài chính. Một số lợi ích quan trọng nhất của hệ 
thống quản lý ATTP, ví dụ như ngăn ngừa tình trạng thu hồi 
sản phẩm hoặc bùng phát dịch bệnh do thực phẩm gây ra, có 
thể không thể hiện rõ trong các biện pháp ngắn hạn, nhưng lại 
có tác động đáng kể về lâu dài. Các ước tính RAROI nên thể 
hiện những kết quả này, ngay cả khi chúng dựa trên các giả 
định hoặc dữ liệu đối chuẩn. Các ước tính phải được ghi chép, 
tính toán thận trọng và được rà soát thường xuyên. Trong khi 
các công ty lớn có thể có dữ liệu để hỗ trợ phân tích chi tiết 
hơn, các công ty nhỏ có thể sử dụng mô hình này với các ước 
tính hợp lý để hỗ trợ các đề án kinh doanh và quyết định 
hoạch định. 

Việc triển khai hệ thống quản lý ATTP mở ra lộ trình hướng tới 
đảm bảo tuân thủ quy định và nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Khi được nhìn nhận đúng hướng, giá trị của hệ thống quản lý 
ATTP có thể chứng minh bằng các con số tài chính thuyết phục 
những người ra quyết định. Khung RAROI được giới thiệu trong 
nghiên cứu này góp phần mang đến một phương pháp tiếp cận 
dựa trên định hướng đầu tư và có cơ sở rõ ràng hơn, từ đó củng 
cố luận điểm về giá trị tài chính khi áp dụng các hệ thống quản 
lý ATTP trong bối cảnh nền kinh tế thực phẩm toàn cầu đang 
không ngừng biến động.
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Phần 1 Giới thiệu 

 

An toàn thực phẩm không đơn thuần là một yêu cầu mang 
tính tuân thủ pháp lý, đó còn là nền tảng giúp doanh 
nghiệp vận hành ổn định, đảm bảo uy tín thương hiệu và 
tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh 
thực phẩm vẫn còn gặp khó khăn trong việc đo lường hoặc 
chứng minh giá trị kinh doanh từ các khoản đầu tư vào an 
toàn thực phẩm. 

 

Giới thiệu về cẩm nang 

Cẩm nang này giới thiệu mô hình lợi tức đầu tư điều chỉnh 
theo rủi ro (RAROI), một khuôn khổ thực tiễn được thiết kế để 
giúp bạn định lượng các lợi ích tài chính và chiến lược khi 
triển khai Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) hoặc 
các biện pháp can thiệp cụ thể khác liên quan đến ATTP. 

Cuốn cẩm nang này được thiết kế dành cho: 
• Chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm 
• Cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo chất 

lượng 
• Lãnh đạo phụ trách công tác rủi ro và tuân thủ 
• Các cấp ra quyết định về vận hành và tài chính 

Dù bạn đang lập kế hoạch triển khai hệ thống quản lý ATTP 
mới, chuẩn bị xin cấp chứng nhận hay cải thiện hiệu quả an 
toàn thực phẩm của tổ chức, công cụ này sẽ giúp hiện thực 
hóa các sáng kiến an toàn thành những kết quả kinh doanh 
có thể đo lường được. 

Thông qua cẩm nang này, bạn sẽ nắm vững các kỹ năng: 
• Thu thập và phân tích dữ liệu cơ sở về hiệu quả an 

toàn thực phẩm 
• Ước tính tổng chi phí để triển khai hoặc cải thiện hệ 

thống quản lý ATTP 
• Xác định lợi ích thu được từ hiệu quả vận hành, khả 

năng tiếp cận thị trường và giảm thiểu rủi ro 
• Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để giám sát 

tác động liên tục 
• Trình bày lợi tức đầu tư (ROI) với ban lãnh đạo bằng 

các phương pháp rõ ràng, dựa trên bằng chứng 
• Mô hình RAROI 

Mô hình RAROI cung cấp phương pháp tiếp cận có cấu trúc để 
đánh giá các khoản đầu tư vào an toàn thực phẩm. Mô hình này 
chia nhỏ các hạng mục lợi ích thành bốn nhóm có thể đo lường 
được như sau: 

• Chi phí triển khai: đào tạo, nâng cấp hệ thống, 
chứng nhận, đánh giá và đầu tư nhân lực hoặc thời 
gian 

• Lợi ích vận hành: giảm tình trạng lãng phí, thời gian 
dừng máy, làm lại sản phẩm và cải thiện hiệu suất 

• Lợi ích thị trường: mở rộng phạm vi tiếp cận thị 
trường, giữ chân khách hàng, tăng năng lực định 
giá hoặc sở hữu các chứng nhận 

• Giảm thiểu rủi ro (chi phí tránh được): các khoản chi phí 
tránh được nhờ ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm, 
chẳng hạn như thu hồi sản phẩm, kiện tụng, xử phạt 
hành chính và tổn hại uy tín thương hiệu 

Công thức của mô hình như sau: 
 

Mô hình này giúp các doanh nghiệp thay đổi cách nhìn nhận 
về hệ thống quản lý ATTP và các khoản đầu tư khác liên quan 
đến an toàn thực phẩm: thay đổi từ góc nhìn chi phí từ yêu 
cầu tuân thủ sang giá trị khi đầu tư. 

 

Cách sử dụng cẩm nang này 

Mỗi phần bao gồm những nội dung sau: 
• Hướng dẫn và giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu 

• Các biểu mẫu và bảng tính để thu thập dữ liệu và tính toán 
• Những thông điệp chính để xây dựng phương án đầu tư 

thuyết phục vào an toàn thực phẩm 

Bạn có thể ứng dụng mô hình RAROI để: 
• Hỗ trợ xây dựng phương án kinh doanh 
• Theo dõi tiến độ thực hiện 
• Thống nhất mục tiêu an toàn thực phẩm với chiến lược 

vận hành và tài chính 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 =
((𝑙𝑙ợ𝑖𝑖 í𝑐𝑐ℎ 𝑣𝑣ậ𝑛𝑛 ℎà𝑛𝑛ℎ + 𝑙𝑙ợ𝑖𝑖 í𝑐𝑐ℎ 𝑡𝑡ℎị 𝑡𝑡𝑡𝑡ườ𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑔𝑔iảm thiểu rủi ro) − 𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖 𝑝𝑝ℎí 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ể𝑛𝑛 𝑘𝑘ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎)

(chi phí triển khai ×  100) 
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Phần 2 
Các yếu tố cân nhắc về đạo đức và hạn chế của mô hình RAROI 

 

Trước khi áp dụng tư duy ROI vào đánh giá an toàn thực 
phẩm, điều quan trọng là phải hiểu rõ nền tảng đạo đức và 
hạn chế thực tế khi xây dựng mô hình tài chính. Mô hình 
RAROI là công cụ hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh 
thấu đáo và có trách nhiệm, chứ không phải là giải pháp tắt 
để né tránh các thực hành an toàn thiết yếu hoặc tiêu chuẩn 
tuân thủ. 

 

Định nghĩa và giả định 

Trên hết, an toàn thực phẩm là nghĩa vụ bắt buộc về cả pháp 
lý và đạo đức. Không doanh nghiệp nào được phép trì hoãn 
hoặc cắt giảm đầu tư vào các hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm cơ bản chỉ dựa trên các dự báo về ROI. Bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng là nhiệm vụ tiên quyết, không có ngoại lệ. Mô 
hình RAROI có thể giúp doanh nghiệp làm rõ giá trị kinh 
doanh của an toàn thực phẩm, nhưng tuyệt đối không sử 
dụng để giảm nhẹ tầm quan trọng của các yêu cầu bắt buộc 
về đạo đức và pháp lý của công tác ATTP. 

RAROI đóng vai trò là khung giao tiếp giúp chuyển hóa các 
tác động của an toàn thực phẩm sang các thuật ngữ tài chính 
và chiến lược. Mô hình này đặc biệt hữu ích khi làm việc với 
ban điều hành, các nhà đầu tư hoặc các lãnh đạo liên chức 
năng. Tuy nhiên, các lãnh đạo không nên sử dụng RAROI làm 
lý do để chậm trễ thực hiện các hành động khắc phục cần 
thiết hoặc xem nhẹ công tác quản trị rủi ro. 

Một số kết quả mang lại nhiều giá trị nhất như việc tránh 
được rủi ro thường rất khó để định lượng. Việc tránh được 
một sự cố thu hồi sản phẩm, bùng phát dịch bệnh hoặc hình 
phạt hành chính có thể không được trình bày rõ ràng trong 
các chỉ số báo cáo hàng quý, nhưng những nỗ lực phòng 
ngừa có khả năng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được hàng 
trăm nghìn đô la hoặc nhiều hơn thế. Những lợi ích này đóng 
vai trò rất quan trọng về mặt chiến lược và cần được đưa vào 
bảng ước tính ROI cũng như các kế hoạch dài hạn. 

Mọi ước tính ROI đều dựa trên các giả định. Các dự báo về 
mức tiết kiệm, tăng trưởng hoặc xác suất rủi ro phải được 
lập hồ sơ và xem xét định kỳ. Mô hình này cung cấp một 
cấu trúc logic, chứ không đưa ra kết quả chính xác tuyệt 
đối. 

Mặc dù các tổ chức lớn có thể có đủ dữ liệu và hệ thống để 
hỗ trợ tính toán chính xác, các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể 
cần dựa vào các ước tính hoặc tiêu chuẩn ngành. Điều này 
hoàn toàn có thể chấp nhận được, miễn là các giả định được 
nêu rõ ràng và mô hình được sử dụng như công cụ chỉ dẫn 
chứ không phải là một sự đảm bảo chắc chắn về lợi nhuận. 

 

Thông điệp chính 
• RAROI là công cụ để hỗ trợ đánh giá an toàn thực 

phẩm, không phải để thay thế các trách nhiệm cốt lõi. 
• Nên sử dụng các thông tin phân tích từ ROI để hỗ trợ, 

chứ không phải để thay thế các quyết định về pháp lý 
và đạo đức. 

• Không phải lợi ích nào cũng được thể hiện bằng chỉ số 
tài chính hoặc có kết quả ngay lập tức, nhiều lợi ích sẽ 
mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. 

• Các giả định phải đảm bảo tính thực tế, thận trọng, 
minh bạch và được xem xét lại khi cần thiết. 



Lợi tức đầu tư điều chỉnh theo rủi ro: Workbook for Food Safety Management Systems 

56 

 

 

 
Bảng 3.1 

Các nhóm lợi ích chính theo mô hình RAROI 

 
Phần 3 
Nắm vững vai trò của ROI trong an toàn thực phẩm 

 

Định nghĩa ROI 

Lợi tức đầu tư (ROI) là một chỉ số tài chính được sử dụng để 
đánh giá mức độ sinh lời hoặc giá trị của một khoản đầu tư. 
Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chỉ số này giúp định lượng 
những lợi ích mà doanh nghiệp thu được khi đầu tư vào hệ 

thống, đào tạo, công nghệ và các quy trình nhằm cải thiện hiệu 
quả an toàn thực phẩm. 

Cẩm nang này áp dụng mô hình RAROI - công thức được điều 
chỉnh riêng cho ngành thực phẩm từ công thức ROI truyền 
thống, để tính toán lợi ích và chi phí tiết kiệm cụ thể từ công 
tác quản lý an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: 

 

 

Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm coi các khoản đầu tư 
vào an toàn thực phẩm là yêu cầu tuân thủ bắt buộc theo 
quy định, chứ không phải là nguồn sinh lời tiềm năng. Việc 
đo lường ROI giúp doanh nghiệp: 

• Thay đổi cách nhìn nhận từ chi phí sang giá trị 
• Đưa ra quyết định sáng suốt về địa điểm và mức 

độ đầu tư hiệu quả 
• Giao tiếp rõ ràng với ban quản lý cấp cao và các bên 

liên quan 
• Tạo sự ủng hộ trong nội bộ để liên tục cải thiện 

công tác an toàn thực phẩm 

Lợi ích cụ thể khi đầu tư vào an toàn thực 
phẩm 

Bảng 3.1 tóm lược các loại lợi ích chính theo mô hình RAROI, 
đi kèm với các ví dụ về cách mỗi khía cạnh đóng góp giá trị có 
thể đo lường được. 

 
 
 
 
 

Lợi ích then chốt về an toàn 
thực phẩm 

Ví dụ về giá trị hoặc lợi ích mang lại 

Lợi ích vận hành 
Giảm thời gian dừng máy hoặc số lần phải tạm ngừng hoạt động 
Giảm tỷ lệ làm lại sản phẩm và lãng phí nhờ hạn chế các sai lệch về chất lượng 
Giải quyết sự cố phát sinh nhanh hơn 

Lợi ích thị trường 
Tiếp cận được các phân khúc khách hàng hoặc thị trường mới 
Đáp ứng các yêu cầu của bên mua hoặc các tiêu chuẩn chứng nhận 
Củng cố niềm tin của người tiêu dùng và khách hàng 

Giảm thiểu rủi ro (chi phí tránh được) 
Tránh được các tổn thất tài chính do thu hồi sản phẩm 
Giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chi phí pháp lý 
Ngăn chặn những tổn hại đối với uy tín thương hiệu 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
((𝑙𝑙ợ𝑖𝑖 í𝑐𝑐ℎ 𝑣𝑣ậ𝑛𝑛 ℎà𝑛𝑛ℎ + 𝑙𝑙ợ𝑖𝑖 í𝑐𝑐ℎ 𝑡𝑡ℎị 𝑡𝑡𝑡𝑡ườ𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑔𝑔iảm thiểu rủi ro) − 𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖 𝑝𝑝ℎí 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ể𝑛𝑛 𝑘𝑘ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎)

(chi phí triển khai ×  100) 
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Bảng 3.2 

Ước tính lợi ích, giá trị và kết quả của các thành phần RAROI 

 

 

Quan niệm sai lầm phổ biến 
“Nếu doanh nghiệp chưa từng gặp sự cố 
nghiêm trọng nào, chúng tôi không cần đầu tư 
thêm vào an toàn thực phẩm.” 

 
Việc chưa xảy ra sự cố trong quá khứ không 
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có rủi ro thấp. 
Có thể đơn thuần là doanh nghiệp đã may mắn. 
Đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP là để ngăn 
ngừa những tổn thất trong tương lai, chứ không 
phải để đối phó với những tổn thất trong quá 
khứ. Chi phí từ một sự cố nghiêm trọng về an 
toàn thực phẩm, bao gồm thu hồi sản phẩm, phí 
phạt hành chính, kiện tụng, mất hợp đồng và 
thiệt hại về thương hiệu, có thể dẫn đến hậu quả 
khôn lường. 

Mô hình RAROI giúp doanh nghiệp đo lường được những giá 
trị đang được bảo toàn, chứ không chỉ đơn thuần thống kê 
những sự cố trong quá khứ. 

Gợi ý suy ngẫm 
• Những hoạt động kém hiệu quả hoặc sự cố 

an toàn thực phẩm nào đang làm tốn kém 
thời gian hoặc tiền bạc cho doanh nghiệp của 
bạn? 

• Tần suất xảy ra tình trạng dừng máy hoặc thất 
thoát sản phẩm do các sự cố an toàn thực 
phẩm như thế nào? 

• Việc giảm thiểu 50% sự cố nêu trên sẽ tạo ra 
tác động tài chính cho doanh nghiệp như thế 
nào? 

 

Hướng dẫn thực hành bảng tính 

Ước tính các thành phần RAROI (tham khảo bảng 
3.2) 

 
 
 

 
Loại lợi ích Ví dụ về lợi ích Giá trị ước tính hàng năm 

Lợi ích vận hành 
Giảm lãng phí sản phẩm  

Giảm thời gian dừng máy  

Tăng hiệu suất sản xuất  

Lợi ích thị trường 
Tiếp cận phân khúc khách hàng cao cấp  

Tiếp cận thị trường xuất khẩu  

Củng cố niềm tin khách hàng  

Chi phí tránh được 
Tránh tình trạng thu hồi sản phẩm  

Giảm rủi ro phạt hành chính  

Bảo vệ uy tín thương hiệu  

Thông điệp chính 
• RAROI giúp định hình lại hệ thống quản lý ATTP như một 

khoản đầu tư chiến lược, chứ không chỉ đơn thuần là chi phí 
tuân thủ. 

• Mô hình RAROI giúp liên kết công tác cải thiện an toàn thực 
phẩm với các kết quả kinh doanh có thể đo lường được. 

• Hiểu rõ RAROI chính là nền tảng để thu thập dữ liệu và xây dựng 
phương án thuyết phục để đầu tư vào an toàn thực phẩm. 
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Bảng 4.1 

Các chỉ số dữ liệu chính để thiết lập cơ sở đánh giá RAROI 

 
Phần 4 
Thu thập dữ liệu cơ sở 

 
Trước khi tiến hành đo lường lợi tức đầu tư cho an toàn thực 
phẩm, bạn cần có một bức tranh rõ nét về điểm xuất phát của 
doanh nghiệp. Dữ liệu cơ sở sẽ giúp bạn thực hiện các mục tiêu 
sau: 

• Xác định các lỗ hổng hiệu suất hiện tại 
• Đánh giá tác động của các cải tiến 
• Thiết lập điểm tham chiếu để theo dõi tiến độ 
• Tăng tính xác thực và độ tin cậy cho các tính toán ROI 

Bạn nên thu thập dữ liệu từ mọi khâu trong quy trình vận 
hành, tập trung vào các khía cạnh liên quan trực tiếp đến các 
thành phần của mô hình RAROI. Bảng 4.1 nêu rõ các chỉ số 
dữ liệu chính để thiết lập cơ sở đánh giá RAROI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm chỉ số Dữ liệu chính 

Hiệu suất vận hành 

Thất thoát sản phẩm do hư hỏng hoặc nhiễm bẩn 
Tần suất làm lại sản phẩm 
Chi phí kiểm nghiệm 
Tỷ lệ từ chối nhà cung cấp 
Thời gian dừng máy do sự cố an toàn thực phẩm 
Các điểm không phù hợp khi đánh giá 
Thời gian phản hồi và thực hiện hành động khắc phục 
Chi phí sản phẩm bị loại bỏ hoặc phải làm lại 
Chi phí nhân công và nguyên vật liệu liên quan đến các sự cố chất lượng 

Chỉ số thị trường và khách hàng 

Tổng sản lượng bán hàng hàng năm 
Doanh thu theo phân khúc thị trường (nội địa so với nhập khẩu) 
Doanh thu theo kênh mua hàng (bán buôn, bán lẻ, địa phương, cao cấp, v.v.) 
Chỉ số đo lường mức độ hài lòng của khách hàng 

Rủi ro và tuân thủ 

Chi phí phát sinh do các đợt thu hồi sản phẩm gần đây hoặc các sự cố suýt xảy ra 
Tần suất xảy ra sự cố ATTP hoặc khiếu nại của khách hàng 
Các khoản phạt vi phạm hành chính hoặc các lần đánh giá không đạt trong quá khứ 
Số lượng hành động khắc phục liên quan đến kiểm tra định kỳ còn tồn đọng 
Thời gian trung bình để thực hiện truy xuất nguồn gốc 
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Bảng 4.1 

Chi phí và sản lượng hiện tại của các chỉ số chính 

 
 
 

 

Gợi ý khi thu thập dữ liệu 
• Sử dụng dữ liệu của 12 tháng gần nhất nếu có sẵn. 
• Trích xuất dữ liệu từ các báo cáo hiện có: kết quả 

đánh giá, nhật ký sản xuất, báo cáo đảm bảo chất 
lượng, phản hồi của khách hàng. 

• Phối hợp giữa các bộ phận tài chính, vận hành và 
quản lý chất lượng để cải thiện độ chính xác và tính 
đầy đủ của dữ liệu. 

• Nếu không có số liệu chính xác, hãy ước tính một 
cách thận trọng và ghi chú rõ các giả định đi kèm. 

 

Gợi ý suy ngẫm 

Doanh nghiệp của bạn hiện đang bị thất thoát 
giá trị ở những khía cạnh nào do những điểm 
yếu trong công tác an toàn thực phẩm? 
• Hãy cân nhắc các yếu tố về lãng phí, mức độ 

không hài lòng của khách hàng, trì hoãn sản 
xuất hoặc rủi ro uy tín. 

• Hiện tại doanh nghiệp đang theo dõi những 
chỉ số nào liên quan đến hiệu quả an toàn 
thực phẩm? 

Bảng tính: Sơ lược dữ liệu cơ sở 

Điền các giá trị hiện tại cho các chỉ số chính sau 
đây (tham khảo Bảng 4.2). 

 
 
 
 

Chỉ số Chi phí/sản lượng hiện tại Nguồn dữ liệu và ghi chú 

Lãng phí sản phẩm (kg hoặc %)   

Số sự cố cần làm lại sản phẩm mỗi tháng   

Khiếu nại của khách hàng (hàng năm)   

Các điểm không phù hợp khi đánh giá   

Chi phí ước tính của đợt thu hồi sản phẩm hoặc sự cố chất 
lượng gần đây 

  

 
Thông điệp chính 

• Dữ liệu cơ sở là yếu tố tiên quyết để đo lường mức độ cải thiện 
và chứng minh ROI. 

• Tập trung vào các chỉ số có tác động trực tiếp đến vận hành, tài 
chính và uy tín. 

• Sử dụng các dữ liệu này làm nền tảng xuyên suốt quá trình lập 
mô hình RAROI. 
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Bảng 5.1 

Chi phí trực tiếp và gián tiếp của các hạng mục trong hệ thống quản lý ATTP 

 
Phần 5 
Ước tính chi phí triển khai 

 
Việc nắm rõ tổng chi phí để triển khai hoặc nâng cấp hệ 
thống quản lý ATTP là điều kiện tiên quyết để tính toán 
ROI một cách chính xác. Khoản chi phí này thể hiện khoản 
vốn đầu tư mà bạn đang so sánh với những lợi ích thu 
được trong mô hình RAROI. 

Hãy phân loại chi phí của bạn thành hai nhóm chi phí trực 
tiếp và gián tiếp để có bức tranh toàn cảnh. Bảng 5.1 nêu rõ 
các chi phí trực tiếp và gián tiếp thường gặp cần cân nhắc khi 
ước tính khoản vốn đầu tư cần thiết để triển khai hệ thống 
quản lý ATTP. 

 
 
 

 
Nhóm chi phí Ví dụ 

Chi phí trực tiếp Đào tạo và cấp chứng chỉ (cho nhân viên và ban quản lý) 

Phí thuê tư vấn và chuyên gia đánh giá 

Thiết bị mới, cảm biến và phần mềm phục vụ giám sát và tuân thủ 

Nâng cấp hạ tầng và cơ sở sản xuất 

Cập nhật hồ sơ tài liệu, nhãn mác và bao bì sản phẩm 

Chi phí gián tiếp Thời gian nhân sự hao tốn cho việc lập kế hoạch, đào tạo và triển khai 

Tình trạng chậm trễ sản xuất tạm thời trong quá trình chuyển đổi 

Nỗ lực quản lý thay đổi (ví dụ: thay đổi về văn hóa hoặc hành vi) 

Chi phí bảo trì và phí duy trì dịch vụ định kỳ cho các hệ thống mới 

 
 

Gợi ý để ước tính chính xác 
• Xem xét các báo giá, hóa đơn cũ và ngân sách của 

các dự án trước đây 
• Chia nhỏ các dự án lớn thành từng phần (ví dụ: 

phần mềm + đào tạo + đánh giá) 
• Tham vấn bộ phận tài chính hoặc mua sắm để có 

thêm thông tin tham chiếu về chi phí trong quá 
khứ 

• Đừng bỏ sót các chi phí định kỳ như phí duy trì dịch 
vụ định kỳ hoặc đánh giá hàng năm 

Gợi ý suy ngẫm 

Những khoản chi phí một lần và chi phí định kỳ nào 
dự kiến sẽ phát sinh trong quá trình cải thiện hệ 
thống quản lý ATTP của doanh nghiệp? 
• Khoản chi phí nào có thể ước tính dễ dàng? 
• Bạn cần đưa ra các giả định thận trọng 

hoặc cần bộ phận khác hỗ trợ cung cấp 
thêm thông tin ở yếu tố nào? 
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Bảng 5.2 

Ước tính chi phí theo từng hạng mục triển khai 

 
 
 

Bảng tính: Công cụ ước tính chi phí 
triển khai 

Sử dụng bảng 5.2 để ước tính chi phí của doanh nghiệp. 
 
 
 
 
 
 

 
Nhóm chi phí Số tiền ước tính (USD) Ghi chú và giả định 

Đào tạo và cấp chứng chỉ   

Phí thuê tư vấn và chuyên gia đánh giá   

Thiết bị và công nghệ   

Nâng cấp cơ sở sản xuất hoặc quy trình   

Chi phí nhân công nội bộ (chi phí thời gian)   

Chi phí bảo trì và phí duy trì dịch vụ hàng năm   

 
 

Thông điệp chính 
• Ước tính chính xác chi phí triển khai giúp đảm bảo độ 

tin cậy của phân tích RAROI. 
• Cần bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp để 

phản ánh đúng giá trị đầu tư thực tế. 
• Ghi chép lại về các giả định và nguồn dữ liệu để 

tăng tính minh bạch và nhất quán. 
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Bảng 6.1 

Những lợi ích vận hành tiềm năng khi triển khai hệ thống quản lý ATTP 

 
Phần 6 
Ước tính lợi ích vận hành 

 
Lợi ích vận hành là một trong những khoản lợi ích hữu 
hình và có thể đo lường ngay lập tức khi triển khai hoặc 
nâng cao hệ thống quản lý ATTP. Những lợi ích này phản 
ánh nỗ lực cải thiện về hiệu suất, hiệu quả và việc sử 
dụng nguồn lực hàng ngày. 

Các giá trị và khoản tiết kiệm đo lường được từ việc cải 
thiện vận hành thường tập trung vào các khía cạnh chính: 
giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa 

quy trình. Bảng 6.1 nêu rõ các nhóm lợi ích vận hành có thể 
đạt được trong quá trình triển khai hệ thống quản lý ATTP, 
được phân loại theo bản chất và mức độ tác động. 

 
 
 
 
 

Nhóm lợi ích vận hành Ví dụ 

Giảm lãng phí và sản phẩm làm lại 
Ít lỗi sản phẩm liên quan đến chất lượng hơn 
Giảm thất thoát sản phẩm do hư hỏng hoặc nhiễm bẩn 
Giảm chi phí xử lý lại sản phẩm lỗi 

Cải thiện hiệu quả 
Đẩy nhanh tốc độ kiểm tra trước khi vận hành và chuyển đổi sản phẩm 

Rút ngắn thời gian dừng máy liên quan đến các sự cố chất lượng 
Tối ưu hóa hệ thống tài liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc 

Tối ưu hóa nhân công và quy trình 

Nhân viên tuân thủ quy trình tốt hơn 
Ít hành động khắc phục hơn và giảm thời gian giải quyết các sự cố 
Tiết kiệm thời gian nhờ các công cụ số và tự động hóa 

 

Gợi ý để ước tính lợi ích vận hành 
• Sử dụng dữ liệu trong quá khứ để ước tính thời gian 

và chi phí tránh được (ví dụ: thời gian dừng máy 
trung bình, khối lượng sản phẩm phải làm lại) 

• Định lượng những thay đổi về số giờ công, nguyên 
vật liệu sử dụng hoặc các bước trong quy trình 

• Phối hợp với đội ngũ vận hành và phân tích đảm 
bảo chất lượng để thẩm định các giả định 

Gợi ý suy ngẫm 

Bạn từng gặp phải những vướng mắc, tình trạng 
chậm trễ hoặc lãng phí ở khâu nào trong quá trình 
vận hành? 
• Những cải tiến nào sẽ giúp giải phóng thời gian 

của nhân viên hoặc tiết kiệm nguồn lực? 
• Việc cải thiện 10% những bất cập nêu trên sẽ 

mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp? 
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Bảng 6.2 

Ước tính lợi ích tiềm năng từ công tác cải tiến vận hành 

 
 
 

 
Bảng tính: Ước tính lợi ích vận hành 

Xác định và ước tính những lợi ích tiềm năng từ 
công tác cải thiện vận hành (tham khảo bảng 6.2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vận hành Lợi nhuận ước tính hàng năm 

(USD) Cơ sở và giả định 

Giảm lãng phí sản phẩm   

Giảm số lần dừng máy do sự cố chất lượng   

Cải thiện mức độ tuân thủ của nhân viên   

Giảm thời gian làm lại sản phẩm hoặc điều tra sự cố   

Tăng hiệu quả thông qua các quy trình số hóa   

 
Thông điệp chính 

• Lợi ích vận hành đem lại lợi tức sớm và hữu hình 
cho các khoản đầu tư vào hệ thống quản lý ATTP. 

• Tập trung vào các cải thiện về hiệu quả, nhân công, 
giảm tình trạng lãng phí và tăng năng suất. 

• Sử dụng dữ liệu trong quá khứ và ý kiến từ 
đội ngũ để đưa ra các ước tính sát với thực tế. 
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Phần 7 
Ước tính lợi ích thị trường 

 
Lợi ích thị trường phản ánh tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hoặc 
lợi thế cạnh tranh có được nhờ vận hành thành công hệ 
thống quản lý ATTP. Những lợi ích này có thể không đến ngay 
lập tức như các khoản tiết kiệm chi phí vận hành, nhưng lại 
thường mang lại giá trị dài hạn rất lớn. 

Bảng 7.1 nêu rõ các lợi ích thị trường nhờ triển khai hệ thống 
quản lý ATTP, qua đó nhấn mạnh vai trò của an toàn thực 
phẩm trong việc hỗ trợ tăng trưởng và nâng cao năng lực 
cho doanh nghiệp. 

 
 

 

Gợi ý để ước tính lợi ích thị trường 
• Sử dụng dự báo doanh số gắn liền với các chứng 

nhận mới hoặc việc thâm nhập thị trường mới 
• Ước tính giá trị vòng đời của khách hàng hiện hữu 
• Cân nhắc những cơ hội đã bị bỏ lỡ trong quá khứ do 

thiếu chứng nhận hoặc do hiệu quả an toàn thực 
phẩm kém 

Gợi ý suy ngẫm 

Doanh nghiệp có thể đầu tư những mảng 
kinh doanh mới nào nếu có các chứng 
nhận về an toàn thực phẩm? 
• Trong quá khứ, đã có bên mua hoặc đối tác 

nào yêu cầu doanh nghiệp phải có chứng 
nhận hoặc phải cải tiến hệ thống chưa? 

• Liệu việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm có giúp nâng cao uy tín thương hiệu 
hoặc định giá của doanh nghiệp không? 

Bảng 7.1 

Các lợi ích thị trường nhờ triển khai hệ thống quản lý ATTP 
 

Nhóm lợi ích thị trường Ví dụ 

Tiếp cận các thị trường mới 

• Đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận ATTP (như Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 
(BRCGS), Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), Thực phẩm An toàn Chất lượng 
(SQF))  

• Gia nhập thị trường xuất khẩu hoặc chuỗi cung ứng của các đơn vị bán lẻ lớn 
• Đủ điều kiện tham gia các kênh phân phối giá trị cao hơn 

Mức độ tin tưởng và tỷ lệ giữ 
chân khách hàng 

• Củng cố niềm tin và lòng trung thành của khách hàng 
• Hỗ trợ uy tín thương hiệu và các công bố về tiếp thị 
• Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ do lo ngại về chất lượng sản phẩm hoặc sự cố an toàn 

Tạo lợi thế khác biệt và năng lực 
định giá sản phẩm 

• Đưa ra mức giá cao hơn nhờ quy trình minh bạch và các thực hành an toàn 
• Cạnh tranh dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ dựa vào giá cả 
• Thu hút quan hệ hợp tác với những bên mua chú trọng chất lượng 
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Bảng 7.2 

Ước tính giá trị từ lợi ích thị trường 

 
 
 
 
 

Bảng tính: Ước tính lợi ích thị trường 

Ước tính doanh thu hoặc giá trị tiềm năng được 
tạo ra thông qua các lợi ích thị trường (tham 
khảo bảng 7.2). 

 
 
 
 
 
 

 
Lợi ích thị trường Giá trị ước tính hàng năm (USD) Cơ sở và giả định 

Tăng cường khả năng giữ chân khách hàng hiện hữu   

Tiếp cận các thị trường xuất khẩu hoặc bán lẻ mới   

Đủ điều kiện tham gia đấu thầu công hoặc tổ chức   
Định giá cao hơn cho sản phẩm đạt chứng nhận hoặc 
an toàn hơn 

  

 
Thông điệp chính 

• Lợi ích thị trường phản ánh những giá trị về doanh 
thu có được nhờ đầu tư vào an toàn thực phẩm. 

• Các chứng nhận và uy tín có thể mở ra những cơ hội mới. 
• Hãy tư duy chiến lược về việc đảm bảo hiệu quả an toàn thực 

phẩm phù hợp với mục tiêu thương hiệu và tăng trưởng. 
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Bảng 8.1 

Rủi ro, giảm thiểu rủi ro và chi phí tránh được 

 
Phần 8 
Ước tính chi phí tránh được (giảm thiểu rủi ro) 

 

Hiểu rõ giá trị của việc giảm thiểu rủi ro 

Dù các khoản đầu tư cho an toàn thực phẩm thường được 
nhìn nhận dưới góc độ tuân thủ quy định, nhưng giá trị lớn 
nhất lại thường nằm ở những lợi ích “vô hình”: đó chính là 
những tổn thất không xảy ra. Việc ngăn chặn các tổn thất này, 
hay còn gọi là chi phí tránh được, chính là yếu tố then chốt 
trong lợi tức đầu tư cho an toàn thực phẩm. 

Giảm thiểu rủi ro được hiểu là việc hạn chế tối đa cả xác suất 
xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các sự cố an toàn thực 
phẩm nhờ vận hành hệ thống quản lý ATTP hoặc các biện 
pháp kiểm soát liên quan. Hệ thống quản lý ATTP bài bản 
giúp doanh nghiệp giảm bớt nguy cơ gặp các sự cố gây gián 
đoạn vận hành nghiêm trọng như: 

• Thu hồi sản phẩm 
• Các hành động pháp lý hoặc xử phạt hành chính 
• Khiếu nại pháp lý 
• Tổn hại uy tín thương hiệu 
• Mất khách hàng chủ chốt hoặc mất cơ hội tiếp cận 

thị trường 

Chi phí tránh được là lợi ích tài chính từ việc ngăn ngừa sự 
cố về an toàn thực phẩm trong tương lai. Chỉ số này được 
tính toán bằng cách ước tính: 

• Khả năng xảy ra một sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng 
• Chi phí phát sinh nếu sự cố xảy ra 
• Mức độ rủi ro được giảm thiểu sau khi triển khai 

các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm 
• Khoản chi phí tránh được nhờ công tác kiểm soát 

Mô hình RAROI thể hiện giá trị này trong thành phần “giảm 
thiểu rủi ro” của lợi ích (tham khảo bảng 8.1). Ngay cả khi 
một sự cố chưa từng xảy ra, hệ thống quản lý ATTP vẫn bảo 
vệ doanh nghiệp trước những tổn thất tương lai có thể gây 
thiệt hại tài chính nghiêm trọng. 

 
 
 
 
 

 
Khái niệm Định nghĩa 

Rủi ro Nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm (ví dụ: nhiễm bẩn, thu hồi sản phẩm) 

Giảm thiểu rủi ro Việc giảm bớt rủi ro đó nhờ hệ thống quản lý ATTP hoặc các biện pháp phòng ngừa khác 

Chi phí sự cố Các chi phí liên quan đến một sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng, bao gồm chi phí thu hồi sản phẩm, tiền 
phạt, bồi thường pháp lý, thiệt hại kinh doanh, v.v. 

Chi phí tránh được Số tiền tiết kiệm được là do không phải đối phó với sự cố về an toàn thực phẩm 
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Bảng 8.2 

Các phương pháp ước tính rủi ro trước khi kiểm soát 

 
 
 
 
 
 
 

Gợi ý suy ngẫm 

Hãy dừng lại đôi chút và cân nhắc các câu hỏi 
sau: 
• Loại sự cố an toàn thực phẩm nào sẽ gây 

thiệt hại nặng nề nhất cho doanh nghiệp 
của bạn? 

• Bạn hoặc các doanh nghiệp tương tự 
trên thị trường đã từng gặp phải trường 
hợp thu hồi sản phẩm, từ chối hàng hoặc 
bị tổn hại uy tín chưa? 

• Nếu một sự cố nghiêm trọng xảy ra, doanh 
nghiệp bạn sẽ tốn bao nhiêu chi phí để ứng 
phó? 

• Hiện tại doanh nghiệp bạn đang áp 
dụng những biện pháp kiểm soát nào? 
Các biện pháp này đã đáp ứng đủ yêu 
cầu chưa? 

 

Khái niệm chính 

Việc tránh được một sự cố an toàn thực phẩm là một khoản 
ROI khó có thể thấy ngay lập tức. Hệ thống quản lý ATTP 
giúp giảm thiểu xác suất xảy ra và mức độ ảnh hưởng của 
các sự cố nghiêm trọng, chính giá trị phòng ngừa này mang 
lại lợi ích tài chính thực tế cho doanh nghiệp. 

Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách ước tính giá trị đó bằng một 
phương pháp bán định lượng đơn giản, ngay cả khi không có 
sẵn dữ liệu chi tiết. 

 
Ước tính rủi ro cơ sở của một sự cố an toàn 
thực phẩm 

Trước khi tính toán giá trị của việc giảm thiểu rủi ro an toàn 
thực phẩm, bạn cần ước tính được mức rủi ro cơ sở của mình. 
Đây chính là xác suất xảy ra một sự cố an toàn thực phẩm 
nghiêm trọng nếu doanh nghiệp không thực hiện các biện 
pháp can thiệp đang dự định hoặc đang được đánh giá. 

Mức rủi ro này phản ánh đúng thực trạng vận hành, chuỗi 
cung ứng và năng lực kiểm soát hiện tại của doanh nghiệp 
trước khi tiến hành các bước cải tiến. 

Rủi ro cơ sở được hiểu là xác suất hàng năm mà doanh 
nghiệp bạn có thể gặp phải một sự cố an toàn thực phẩm 
nghiêm trọng khi không có các biện pháp can thiệp theo kế 
hoạch. Những sự cố này có thể là thu hồi sản phẩm, bị cơ 
quan chức năng xử lý vi phạm hành chính, hoặc các cảnh 
báo về sức khỏe cộng đồng. 

Bạn có thể ước tính mức rủi ro trước kiểm soát này bằng cách 
áp dụng một trong các phương pháp nêu trong Bảng 8.2. 
Đồng thời, sử dụng Bảng 8.3 làm bảng tính để thực hành ước 
tính rủi ro cơ sở. 

 
 
 
 
 
 
 

Phương pháp Mô tả Thời điểm nên sử dụng 

Tiêu chuẩn ngành 
Sử dụng dữ liệu đã được công bố, chẳng hạn như tỷ lệ thu hồi 
sản phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(FDA) hoặc mức trung bình của ngành. 

Nếu bạn không có dữ liệu sự cố nội 
bộ 

Lịch sử công ty Xem xét nhật ký sự cố, các sự cố suýt xảy ra hoặc các lần đánh giá 
không đạt của nội bộ doanh nghiệp. Nếu bạn đã theo dõi các dữ liệu này 

Đánh giá chuyên gia 
Ước tính dựa trên rủi ro của sản phẩm, quy trình, nhà cung cấp và 
các lỗ hổng hiện hữu 

Dành cho các cơ sở, sản phẩm hoặc 
thị trường mới 

Ước tính theo mối 
nguy mục tiêu 

Đánh giá rủi ro dựa trên một mối nguy cụ thể hiện hữu trong 
chuỗi cung ứng (ví dụ: nhiễm chì trong nghệ). 

Khi một rủi ro cụ thể đã được xác nhận 
dựa trên các minh chứng thực tế 
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Bảng 8.3 

Bảng tính: ước tính rủi ro cơ sở 

Bảng 8.4 

Bảng tính: ước tính hồ sơ rủi ro 

Ghi chú: FDA = Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. HACCP = Phân tích mối nguy 
và điểm kiểm soát tới hạn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu hỏi Dữ liệu đầu vào của 
doanh nghiệp Cơ sở và giả định 

Xác suất rủi ro hàng năm ước tính của một sự cố 
nghiêm trọng (trước khi kiểm soát) là bao nhiêu? 

Ví dụ, 0,3% hoặc 5% Dựa trên dữ liệu trong quá khứ, rủi ro nhà cung cấp, 
danh mục sản phẩm hoặc dữ liệu công khai 

Những yếu tố nào khiến mức độ rủi ro của doanh 
nghiệp cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình? 

 Mô tả các yếu tố đặc thù theo khu vực, quy trình 
hoặc mối nguy cụ thể. 

 

 

Ước tính mức độ giảm thiểu rủi ro 

Tỷ lệ giảm thiểu rủi ro chính là phần trăm giảm xác suất xảy 
ra một sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng nhờ đầu tư 
vào an toàn thực phẩm. Chỉ số này có thể được ước tính dựa 
trên: 

• Kinh nghiệm thực tế từ các biện pháp kiểm soát 
tương tự 

• Ý kiến chuyên môn từ đội ngũ tuân thủ và đảm bảo 
chất lượng 

• Khuyến nghị từ các tổ chức chứng nhận hoặc các 
chuyên gia đánh giá 

Ví dụ: một hệ thống dựa trên phân tích mối nguy và điểm 
kiểm soát tới hạn (HACCP) có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ 
50%-70%, trong khi đó, một hệ thống quản lý ATTP toàn 
diện với quy trình xác minh nhà cung cấp và giám sát chặt 
chẽ từ chuyên gia đánh giá có thể giảm rủi ro tới 80%-95% 
(tham khảo bảng tính tại Bảng 8.4). 

 
 
 

 
Biến số Ước tính của bạn Cơ sở và giả định 

Xác suất xảy ra sự cố cơ sở (%)  Ví dụ, 0,3% theo FDA hoặc 5% do nguồn cung rủi ro cao 

Mức giảm thiểu rủi ro ước tính (%)  Ví dụ: 50% (HACCP), 95% (hệ thống quản lý ATTP toàn diện) 

Xác suất sau can thiệp (%)  = Rủi ro cơ sở × (1 − % giảm thiểu rủi ro) 
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Bảng 8.5 

Bảng tính: ước tính tác động tài chính của một sự cố an toàn thực phẩm 

Tổng chi phí sự cố ước tính:   

 

 

Ước tính chi phí của một sự cố an toàn 
thực phẩm nghiêm trọng 

Sau khi đã ước tính được xác suất xảy ra sự cố, bước kế tiếp 
là tính toán xem sự cố đó sẽ tốn kém bao nhiêu chi phí nếu 
thực sự xảy ra. Các mức chi phí có thể chênh lệch rất lớn, 
nhưng ngay cả một đợt thu hồi sản phẩm nhỏ hay một 
khoản phạt vi phạm hành chính cũng có khả năng vượt 
ngưỡng hàng trăm nghìn đô la. 

Cần cân nhắc cả các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp. 
Hãy thật thận trọng khi ước tính chi phí và ghi chép rõ 
ràng các giả định vào hồ sơ tài liệu (tham khảo bảng 8.5). 

 
 
 
 
 

 
Thành phần chi phí Số tiền ước tính (USD) Ghi chú và giả định 

Thu hồi, làm lại hoặc tiêu hủy sản phẩm   

Phạt vi phạm hành chính hoặc các hình phạt khác   

Chi phí kiểm nghiệm và điều tra sự cố   

Án phí hoặc các khoản bồi thường pháp lý   

Phạt vi phạm hợp đồng hoặc tổn thất doanh thu   

Quan hệ công chúng và quản lý khủng hoảng   

Tổn hại uy tín (như giảm doanh thu trong tương lai) 
Thời gian dừng máy hoặc gián đoạn sản xuất 

  

 
 
 

Tính toán chi phí tránh được 

Sau khi đã ước tính được rủi ro xảy ra sự cố và các chi phí tiềm 
ẩn, bạn có thể tính toán mức chi phí tránh được hàng năm kỳ 
vọng theo công thức dưới đây: 

 

 
Các ví dụ sau đây sẽ minh họa cách sử dụng kết quả ước tính về 
rủi ro ban đầu, mức giảm thiểu rủi ro và chi phí của một sự cố an 
toàn thực phẩm để tính toán các khoản chi phí tránh được nhờ 
việc giảm bớt rủi ro từ các khoản đầu tư an toàn thực phẩm. 

Chi phí tránh được = (rủi ro cơ sở × % giảm thieểu rủi ro) × chi phı ́sự coố  ước tı́nh 



Lợi tức đầu tư điều chỉnh theo rủi ro: Workbook for Food Safety Management Systems 

70 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Ước tính đơn giản dựa trên dữ 
liệu của Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

Ví dụ này trình bày cách ước tính chi phí tránh được bằng 
cách sử dụng dữ liệu sẵn có và mức trung bình chung của 
ngành. Phương pháp này được thiết kế cho các trường hợp 
mà doanh nghiệp bạn có thể không có lịch sử sự cố nội bộ chi 
tiết hoặc tỷ lệ lỗi đặc thù cho từng loại sản phẩm. 

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm có thể xây dựng mô hình cơ 
sở để minh họa giá trị tiềm năng của việc giảm thiểu rủi ro an 
toàn thực phẩm bằng cách sử dụng dữ liệu sẵn có, chẳng hạn 
như số liệu thống kê thu hồi sản phẩm của FDA và các khung 
chi phí đã được công bố. Mặc dù phương pháp này đơn giản 
và dễ thực hiện, nhưng cũng có những hạn chế đáng kể. Ước 
tính rủi ro sẽ phản ánh thực trạng tại các cơ sở ở Hoa Kỳ vốn 
đã chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Bên cạnh 
đó, khung chi phí cũng sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại 
sản phẩm, mức độ tiếp cận thị trường và loại sự cố. 

Hãy sử dụng phương pháp này nếu không có sẵn dữ liệu nội 
bộ và bạn cần ước tính tổng thể để làm cơ sở cho các buổi 
thảo luận sơ bộ về ROI hoặc lập kế hoạch đầu tư. Hãy lưu ý 
rằng các số liệu này chỉ mang tính chất bao quát và có thể 
không áp dụng hoàn toàn cho bối cảnh kinh doanh, khu vực 
địa lý hoặc danh mục thực phẩm cụ thể của doanh nghiệp 
bạn. 

Các giả định như sau: 
• Xác suất sự cố cơ sở: 0,3% (dựa trên dữ liệu của FDA) 
• Mức giảm thiểu rủi ro: 50% (ví dụ: áp dụng cho một 

chương trình HACCP mới) 
• Khung chi phí sự cố: Từ 8 triệu USD (mức thấp) đến 

300 triệu USD (mức cao) 
• Công thức tính chi phí tránh được: (rủi ro cơ sở × % 

giảm thiểu rủi ro 
) × chi phí sự cố ước tính 

• Ước tính mức thấp: (0,3% × 50%) × 8.000.000 USD = 
12.000 USD 

• Ước tính mức cao: (0,3% × 50%) × 300.000.000 USD 
= 450.000 USD 

Ví dụ 2: Ước tính chi tiết cho sản phẩm 
cụ thể (Nghệ và Chì) 

Ví dụ thứ hai minh họa cách ước tính chi phí tránh được bằng 
cách tiếp cận tập trung vào sản phẩm và mối nguy cụ thể. Ví 
dụ này dựa trên một công ty nhập khẩu nghệ từ một quốc gia 
Châu Á, nơi các nghiên cứu đã ghi nhận tình trạng nhiễm chì 
trên diện rộng do việc sử dụng các phẩm màu công nghiệp 
sau thu hoạch. 

Công ty đang cân nhắc triển khai các biện pháp phòng 
ngừa, bao gồm chương trình đảm bảo chất lượng nhà 
cung cấp và các biện pháp kiểm soát dựa trên HACCP. 
Công ty muốn ước tính giá trị của khoản đầu tư này dưới 
góc độ giảm thiểu mức độ rủi ro. 

Phương pháp sử dụng các nghiên cứu công khai về mối nguy, 
kiến thức nội bộ về rủi ro nguồn cung, và mô hình chi phí từ một 
đợt thu hồi sản phẩm có khả năng xảy ra. Phương pháp này giúp 
cung cấp ước tính tài chính mang tính đặc thù và có độ tin cậy 
cao hơn so với ước tính dựa trên mức trung bình chung của 
ngành. 

Hãy sử dụng phương pháp này nếu bạn đã có hiểu biết 
tương đối về hồ sơ rủi ro của mình và muốn xây dựng một 
phương án kinh doanh thuyết phục cho việc đầu tư an toàn 
thực phẩm bằng các dữ liệu đầu vào thực tế. 

Phương pháp này được khuyến nghị cho hầu hết người dùng: 
việc kết hợp dữ liệu mục tiêu với quy trình ước tính có cấu trúc 
sẽ giúp nâng cao độ chính xác và tính xác thực. 

Các giả định như sau: 
• Xác suất sự cố cơ sở: 5% (dựa trên nguồn cung từ 

khu vực có rủi ro cao) 
• Mức giảm thiểu rủi ro: 95% (dựa trên các biện pháp 

kiểm soát HACCP và nhà cung cấp được đề xuất) 
• Chi phí sự cố ước tính: 5.000.000 USD 

Công thức tính chi phí tránh được: (5% × 95%) × 
5.000.000 USD = 237.500 USD 

Giá trị thu được chính là khoản tiết kiệm hàng năm dự kiến 
có được nhờ việc giảm thiểu mức độ rủi ro. 
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Bảng 8.6 

Bảng tính: ước tính cuối cùng về chi phí tránh được 

Ghi chú: FDA = Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ HACCP = Phân tích mối nguy và điểm 
kiểm soát tới hạn 

 

 

Tổng kết: Tính toán chi phí tránh được 

Sau khi đã ước tính được rủi ro cơ sở, mức giảm thiểu rủi ro 
ước tính và chi phí tiềm tàng của một sự cố an toàn thực 
phẩm nghiêm trọng, bạn đã có đủ dữ liệu để tính toán mức 
chi phí tránh được ước tính. 

Đây là bước cuối cùng để xâu chuỗi các dữ liệu ước tính 
thành số liệu định lượng cụ thể về mức tổn thất tài chính 
được ngăn ngừa hàng năm nhờ đầu tư vào an toàn thực 
phẩm. 

Công thức tính chi phí tránh được 
 

Bạn có thể tính toán chi phí tránh được bằng một trong hai 
công thức sau đây: 

Phương án 1: Đơn giản hóa 

Chi phí tránh được = (rủi ro cơ sở × % giảm thiểu rủi ro) × chi 
phí sự cố ước tính 

Phương án 2: Chi tiết 

Chi phí tránh được = (rủi ro cơ sở × chi phí sự cố) – (rủi ro sau 
can thiệp × chi phí sự cố) 

Cả hai phương án đều cho ra cùng một kết quả. Hãy lựa chọn 
phương án nào thuận tiện và dễ sử dụng nhất cho đội ngũ của 
bạn. 

 
 
 
 
 
 

  
Dữ liệu đầu vào Ước tính của bạn Ghi chú và giả định 

Xác suất xảy ra sự cố cơ sở (%)  Ví dụ: 0,3% (FDA) hoặc 5% (nguồn cung rủi ro cao) 

Mức giảm thiểu rủi ro ước tính (%)  Ví dụ: 50% (HACCP cơ bản), 95% (hệ thống quản lý ATTP 
toàn diện) 

Xác suất sau can thiệp (%)  Tự động tính: rủi ro cơ sở × (1 – % giảm thiểu rủi ro) 

Chi phí sự cố ước tính (USD)  Bao gồm thất thoát sản phẩm, tiền phạt, chi phí pháp lý, 
v.v. 

Chi phí tránh được hàng năm ước tính (USD)  Công thức: (rủi ro × % giảm thiểu) × chi phí 

 
 
 
 

Chi phí tránh được nhờ giảm thiểu rủi ro là một trong những 
lợi ích tài chính quan trọng nhất từ việc đầu tư vào an toàn 
thực phẩm, dù thường không thể nhận thấy trực tiếp ngay lập 
tức. Bằng cách giảm thiểu cả xác suất xảy ra và mức độ 
nghiêm trọng của các sự cố an toàn thực phẩm, hệ thống 
quản lý ATTP sẽ giúp ngăn chặn những tổn thất mà nếu xảy 
ra có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp. 

Ngay cả khi doanh nghiệp bạn chưa từng gặp phải sự cố an 
toàn thực phẩm nghiêm trọng nào, việc hiểu rõ mức độ rủi ro 
hiện tại sẽ giúp tạo cơ sở vững chắc cho việc chủ động đầu tư 
và xây dựng một phương án kinh doanh thuyết phục để hành 
động. 

Thông điệp chính 
• Sử dụng các giả định đáng tin cậy dựa trên dữ liệu 

nội bộ, các tiêu chuẩn công khai hoặc các mối nguy 
hiện hữu. 

• Hãy thật thận trọng khi ước tính và đảm bảo tính 
minh bạch về các dữ liệu đầu vào. 

• Chỉ cần cắt giảm được tỷ lệ nhỏ xác suất xảy ra những 
rủi ro nghiêm trọng cũng có thể giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm chi phí đáng kể. 

• Chi phí tránh được là lợi tức cốt lõi trong mô hình 
RAROI. Hãy theo dõi và đưa chỉ số này vào báo cáo. 
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Bảng 9.1 

Các chỉ số hiệu suất chính liên quan đến tài chính 

 
Phần 9 
Theo dõi và đánh giá các chỉ số KPI 

 
Các chỉ số KPI giúp bạn theo dõi hiệu quả của hệ thống quản 
lý ATTP và chứng minh được những giá trị kinh doanh có thể 
đo lường được. Các KPI giá trị nhất là những chỉ số có khả 
năng liên kết trực tiếp với các kết quả tài chính, đồng thời 
được sử dụng để dự báo hoặc ngăn ngừa các vấn đề và sự cố. 
Phần này tập trung vào các chỉ số nhanh và chỉ số chậm xuyên 
suốt mô hình RAROI. 

Để theo dõi tiến độ và dự đoán hiệu suất trong tương lai, hãy 
sử dụng kết hợp cả hai loại chỉ số này: 

• Chỉ số nhanh: các thước đo mang tính dự báo, giúp 
nhận diện sớm các kết quả tiềm năng (ví dụ: tỷ lệ tuân 
thủ đào tạo, điểm số vệ sinh) 

• Chỉ số chậm: các thước đo dựa trên kết quả, phản ánh 
hiệu suất trong quá khứ (ví dụ: số đợt thu hồi sản 
phẩm, khiếu nại của khách hàng, kết quả doanh thu) 

Các chỉ số nhanh đóng vai trò then chốt cho việc can thiệp 
sớm, trong khi các chỉ số chậm giúp xác thực ROI trong dài 
hạn. 

 

Ví dụ về các chỉ số KPI liên quan đến tài chính 

Sử dụng bảng 9.1 để lựa chọn các KPI phù hợp với từng 
thành phần của mô hình RAROI. 

 

 
 

 

KPI Loại chỉ 
số Thành phần RAROI Tầm quan trọng về mặt tài 

chính (USD) 
Ghi chú và tần 

suất 

Tỷ lệ hoàn thành bảo trì phòng ngừa Chỉ số 
nhanh Lợi ích vận hành  Hàng tháng 

Điểm đánh giá tuân thủ quy trình Chỉ số 
nhanh Lợi ích vận hành  Hàng tháng 

Lãng phí sản phẩm (% và USD) Chỉ số 
chậm Lợi ích vận hành  Hàng tháng 

Tỷ lệ sản phẩm làm lại hoặc bị từ chối Chỉ số 
chậm Lợi ích vận hành  Hàng tháng 

Gia hạn chứng nhận đúng hạn Chỉ số 
nhanh Lợi ích thị trường  Hàng quý 

Tỷ lệ chuyển đổi từ truy vấn của khách hàng Chỉ số 
nhanh Lợi ích thị trường  Hàng tháng 

Doanh thu mới từ các thị trường mục tiêu Chỉ số 
chậm Lợi ích thị trường  Hàng quý 

Tỷ lệ giữ chân khách hàng Chỉ số 
chậm Lợi ích thị trường  Hàng năm 

Tần suất và điểm số đánh giá nội bộ Chỉ số 
nhanh Chi phí tránh được  Hàng tháng 

Tỷ lệ báo cáo sự cố suýt xảy ra Chỉ số 
nhanh Chi phí tránh được  Hàng tháng 

Các điểm không phù hợp khi đánh giá Chỉ số 
chậm Chi phí tránh được  Theo từng đợt 

đánh giá 

Mức giảm phí bảo hiểm Chỉ số 
chậm Chi phí tránh được  Hàng năm 
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Gợi ý sử dụng KPI hiệu quả 
• Ưu tiên các KPI có liên kết chặt chẽ với các thành 

phần RAROI và kết quả tài chính. 
• Sử dụng các chỉ số nhanh để dự báo rủi ro hoặc mức 

độ giảm hiệu suất. 
• Xác thực các ước tính ROI bằng cách theo dõi nhất 

quán các chỉ số chậm. 
• Huy động các đội ngũ liên chức năng tham gia để 

duy trì nguồn dữ liệu đáng tin cậy. 

 

Gợi ý suy ngẫm 

Những chỉ số nhanh nào có thể giúp bạn phát 
hiện sớm các sự cố an toàn thực phẩm? 
• Có chỉ số chậm nào mà bạn có thể quy đổi 

thành giá trị tài chính không? 
• Các chỉ số KPI giúp bạn xây dựng phương án 

thuyết phục hơn thế nào để tiếp tục đầu tư 
vào hệ thống quản lý ATTP? 

Thông điệp chính 
• Kết hợp cả chỉ số nhanh và chỉ số chậm để có cái nhìn 

toàn diện về hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý 
ATTP. 

• Tập trung vào các KPI có thể liên kết với các nhóm lợi 
ích vận hành, tiếp cận thị trường hoặc chi phí tránh 
được. 

• Chuyển hóa các chỉ số kỹ thuật sang ngôn ngữ kinh 
doanh để thu hút sự quan tâm của các cấp ra quyết 
định. 
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Bảng 10.1 

Bảng tính: Tính toán RAROI 

 
Phần 10 
Tính toán và trình bày ROI 

 

Sau khi đã ước tính chi phí triển khai, lợi ích vận hành, lợi ích 
thị trường và chi phí tránh được, bước cuối cùng bạn cần thực 
hiện là tính toán chỉ số RAROI. Việc này giúp định lượng giá trị 
kinh doanh từ các sáng kiến an toàn thực phẩm, từ đó hỗ trợ 
quá trình ra quyết định hiệu quả hơn và nhận được sự đồng 
thuận từ các bên liên quan. 

Công thức RAROI 

Hãy sử dụng công thức RAROI để tính toán lợi tức đầu tư vào an 
toàn thực phẩm của bạn như sau: 

 
 

 

Công thức này sẽ cho ra kết quả theo tỷ lệ phần trăm, thể 
hiện mức giá trị mà khoản đầu tư của bạn tạo ra so với chi 
phí bỏ ra. Giả sử các thông số như sau: 

• Lợi ích vận hành = 50.000 USD 
• Lợi ích thị trường = 40.000 USD 
• Chi phí tránh được = 60.000 USD 
• Chi phí triển khai = 75.000 USD 

RAROI = ((50.000 USD + 40.000 USD + 60.000 USD) − 
75.000 USD) / 75.000 USD × 100 = 100% 

Điều này có nghĩa là với mỗi đồng đầu tư vào hệ thống 
quản lý ATTP, doanh nghiệp sẽ tạo ra thêm một đồng giá trị 
thặng dư. 

Gợi ý trình bày ROI 
• Sử dụng các biểu đồ hoặc bảng biểu đơn giản để trình 

bày số liệu đầu vào và kết quả. 
• Làm nổi bật cả lợi ích tài chính và lợi ích chiến lược (ví 

dụ: quyền tiếp cận thị trường, bảo vệ thương hiệu). 
• Minh bạch về các giả định và nguồn dữ liệu. 
• Chia sẻ các kịch bản khác nhau: trình bày các mức lợi 

nhuận theo kịch bản thận trọng, kịch bản kỳ vọng và 
kịch bản tối ưu. 

 

Bảng tính: Tính toán RAROI 

Điền các con số của bạn để tính toán ROI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lợi ích vận hành (USD)  

Lợi ích thị trường (USD)  

Chi phí tránh được (USD)  

Chi phí triển khai (USD)  

RAROI (%)  

RAROI = ((lợi ích vận hành + lợi ích thị trường+ chi phí tránh được) - chi phí triển khai)/( chi phí triển 
khai x 100) 
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Gợi ý suy ngẫm 

Chỉ số RAROI của bạn so với các khoản đầu tư 
khác của doanh nghiệp như thế nào? 
• Bạn đã đưa ra những giả định nào, và bạn 

tin tưởng vào các giả định đó đến mức nào? 
• Bạn sẽ cập nhật các phép tính này như thế 

nào khi có thêm nhiều dữ liệu thực tế? 

Thông điệp chính 
• RAROI giúp định lượng giá trị của khoản đầu tư an 

toàn thực phẩm bằng một con số cụ thể. 
• Việc tính toán và chia sẻ chỉ số RAROI giúp chuyển đổi 

cách nhìn nhận về an toàn thực phẩm như yếu tố tiêu 
tốn chi phí trở thành động lực tăng trưởng giá trị. 

• Chỉ số RAROI cần được cập nhật định kỳ để phản 
ánh dữ liệu và xu hướng hiệu suất mới. 
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Bảng A.1 

Công cụ ước tính chi phí triển khai 

 
Bảng A.2 

Công cụ ước tính chi phí vận hành 

 
Phụ lục 

 
Phụ lục A. Bảng tính RAROI 

 
 
 
 
 
 

 
Nhóm chi phí Số tiền ước tính (USD) Ghi chú và giả định 

Đào tạo và cấp chứng chỉ   

Phí thuê tư vấn và chuyên gia đánh giá   

Thiết bị, công nghệ   

Nâng cấp cơ sở sản xuất hoặc quy trình   

Chi phí nhân công nội bộ (chi phí thời gian)   

Chi phí bảo trì và phí duy trì dịch vụ hàng năm   

Chi phí khác   

   

   

Tổng chi phí triển khai   

 
 
 
 
 
 

 
Vận hành Lợi nhuận ước tính hàng năm 

(USD) Cơ sở và giả định 

Giảm lãng phí sản phẩm   

Giảm số lần dừng máy do sự cố chất lượng   

Cải thiện mức độ tuân thủ của nhân viên   

Giảm thời gian làm lại sản phẩm hoặc điều tra sự cố   

Hiệu quả từ các hoạt động trong quy trình số hóa   

Chi phí khác   

   

   

Tổng lợi ích vận hành ước tính   
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Bảng A.3 

Công cụ ước tính lợi ích thị trường 

 
Bảng A.4 

Công cụ tính toán chi phí tránh được (giảm thiểu rủi ro) 

 
Bảng A.5 

Bảng tổng hợp RAROI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lợi ích thị trường Giá trị ước tính hàng năm (USD) Cơ sở và giả định 

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng   

Tiếp cận các thị trường xuất khẩu hoặc bán lẻ 
mới 

  

Đủ điều kiện tham gia đấu thầu tổ chức   

Định giá cao hơn cho sản phẩm đạt chứng nhận   

Lợi ích khác:   

   

   

Tổng lợi ích thị trường ước tính   

 
 
 
 
 
 

 
Dữ liệu đầu vào Ước tính của bạn Cơ sở và ghi chú 

Xác suất xảy ra sự cố cơ sở (%)   

Mức giảm thiểu rủi ro (%)   

Chi phí sự cố ước tính (USD)   

Xác suất sau can thiệp (%)   

Chi phí tránh được hàng năm (đã tính toán)   

 
 
 
 
 
 
 

 
Nhóm lợi ích Giá trị ước tính (USD) 

Lợi ích vận hành  

Lợi ích thị trường  

Chi phí tránh được (giảm thiểu rủi ro)  

Chi phí triển khai  

RAROI (%) (đã tính toán)  
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Bảng B.1 

Các cặp chỉ số nhanh và chỉ số chậm 

Ghi chú: BRC: Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc. CAPA = Hành động khắc phục và phòng ngừa. CCP = Điểm kiểm soát tới hạn. FSSC = Chứng nhận Hệ thống An 
toàn Thực phẩm. HACCP = Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn SOP = Quy trình vận hành chuẩn. 

 

 

Phụ lục B. Mẫu theo dõi KPI của hệ 
thống quản lý ATTP 

Việc hiểu rõ cách thức các chỉ số nhanh thúc đẩy các kết quả 
của hệ thống quản lý ATTP sẽ giúp đội ngũ của bạn chủ động 
giám sát tiến độ và thống nhất các hành động với kết quả 
thực tế. Theo dõi song song các chỉ số nhanh và chỉ số chậm 

sẽ hỗ trợ quá trình cải tiến liên tục và giúp xây dựng một 
phương án kinh doanh đáng tin cậy để tiếp tục đầu tư vào hệ 
thống quản lý ATTP. Hãy sử dụng các ví dụ trong Bảng B.1 để 
tham khảo, sau đó tự xây dựng các cặp chỉ số nhanh và chậm 
cho riêng doanh nghiệp bạn. 

Ví dụ về các cặp chỉ số nhanh và chỉ số chậm 

 
 
 
 
 
 

Thành phần Chỉ số nhanh (dự báo) Chỉ số chậm (kết quả) 

Triển khai Theo dõi chi phí hệ thống quản lý ATTP hàng tháng 
(so với dự báo) Chi phí dự án so với ngân sách (% vượt/thấp hơn) 

Triển khai Tỷ lệ hoàn thành đánh giá nội bộ Kết quả đạt chứng nhận (ví dụ: BRC, FSSC 22000) 

Triển khai 
Tỷ lệ nhân viên hoàn thành đào tạo HACCP và 
ATTP Giảm số điểm không phù hợp liên quan đến triển khai 

Triển khai Thời gian phản hồi và thực hiện hành động khắc 
phục (đánh giá nội bộ) Số lượng lỗi lặp lại trong các kỳ đánh giá bên ngoài 

Vận hành Tỷ lệ tuân thủ kiểm tra trước khi vận hành (%) Thời gian dừng máy do các sự cố chất lượng/an toàn 

Vận hành Ghi chép dữ liệu số hóa theo thời gian thực tại các 
điểm CCP Giảm sản lượng sản phẩm làm lại hoặc tỷ lệ phế phẩm 

Vận hành Tỷ lệ đạt đánh giá vệ sinh thiết bị Lãng phí sản phẩm do nhiễm bẩn 

Vận hành Mức độ tuân thủ quy trình vận hành chuẩn (qua 
đánh giá trực tiếp) 

Thời gian nhân công hao tốn cho các hành động khắc 
phục 

Thị trường Số lượng dự án chứng nhận đang triển khai Tiếp cận thị trường hoặc phân khúc khách hàng mới 

Thị trường % sản phẩm có khả năng truy xuất nguồn gốc đến 
trang trại hoặc nguồn cung 

Đạt được mức định giá cao hơn cho các dòng sản phẩm 
đã xác thực 

Thị trường Tỷ lệ phản hồi khảo sát mức độ hài lòng của khách 
hàng Tỷ lệ giữ chân khách hàng 

Thị trường Tỷ lệ đạt các kỳ đánh giá đúng hạn từ phía khách 
hàng 

Tăng trưởng doanh số ở các danh mục sản phẩm đạt 
chứng nhận 

Giảm thiểu rủi ro Điểm đánh giá nhà cung cấp trên ngưỡng quy định Tỷ lệ từ chối nhà cung cấp 

Giảm thiểu rủi ro Hoàn thành cập nhật đánh giá rủi ro an toàn thực 
phẩm Các phát hiện hoặc chế tài từ cơ quan quản lý 

Giảm thiểu rủi ro Tần suất diễn tập hoặc mô phỏng đợt thu hồi sản 
phẩm Thời gian hoàn tất một đợt thu hồi thực tế (nếu có) 

Giảm thiểu rủi ro % các hành động khắc phục và phòng ngừa được 
giải quyết trong 30 ngày Điều chỉnh phí bảo hiểm dựa trên điểm số rủi ro 
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Bảng B.2 

Các chỉ số nhanh và chỉ số chậm chính được xác định và theo dõi 

 
 

 
Các cặp KPI của riêng doanh nghiệp bạn 

 
Hãy sử dụng Bảng B.2 để xác định và theo dõi các chỉ số 
chính phù hợp với hệ thống quản lý ATTP của bạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phần Chỉ số nhanh của bạn Chỉ số chậm của bạn Ghi chú hoặc giả định 

Triển khai    

Vận hành    

Thị trường    

Giảm thiểu rủi ro    

Khác    
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Phụ lục C. Danh mục kiểm tra công tác thu thập dữ liệu 

Dữ liệu vận hành 

☐ Nhật ký lãng phí sản phẩm (%/sản lượng) 

☐ Báo cáo sản phẩm làm lại và sản phẩm bị từ chối 

☐ Báo cáo thời gian dừng máy liên quan đến công tác an toàn thực phẩm 

☐ Báo cáo đánh giá nội bộ và hành động khắc phục và ngăn ngừa 
 

 
Dữ liệu thị trường 

☐ Doanh thu theo từng thị trường hoặc kênh phân phối 

☐ Các yêu cầu về chứng nhận từ đối tác 

☐ Dữ liệu về tỷ lệ giữ chân hoặc tỷ lệ khách hàng rời bỏ 
 

 
Lịch sử rủi ro và sự cố 

☐ Nhật ký thu hồi sản phẩm (nội bộ hoặc bên ngoài) 

☐ Các biên bản xử lý vi phạm hành chính hoặc tiền phạt 

☐ Báo cáo điều tra của bộ phận đảm bảo chất lượng 

☐ Các yêu cầu bồi thường hoặc mức phí bảo hiểm 
 

 
Dữ liệu tài chính và chi phí 

☐ Bảng phân bổ chi phí cho các sự cố hoặc đợt thu hồi 

☐ Ngân sách cho việc triển khai hệ thống quản lý ATTP 

☐ Báo giá thiết bị, đào tạo hoặc đánh giá 
 

 
Nhân sự cần phối hợp 

☐ Bộ phận đảm bảo chất lượng và trưởng nhóm phụ trách ATTP liên quan 

☐ Quản lý vận hành 

☐ Bộ phận tài chính hoặc nhân sự phụ trách kiểm soát 

☐ Bộ phận kinh doanh và đầu mối phụ trách khách hàng 

☐ Các chuyên gia tư vấn bên ngoài (nếu có) 
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